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Những tư tưởng chỉ đạo lớn của 1953: 2

kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

5 năm 1986–1990 và năm 1988

ẠI hội lần thứ VI của Đảng đã xác định nhiệm vụ bao trùm,

mục tiêu tồng quát của những năm còn lại của chặng đường đầu

tiên là còn định mọi mặt tình hình kinh tế , xã hội , tiếp tục

xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đầy mạnh công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo » . Đại hội cũng

đã xác định 5 mục tiêu cụ thề về kinh tế , xã hội là : sản xuất đề

tiêu dùng và có tích lũy ; bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát

triển sản xuất ; xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới phù

hợp với tinh chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ; tạo ra chuyền

biến tốt về mặt xã hội , bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh.

Kế hoạch 5 năm 1986 – 1990 là một bước rất quan trọng trong việc thực

hiện những mục tiêu nói trên . Nhưng do mức thực hiện kế hoạch trong hai

năm 1986 – 1987 đạt thấp nên tình hình kinh tế, xã hội chuyền biến chậm ,

nhiệm vụ còn lại trong ba năm tới rất nặng nề , đầy khó khăn, phức tạp . Thực

hiện các mục tiêu của Đại hội VI không chỉ là yêu cầu của việc chấp hành

nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đảng, mà còn là đòi hỏi bức xúc của cuộc sống

1



thực tiễn . Hoàn cảnh trong nước và quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội , ý chí

phấn đấu quyết liệt của toàn Đảng , toàn dân đề đưa đất nước ta ra khỏi khó

khăn và vững bước tiến lên ...

Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng ( khóa VI) xác định

nhiệm vụ ba năm 1988 – 1990 là “ phấn đấu thực hiện bằng được mục

tiêu ổn định một bước quan trọng tình hình kinh tế , xã hội, chuẩn

bị điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế , xã hội trong các

năm sau » .

Đề thực hiện mục tiêu trên , Nghị quyết Hội nghị Trung ương cũng đã nhẫn

mạnh điều quyết định là phát triển mạnh mẽ sản xuất hàng hóa, nâng cao

năng suất , chất lượng , hiệu quả kinh lẻ , trước hết là tập trung sức thực hiện

ba chương trình kinh tế , đặc biệt là chương trình lương thực , thực phẩm .

Những biện pháp chủ yếu là : chuyền mạnh các hoạt động kinh tế sang hạch

toán , kinh doanh xã hội chủ nghĩa ; đầymạnh áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ

thuật ; có chính sách đúng đắn nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế

khai thác mọi năng lực sản xuất , giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích

đề tạo được phong trào lao động sáng tạo , nâng cao hiệu quả kinh tế ; đòi

mới tổ chức và cán bộ .

Nội dung kế hoạch kinh tế , xã hội trong ba năm tới phải thè hiện những

tư tưởng chỉ đạo lớn sau đây :

1 – Coi ba chương trình kinh tế là cốt lõi của kế hoạch kinh

tế , xã hội nhằm giải quyết bằng được nhu cầu cơ bản về lương thực , thực

phẩm , hàng tiêu dùng thiết yếu và các nhu cầu bức thiết khác về đời sống của

nhân dân lao động ; tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu , bảo đảm thực hiện

đúng các cam kết quốc lẽ , mở rộng các quan hệ kinh tế với Liên xô, với các

nước xã hội chủ nghĩa và các nước khác .

Trong bố trí kế hoạch cũng như chỉ đạo thực hiện kế hoạch phải tập

trung các điều kiện vật chất như tiền vốn, vật tư , năng lượng và giải quyết

kịp thời các chính sách đề thúc đầy việc thực hiện có hiệu quả ba chương

trình kinh tế , tạo ra mức tăng trưởng có ý nghĩa về sản xuất lương thực,

thực phẩm , hàng liêu dùng thiết yếu và hàng xuất khẩu .

Điều đặc biệt cần nhấn mạnh trong chương trình lương thực thực

phầm là phải thực hiện tốt 5 giải pháp quan trọng :

– Bố trí đúng địa bàn sản xuất, tập trung với mức cao hơn vật tư .

vốn đầu tư cho đồng bằng sông Cửu long – vùng trọng điểm lúa lớn nhất của cả

nước , cho đồng bằng sông Hồng và các vùng lúa cao sản của các địa phương khác

đề tạo những nguồn lương thực hàng hóa cho Nhà nước. Ở những nơi không

có điều kiện sản xuất lương thực, hoặc sản xuất lương thực không có hiệu

quả thì mạnh dạn chuyển hướng cây trồng , tạo ra những sản phẩm khác đề

Trao đổi lương thực, hiện quyết không vì lương thực mà đi đến phá rừng , phá

cây công nghiệp .

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp. Nâng

cao hiệu quả sử dụng các công trình thủy lợi hiện có , đầu tư thêm cho thủy

lợi . Cung ứng đủ và kịp thời nhiên liệu , năng lượng cho công tác tưới tiêu .

Chuyền công tác dịch vụ thủy lợi sang hạch toán kinh doanh theo phương

thức ký hợp đồng với người sản xuất. Đi đôi với khuyến khích phát triển cà

sử dụng rộng rãi các loạt phân chuồng , phân hữu cơ, Nhà nước phải bảo đảm

cung ứng đủ, kịp thời vụ và thuận tiện phân hóa học, thuốc trừ sâu cho sản
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xuất nông nghiệp, coi đó là nhân lố quyết định thắng lợi của sản xuất lương

thực .

– Ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật tiến bộ đã được kết luận đề

nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư , nâng cao năng suất , chất lượng, hiệu quả

của cây trồng, vật nuôi . Sử dụng rộng rãi các giống lúa mới , các giống ngô

cho năng suất cao , giống khoai tây ít nhiễm bệnh . Đồi mới cơ cấu giống phù

hợp với các vùng sinh thái khác nhau, xây dựng hệ thống giống kỹ thuật, bảo

đảm đủ giống tốt , giống mới cho sản xuất, loại bỏ các giống thoái hóa . Chú

trọng tăng cường công tác dự báo thời tiết phục vụ sản xuất .

-
Thực sự chuyền hoạt động của ngành lương thực sang kinh

doanh xã hội chủ nghĩa nhằm đạt 3 yêu cầu : tiết kiệm lương thực ; giảm

hao hụt , xóa bù lỗ ; thúc đầy chế biến lương thực và thay đồi dần cơ cấu bữa

ăn . Phấn đấu nắm đại bộ phận lương thực hàng hóa trong xã hội đề trang

trải cho các nhu cầu của khu vực nhà nước.

-
– Đồi mới toàn diện và đồng bộ chính sách đối với nông nghiệp

và nông dân nhằm giải phóng sức sản xuất nông thôn theo tinh thần Nghị

quyết Đại hội V1 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ hai . Giải quyết

thỏa đảng mối quan hệ giữa nhà nước với nông dân , ngoài thuế là nghĩa vụ

bắt buộc duy nhất , mọi quan hệ trao đòi đều là quan hệ mua bán hàng hóa dựa

trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị . Đó phải là quan hệ thuận mua , vừa bán,

thật sự bình đẳng , xóa bỏ các khoản “ phụ thu lạm bộ » của bất cứ ngành nào,

cấp nào đối với nông dân . Mặt khác , phải giải quyết tốt mối quan hệ trong

nội bộ hợp tác xã theo hướng hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng ,

cải tiến công tác hạch toán và phân phối thu nhập đề động viên nhiệt tình lao

động của nông dân.

– Đối với chương trình hàng tiêu dùng, điều có tính chất quyết định

là phải tập trung xử lý 2 vấn đề : nguyên liệu và chính sách theo hướng sử

dụng rộng rãi và lâu dài các thành phần kinh tế , đổi xử bình đẳng với tất cả

các thành phần kinh tế, giải quyết sòng phẳng việc mua vật lư , bán sản phẩm

theo nguyên tắc kinh doanh , không phân biệt đối xử . Đề khai thác nguồn

nguyên liệu từ nông nghiệp và thủy sản phục vụ đắc lực cho công nghiệp chế

biến , phải bảo đảm sòng phẳng , bình đẳng quan hệ giữa công nghiệp và nông

nghiệp, giữa sản xuất và chế biển , thực hiện việc ký kết hợp đồng trực tiếp

mua bán vật tư, nguyên liệu theo phương thức và giả cả do hai bên thỏa

thuận . Ngoài nguyên liệu nhập khẩu từ các nước xã hội chủ nghĩa , phải bồ

sung ngoại tệ nhập vật tư từ thị trường tư bản và thực hiện rộng rãi việc gia

cộng sản xuất hoặc hợp tác sản xuất với nước ngoài, coi đây là một phương

hưởng cực kỳ quan trọng trong nhiều năm tới .

Đối với chương trình xuất khầu , nhiệm vụ quan trọng là phải lò

chức lại sản xuất hàng xuất khẩu , tập trung vốn và vật tư vào những mặt

hàng có hiệu quả cao, vào những vùng chuyên canh , những mặt hàng xuất

khầu chủ lực ; sắp xếp lại các tổ chức xuất, nhập khầu nhằm thu gọn đầu

mối , chấm dứt tình trạng tranh mua tranh bán . Đôi mới cơ chế mua hàng

xuất khẩu theo hưởng nhà nước mua hàng xuất khẩu theo giả thực bán trên

thị trường và bán lại vật tư, hàng hóa cũng theo giả thực bán trên thị trường.

tạo nên mối quan hệ tương ứng về giá trị . Bằng cách đó , vừa xóa bỏ được

việc mua bán bằng ngoại tệ trong nước, hạn chế bù lỗ xuất khầu, vừa tập trung

được nguồn hàng giao cho các nước .
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Phát triển sản xuất , nhất thiết phải đi đôi với sắp xếp lại sản xuất , đồi

mới cơ cấu sản xuất , kiên quyết tập trung vào các sản phẩm trọng điềm và địa

bàn trọng điềm , chống lõi trải đều . Phải rất coi trọng năng suất, chất lượng

và hiệu quả , từ phát triển bề rộng đơn thuần chuyển sang kết hợp bề rộng

với bề sâu , từ phát triền số lượng đơn thuần chuyền mạnh sang kết hợp số

lượng với chất lượng, những gì không đem lại kết quả thiết thực thì nhất

thiết phải sắp xếp lại .

Nói chung , việc thực hiện ba chương trình kinh tế , trong đó số 1 là

chương trình lương thực – thực phẩm không thể tách rời việc xây dựng một

nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hưởng sản xuất hàng hóa , không

thể tách rời các mục tiêu kinh tế khác như phát triển tương ứng các ngành

công nghiệp nặng , kết cấu hạ tầng , nhất là giao thông vận tải và các ngành

văn hóa , xã hội . Nhận thức này rất quan trọng vì nó chỉ đạo chúng ta trong

việc xây dựng một kế hoạch kinh tế , xã hội có “ diềm », có « diện ”, đồng bộ

và hài hòa trên các lĩnh vực và ngành nghề .

2 – Kiên quyết chuyền các hoạt động kinh tế sang hạch toán

kinh doanh xã hội chủ nghĩa bằng những bước di tích cực , vững chắc , có

hiệu quả thiết thực trên cơ sở những phương án đồng bộ , có thí điểm nhằm

liền lới ổn định tình hình phân phối lưu thông , thúc dày sản xuất phát triển ,

nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả , củng cố và mở rộng kinh tế xả

hội chủ nghĩa , bảo đảm mối quan hệ công nghiệp - nông nghiệp, quan hệ tích

lũy - tiêu dùng , bảo đảm ba lợi ích .

-

Phải đồi mới cơ chế định giả và quản lý giá , sớm thực hiện cơ chế nội

giả kinh doanh , tỉnh dùng , tỉnh dủ « đầu vào » và xử lý « đầu ra » một cách

thỏa đáng, kiên quyết đấu tranh , từng bước ổn định vật giá . Khắc phục các

rối ren , ách tắc , bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt , ổn định dừn

các quan hệ kinh tế , xã hội, trong đó quan trọng nhất là thiết lập quan hệ mua

bản hợp lý và ổn định giữa nhà nước với nông dân , bảo đảm cho nông dân

nhận được tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng với giá cả ổn định , không phiền

hà , đồng thời nhà nước nắm được lương thực , nông sản hàng hóa một cách

vững chắc . Chắn chỉnh hệ thống và sửa đối phương thức cung ứng vật t

theo hướng chuyển sang hạch toán kinh doanh , cắt bỏ mọi khâu trung gian

không cần thiết . Thực hiện cơ chế hạch toán kinh doanh đối với ngành giao

thông vận tải , từng bước xóa lỗ , liền tới có lãi . Đưa ngay các ngành thương

nghiệp , lương thực , ngân hàng , xuất nhập khẩu , v.v. sang kinh doanh thực

sự . Tiến hành cải tạo và quản lý thị trường có hiệu quả thật sự , làm cho thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa mạnh về kinh doanh , chi phối được thị trường xã

hội với tỷ lệ ngày càng lớn và chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng

ổn định giá cả , phục vụ sản xuất và đời sống .

Thực hiện các biện pháp phân phối lại thu nhập quốc dân , nhất là tăng

nhanh nguồn thu cho ngân sách nhà nước trên cơ sở phát triển và nâng cao

hiệu quả sản xuất , kinh doanh , và tăng mức động viên thu nhập quốc dân vào

ngân sách nhà nước. Chi tiêu dùng trong phạm vi khả năng sản xuất, không

ăn vào vốn vay bên ngoài và tài sản cố định , từng bước tạo tích lũy từ nội bộ

nền kinh tế. Tiết kiệm chi, hạn chế, tiến tới chấm dứt phát hành tiền đề bù

chi ngân sách . Phấn đấu tăng dần vốn đầu tư và bố trí lại cơ cấu dầu tư , bảo

đảm hiệu quả thiết thực .

3 – Tăng cường kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể làm cho

thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa thể hiện được tính ưu việt ; phát huy



mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế khác trong sản xuất và

phục vụ đời sống .

Các cơ sở quốc doanh phải chuyền nhanh sang hạch toán kinh doanh xã

hội chủ nghĩa đè nâng cao hệ số sử dụng công suất, hiệu quả kinh tế , bảo

đảm kinh doanh có lãi , tăng tích lũy cho Nhà nước. Những đơn vị sản xuất,

kinh doanh thua lỗ kéo dài , không có khả năng củng cố đề làm ăn có lãi thì

cơ quan quản lý trực tiếp phải quyết định giải thể hoặc chuyển sang các hình

thức sở hữu khác . Chú trọng củng cố và tăng cường các nông trường quốc

doanh , lâm trường quốc doanh , quốc doanh thủy, hải sản và các cơ sở kinh lẽ

quốc doanh khác trong nông , lâm , ngư nghiệp đề làm tốt nhiệm vụ sản xuất,

chế biến và dịch vụ cho các loại hình kinh tế khác . Vực hiện toàn và mở

rộng kinh tế tập thề phải nhằm mục đích phát triển sản xuất , nâng cao hiệu

quả kinh tế và theo đúng nguyên tắc tự nguyện , cùng có lợi , quản lý dân chủ .

Nhà nước khuyến khích và công nhận sự tồn tại lâu dài và tác dụng tích cực

của kinh tế gia đình , kinh tế cá thể , hình lẽ tư nhân sản xuất, dịch vụ ; bảo

hộ quyền sở hữu , quyền thừa kế tài sản và thu nhập hợp pháp của công dân

trong các loại hình kinh tế này ; thừa nhận tư cách pháp nhàn và bảo đảm

địa vị bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

của họ .

Nói chung là phải quán triệt đầy đủ linh thần là thành phần nào sản

xuất sản phẩm gì có lợi hơn thì phát huy cao độ tác dụng của thành phần đó ,

đồng thời không ngừng củng cố và làng cường thành phần kinh lễ xã hội

chủ nghĩa .

* – Coi trọng các nhiệm vụ về xã hội. Trước hết là phải tạo việc

làm cho hàng triệu lao động hiện chưa có việc làm ổn định, bằng việc sử dụng

rộng rãi khả năng của lất cả các thành phần kinh tế nhằm thu hút lực lượng

lao độngvào các ngành nghề tiều , thủ công nghiệp ở thành phố cũng như nông

thôn , khai thác đất đai trong từng địa phương, ở các vùng kinh tế mới, mở

mang dịch vụ , xây dựng kết cấu hạ tầng và đưa đi hợp tác lao động với

nước ngoài.

Cùng với việc giải quyết việc làm , phải quan làm đặc biệt các hoạt động

giáo dục , y tế, văn hóa , những lĩnh vực liên quan chặt chẽ đến đời sống của

người lao động . Trong tình hình vừa đa dạng , vừa phức tạp của lĩnh vực xã

hội , phải tập trung xử lý cho được các vấn đề sau đây :

- khác phục các hiện tượng tiêu cực , thực hiện công bằng xã hội , chống

tệ tham nhũng , lợi dụng chức quyền đề kiểm thu nhập phi lao động , linh

trạng vô trách nhiệm gây lãng phí tài sản nhà nước , gây bất bình trong

nhân dân .

--

Khôi phục và duy trì trật tự , kỷ cương của xã hội , phổ biến sâu rộng

luật pháp và xây dựng thói quen hành động theo pháp luật. Các vụ , việc đã phát

hiện phải được xử lý nghiêm minh và kịp thời, thực hiện nguyên lúc mọi

người đều bình đẳng trước pháp luật .

– Coi trọng ý kiến của cán bộ , nhân dân và dư luận xã hội trong quá

trình nghiên cứu cũng như là chức thực hiện chính sách ; sử dụng các phương

liện thông tin đại chúng , nàng cao tỉnh công khai và dân chủ , nhất là đối với

những vấn đề có liên quan trực tiếp đến lợi ích của đông đảo nhân dân .

-

Rà soát lại các luật lệ hiện hành , xây dựng các chính sách , chế độ

nhằm mở rộng quyền hạn và trách nhiệm cho các ngành hoạt động văn hóa ,
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xã hội , tạo điều kiện cho các ngành này có nguồn thu đề tự trang trải một

phần kinh phi . Có chính sách ưu đãi phù hợp đối với những người hoạt động

văn hóa , xã hội nhằm kích thích sự say mê sáng tạo và hứng thủ nghề nghiệp

của họ.

---

Chăm sóc tốt hơn đời sống của cán bộ công nhân viên , trước hết là trong

ngành y tế và giáo dục ; đồng thời dành vốn đầu tư thích đáng đề các cơ sở không

tiếp tục xuống cấp như hiện nay. Cùng với vốn đầu tư của trung ương, phải

phát huy khả năng của địa phương, của nhân dân trong sự nghiệp cực kỳ

quan trọng này. Phải rất chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các

ngành y tế , giáo dục phục vụ tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho

nhân dân.

5 --
- Đáp ứng nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh, trước hết

là các nhu cầu thường xuyên về đời sống và các hoạt động khác của lực

lượng vũ trang . Các ngành , các địa phương phải thực hiện đầy đủ các nhiệm

vụ nhà nước giao về sản xuất và cung ứng vật tư , hàng hóa cho quốc phòng .

Các cơ quan cung ứng trong quân đội bảo đảm đưa vật tư, hàng hóa xuống

từng đơn vị , từng chiến sĩ đúng tiêu chuẩn , định lượng , có phương thức cung

ửng thích hợp cho các đơn vị ở biên giới , hải đảo. Tô chức tốt hơn hoạt động

sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội , góp phần xây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật cho quốc phòng và kinh tế , tự bảo đảm một phần nhu cầu của lực lượng

vũ trang , góp thêm hàng hóa cho tiêu dùng xã hội và xuất khẩu.

6 – Chuẩn bị cho kế hoạch phát triền kinh tế xã hội 5 năm

1991 – 1995. Đạt được mục tiêu ôn định nói trên cũng chính là chuẩn bị ,

là tạo đà thuận lợi cho sự phát triển đi lên trong kế hoạch 1991 – 1995. Mặt

khác, cần khân trương chuẩn bị thật tốt và chính xác cho việc xây dựng những

công trình công nghiệp , nông nghiệp, giao thông vận tải trong những năm

1991 – 1995. Đặc biệt cần xúc tiến công tác nghiên cứu chiến lược kinh tế xã

hội , kế hoạch dài hạn , xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn với Liên xô

và các nước trong Hội đồng tương trợ kinh tế , với Lào và Cam-pu-chia , tranh

thủ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước khác .

Những tư tưởng chỉ đạo trên đây phải được thể hiện ngay trong kếhoạch

kinh tế , xã hội năm 1988 , năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc

thực hiện những nhiệm vụ của ba năm 1988 – 1990 nhằm tạo được sự chuyền

biển mạnh trên các mặt :

- Đạt sản lượng lương thực 19 triệu tấn , tăng giá trị sản lượng công

nghiệp hàng tiêu dùng 12,5 % và kim ngạch xuất khẩu 17,6% so với năm 1987

nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề lương thực , thực phẩm . hàng tiêu dùng và

hàng xuất khẩu . Triền khai có hiệu quả các chương trình hợp tác kinh tế với

Liên xô và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại .

Chuyền các hoạt động kinh tế sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ

nghĩa , bảo đảm sản xuất, kinh doanh có năng suất , chất lượng , hiệu quả . Phát

huy những khả năng tích cực của các thành phần kinh tế trong sản xuất , dịch

vụ , gắn với sắp xếp và tổ chức lại nền kinh tế , tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa

và tăng cường quản lý thị trường . Đôi mới chính sách phân phối lưu thông

nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển , kinh doanh có hiệu quả và giảm bớt khó

khăn về đời sống cho người lao động Trên cơ sở đó , từng bước đi tới ôn định

giá cả , hạn chế bội chi ngân sách , hạn chế phát hành tiền mặt cho chi ngân sách

và tín dụng .



-
Đây mạnh các hoạt động khoa học

vào sản xuất , kinh doanh .

kỹ thuật và đưa kỹ thuật tiến bộ

– Giải quyết một số vấn đề cấp bách về giáo dục , y tế và văn hóa .

-
– Sắp xếp lại một bước bộ máy đảng , nhà nước và các đoàn thẻ quần

chủng từ Trung ương đến các cơ sở, nâng cao hiệu lực của bộ máy, thu gọn cơ

quan quản lý nhà nước, giảm mạnh cặp trung gian và tinh giản biên chế hành

chinh . Chấn chỉnh gấp các tò chức sản xuất, kinh doanh , lựa chọn sắp xếp cán

bộ có năng lực và phẩm chất ở những vị trí cần thiết.

-
Gắn việc giải quyết các vấn đề kinh tế , xã hội với tiến hành cuộc vận

động lớn làm trong sạch Đảng , trong sạch bộ máy nhà nước và lành mạnh

hóa các quan hệ xã hội , mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường

pháp chẻ xã hội chủ nghĩa , tạo ra phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân

dân , thiết lập trật tự , kỷ cương trong hoạt động kinh tế , xã hội .

Làm đúng và thực hiện tốt những tư tưởng chỉ đạo nói trên theo tinh

thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư ( khóa VI ) trong kế hoạch

kinh tế quốc dân cả nước cũng như trong các kế hoạch cụ thẻ của từng ngành ,

từng cấp, từng đơn vị cơ sở là những điều kiện thực tế dề ổn định một bước

quan trọng lình hình kinh tế , xã hội, từ đó khôi phục lòng tin , lành mạnh hóa

các sinh hoạt xã hội , tạo tiền đề thuận lợi đi lên mội cách vững chắc.
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Đầy mạnh thực hiện “ chương trình tầng

hợp tiến bộ khoa học kỹ thuật đến năm 2000,

ĐẶNG HỮU

$

ự phát triển của lực lượng

sản xuất trong giai đoạn mới

của cuộc cách mạng khoa

học - kỹ thuật được quyết

định bởi các xu thế và khả năng của

những công nghệ mới về nguyên tắc .

Người ta gọi giai đoạn mới này là

cuộc cách mạng về công nghệ , hay

cách mạng khoa học sản xuất. Nó

đang và sẽ gây nên những biến chuyển

sâu sắc về cơ cấu . Với những thành

tựu kỳ diệu về điện tử và tin học , tự

động hóa linh hoạt, kỹ thuật la de , sợi

dẫn quang , các công nghệ mới và vật

liệu mới, kỹ thuật gen.sự cải tổ cơ cấu

trên thực tế đã động chạm đến một

phạm vi lớn các ngành và phân ngành

kinh tế , cách mạng hóa những phương

tiện , phương pháp , đối tượng lao động .

làm nảy sinh những yêu cầu mới về

tổ chức sản xuất , về cơ giới hóa và

tự động hóa sản xuất , về chất lượng

sản phẩm , về mức độ và hình thức

thu hút sản xuất vào phân công và

hợp tác lao động trên quy mô quốc

gia và nhất là quy mô khu vực và

quốc tế Cuối cùng , nó đặt ra những

yêu cầu mới về trình độ văn hóa

chuyên môn và nghiệp vụ đối với

người lao động .

Bản chất của cuộc cách mạng công

nghệ đang diễn ra là ở chỗ đồi mới

và hoàn thiện bộ máy sản xuất hiện

hành trên cơ sở những phương tiện

kỹ thuật và công nghệ mới hẳn về

nguyên tắc , thay thế hàng loạt và

hiện đại hóa các thiết bị đã lạc hậu .

Trong nền kinh tế tư bản chủ

nghĩa thế giới , sự tác động của cuộc

cách mạng công nghệ đã làm thay đổi

mạnh mẽ cấu trúc của các trung tâm

của chủ nghĩa đế quốc , khiến cho sự

cạnh tranh và mâu thuẫn giữa chúng

càng thêm gay gắt . Mỗi trung tâm này

đều muốn bứt lên phía trước, theo

các hướng công nghệ có triền vọng

nhất , đầu từ nhiều vào các lĩnh vực

có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao

nhằm chiếm lĩnh những thị trường

chủ yếu và khu vực đầu tư vốn , chèn

ép những kẻ cạnh tranh với họ . Đồng

thời, sự cải tỏ cơ cấu động chạm khá

mạnh đến khu vực ngoại vi của chủ

nghĩa tư bản , trước hết là tại các

nước đang phát triển mới xây dựng

công nghiệp , nơi đang được chuyền

giao di vào những ngành sản xuất

sử dụng nhiều năng lượng , vật liệu

và lao động , cũng như các ngành sản

xuất gây ô nhiễm môi trường dưới

dạng những khu vực đầu tư tự do .

Chủ nghĩa đế quốc hiện nay , mà

trước hết là đế quốc Mỹ, tính rằng ,

giai đoạn mới của cuộc cách mạng

khoa học – kỹ thuật và liên quan với

nó là sự cải tỗ cơ cấu sẽ cho phép

chúng trung hòa bớt sức phá hoại của

Giáo sư
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các cuộc khủng

tinh chu kỳ , phục

của những năm

hoảng kinh tế có

hồi tính năng động

năm , mươi và sáu

mươi, củng cố địa vị của chúng đối

với các nước đang phát triển và nhất

là trong cuộc đọ sức và đối đầu với

chủ nghĩa xã hội.

Điều nguy hiểm nhất là Mỹ và các

đồng minh của chúng sử dụng sự

thách thức công nghệ như một thành

phần chủ yếu của cuộc chạy đua vũ

trang hoàn toàn mới về chất, đưa cuộc

chạy đua vũ trang vào khoảng không

vũ trụ . Hiện nay chúng đang ráo riết

thực hiện chương trình SDI. Giới cầm

quyền Mỹ hòng dựa vào khả năng

công nghệ không nhỏ của mình đề

đồng thời làm thay đổi so sánh lực

lượng giữa hai hệ thống về phía có

lợi cho chúng và giữa Mỹ với hai

trung tâm đế quốc chủ nghĩa khác

đang cạnh tranh với chúng là Tây Âu

và Nhật bản , cũng như đề củng cố vị

trí của chúng trong thế giới thứ ba ,

trước hết là bằng các phương pháp

a chủ nghĩa thực dân mới về công

nghệ ». Đề vượt lên hàng đầu trong

cuộc chạy đua về công nghệ , các

nước Tây Âu đã tập hợp lực lượng

đề triển khai chương trình O -rê-ka ,

còn Nhật bản thì thực hiện chính sách

kỹ thuật độc đáo của mình .

Các nước đế quốc tính toán rằng ,

khi bị tách biệt khỏi thị trường công

nghệ quốc tế , thì Liên xô và cả cộng

dòng xã hội chủ nghĩa sẽ không còn đủ

sức đọ với phương Tây cả trong cuộc

chạy đua vũ trang và trong việc cải tổ

cơ cấu nền kinh tế tương ứng với

những yêu cầu mới trong cách mạng

khoa học - kỹ thuật. Chúng cho rằng

hạn chế trao dồi kỹ thuật giữa các

đồng minh của Mỹ và các nước xã

hội chủ nghĩa sẽ làm yếu đi vị trí của

các nước này trên thị trường thế giới

về phía có lợi cho Mỹ .

Trong bối cảnh như vậy , các nước

xã hội chủ nghĩa thực hiện chiến lược

chuyển nền kinh tế sang phát triển

theo chiều sâu trên cơ sở đẩy nhanh

tiến bộ khoa học - kỹ thuật . Liên xô

coi đây nhanh tiến bộ khoa học – kỹ

thuật là phương hướng chủ yếu trong

chiến lược kinh tế của mình, là đón

bẫy cơ bản để phát triển kinh tế

quốc dân theo chiều sâu , nâng cao

hiệu quả của nó và như thế có nghĩa

là đồn bầy giải quyết những vấn đề

xã hội quan trọngnhất.

Đường lối chung, đặc trưng cho

chiến lược kinh tế của đại đa số các

nước xã hội chủ nghĩa là tăng cường

sử dụng rộng rãi và có hiệu quả các

thành tựu mới nhất của cách mạng

khoa học - kỹ thuật. Cộng đồng xã hội

chủ nghĩa có cơ sở vật chất kỹ thuật

và trí tuệ cần thiết , chiếm khoảng 1/3

tiềm lực khoa học , kỹ thuật và nền

công nghiệp của thế giới , bao gồm cả

ngành chế tạo máy , chiếm 2/5 tổng số

sáng chế được tạo ra trên thế giới , có

mạng lưới các cơ quan nghiên cứu

khoa học và thiết kế chế tạo , các tổ

chúc khoa học - sản xuất , tích lũy

dược không ít kinh nghiệm giải quyết

những vấn đề khoa học và kỹ thuật

phức tạp mới nảy sinh . Chính chủ

nghĩa xã hội giải phóng được những

sự hạn chế về mặt kinh tế và xã hội

trên con đường giải quyết những vấn

đề tiến bộ khoa học , kỹ thuật phục

vụ lợi ích chung của toàn xã hội. Tuy

nhiên , như báo chí các nước xã hội

chủ nghĩa nhiều lần nêu , tiến bộ khoa

học kỹ thuật và khả năng của nó hiện

chưa được sử dụng rộng rãi và có

hiệu quả trong hàng loạt hoạt động

sản xuất và phi sản xuất, điều này làm

chậm quá trình chuyển nền kinh tế

sang giai đoạn phát triển mạnh hơn ,

làm cho những tiềm năng không được

dùng hết. Nguyên nhân chủ yếu là

không có sự chuẩn bị đầy đủ trong cơ

chế kinh tế để sử dụng kịp thời và

đầy đủ khả năng khoa học , kỹ thuật

hiện đại, là nguồn khuyến khích chủ

yếu chỉ tập trung vào việc đạt các chỉ

tiêu về số lượng , còn về chất lượng,

hiệu quả thì chưa chú ý lắm . Để vượt
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qua trở ngại này, tạo cho chủ nghĩa

xã hội những sự khuyến khích thật sự

vốn có trước những biến đồi kịp thời

về chất trên cơ sở sử dụng có hiệu

quả các thành tựu của khoa học , kỹ

thuật, thi nhiệm vụ quan trọng nhất là

hoàn thiện cơ chế kinh tế , nâng quan hệ

sản xuất lên cho phù hợp với trình độ

lực lượng sản xuất hiện đại trong giai

đoạn cách mạng khoa học - kỹ thuật

hiện nay . Nhiệm vụ lịch sử trọng đại

đang đặt ra trước các đảng cộng sản

của các nước anh em là : gắn chặt

các thành tựu của cuộc cách mạng khoa

học- kỹ thuật với tính ưu việt của chủ

nghĩa xã hội.

Mọi người đều biết rõ , đối với một

số nước xã hội chủ nghĩa , nhiệm vụ

trên không thể nào thực hiện được

nếu không có sự hợp tác rộng rãi và

có hiệu quả trong khuôn khổ của cộng

đồng xã hội chủ nghĩa , nếu thiếu một

cơ chế tác động qua lại ôn định , và

trong điều kiện hiện nay , nếu thiếu

một chiến lược thỏa thuận về kinh tế –

xã hội và khoa học kỹ thuật cho những

năm trước mắt và cho tương lai xa

hơn . Phát triển kinh tế theo chiều sâu

trên cơ sở tiến bộ khoa học – kỹ thuật

là nhân tố chủ yếu nhất quyết định sự

phát triển của đất nước và của cả

cộng đồng, cho nên sự hợp tác về

khoa học kỹ thuật và sự liên kết có

hiệu quả trong khâu này đang trở

thành cơ sở của sự liên kết hóa xã

hội chủ nghĩa nói chung , trở thành Cơ

sở ban đầu của toàn bộ chiến lược

thỏa thuận của các nước anh em .

Khi nói đến vai trò đi đầu của hợp

tác khoa học kỹ thuật chúng ta hiểu

không chỉ là hợp tác trong nghiên

cứu , cùng nhau thực hiện các công

việc , trao đổi các kết quả khoa học

kỹ thuật, sau đó đưa vào sử dụng trong

nước, mà chủ yếu là hợp tác một

cách tổng hợp trong lĩnh vực tiến bộ

khoa học kỹ thuật, xác định một cách

rõ rệt các mục tiêu và những phương

tiện đề cùng nhau thực hiện liên tục

theo một chu trình khép kín & khoa

học - kỹ thuật - sản xuất » nhằm sản

xuất đúng thời điểm các sản phẩm

cần thiết với số lượng và chất lượng

đạt và vượt trình độ thế giới . Cần

bảo đảm sự hợp tác khoa học kỹ

thuật gắn liền với các lĩnh vực hợp

tác khác . Không thể xem xét sự liên

kết kinh tế của các nước thành viên

Hội đồng tương trợ kinh tế tách rời

khỏi sự hợp tác khoa học kỹ thuật

của các nước đó . Hợp tác kinh tế và

thương mại thường là sự kế tiếp của

hợp tác khoa học và kỹ thuật.

Yếu tố hết sức quan trọng đề nâng

cao hiệu quả của hợp tác khoa học kỹ

thuật và kinh tế là điều kiện tiếp nhận

các tiến bộ khoa học-kỹ thuật của

mỗi nước. Nếu như trong từng nước

không giải quyết tốt vấn đề này, không

chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết

về kinh tế và khoa học kỹ thuật , nhất

là việc nghiên cứu, triển khai trong

nước thì việc nhập , tiếp nhận các tiến

bộ khoa học kỹ thuật từ ngoài vào sẽ

không có hiệu quả .

Chương trình tổng hợp tiến bộ khon

học kỹ thuật đến năm 2000 được ký

kết tháng 12-1985 tại khóa họp lần thứ

41 (đặc biệt) của Hội đồng tương trợ

kinh tế đánh dấu bước phát triển mới

trong hợp tác kinh tế , khoa học kỹ

thuật giữa các nước thành viên Hội

đồng tương trợ kinh tế . Theo chương

trình này các nước đã thỏa thuận phối

hợp chặt chẽ , đồng bộ các hoạt động

nhằm tạo ra và sử dụng các kỹ thuật

và công nghệ mới về nguyên tắc theo

5 hướng ưu tiên :

– Điện tử hóa nền kinh tế quốc dân

– Tự động hóa đồng bộ

- Năng lượng nguyên tử

Những vật liệu mới và công nghệ

gia công chúng

Công nghệ sinh học .
--

10



Theo hướng ưu tiên về điện tử hóa

nền kinh tế quốc dân , mục tiêu cơ bản

của sự hợp tác là bảo đảm rộng rãi

cho các lĩnh vực sản xuất và đời sống

những phương tiện tính toán tiến bộ

nhất, cơ sở để nâng cao năng suất lao

động , tiết kiệm năng lượng, nguyên

liệu , đây nhanh tiến bộ khoa học kỹ

thuật, cải tô về chất các lĩnh vực phi

sản xuất . Để thực hiện mục tiêu ấy ,

cần chế tạo các máy tính cực mạnh

thế hệ mới, có tốc độ trên mười

tỷ phép tính/giây , có sử dụng nguyên

tắc trí tuệ nhân tạo , phát triển mạnh

các loại máy tính cá nhân công suất

lớn , tốc độ cao , các phương tiện liên

lạc bằng sợi dẫn quang , các hệ thống

thông tin liên lạc và truyền hình ,

truyền thanh chất lượng cao , các

phương tiện tự động hóa kiềm tra do

lường trong sản xuất, trong nghiên

cứu khoa học... Dự kiến sẽ nâng cao

đáng kể năng suất lao động trong mọi

lĩnh vực , giảm 2 lần suất tiêu hao

năng lượng, nguyên liệu trên một

đơn vị sản phẩm , bảo đảm tiết kiệm

vốn đầu tư cho sản xuất, giảm chi phí

sản xuất .

Theo hướng tự động hóa , mục tiêu

của sự hợp tác là : đưa vào ứng dụng

rộng rãi trong sản xuất các hệ tự

động hóa linh hoạt, các dây chuyền ,

băng tải rô to , người máy công

nghiệp , các phương tiện tự động kiềm

tra quy trình công nghệ và thiết bị

công nghệ, các công nghệ sản xuất

thiết bị siêu chính xác , các hệ tự

động hóa thiết kế , nghiên cứu khoa

học, tự động quản lý sản xuất... nhằm

giảm khoảng 1,5 lần chi phí thiết kế

và chế tạo sản phẩm , Bảo đảm chất

lượng cao và tinh thay thế lẫn nhau

các tổmáy và mô đun chế tạo tại các

nước thành viên Hội đồng tương trợ

kinh tế . Giảm 2 lần mức tiêu hao lao

động trong một đơn vị sản phẩm .

Tăng năng suất lao động ít nhất 4 lần

trong công tác nâng chuyền , bốc xếp

và kho tàng , giảm 1,5 2 lần thời

gian chuẩn bị công nghệ cho sản xuất .

-

Tự động hóa đồng bộ sẽ có ảnh hưởng

sâu sắc tới mọi lĩnh vực hoạt động

của xã hội , tăng năng suất lao động

một cách đáng kể trong các ngành cơ

sở của nền kinh tế quốc dân .

Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

nguyên tử là nhằm đòi mới sâu sắc

về chất ngành năng lượng của các

nước thành viên , nâng cao hiệu quả

và độ tin cậy của việc cung cấp điện ,

giảm sử dụng nhiên liệu hữu cơ , cải

tiến việc cung cấp nhiệt cho các thành

phố, bảo vệ môi trường và sử dụng

hợp lý năng lượng ở các nước thành

viên , tạo những tiền đề quan trọng đề

xây dựng một nguồn năng lượng hầu

như vô tận trên cơ sở phản ứng nhiệt

hạch điều khiền được.

Mục tiêu cơ bản của sự hợp tác

trong lĩnh vực vật liệu mới là áp

dụng rộng rãi trong nền kinh tế quốc

dân các loại vật liệu hoàn toàn mới,

có những đặc tính ưu việt hơn các

vật liệu truyền thống như độ chịu

mài mòn , chịu nhiệt , chịu a xít , chịu

phóng xạ v.v. cũng như tạo ra các

công nghệ sản xuất và gia công chúng ,

phát triển những công nghệ sản xuất

tiêu hao ít nhất năng lượng, nguyên

liệu , vật liệu . Theo hướng này sẽ sử

dụng rộng rãi các vật liệu tổ hợp

(côm pô sít ) và gốm có độ bền cao,

chịu mòn , chịu nhiệt trong kỹ thuật

điện , điện tử , luyện kim , hóa chất ,

nhất là trong chế tạo động cơ đốt

trong , tuyến bin khí, chế tạo và sử

dụng các chất dẻo mới thay thế các

vật liệu thiên nhiên , các kim loại và

hợp kim quý hiếm , cải tiến đáng kể

chất lượng và nâng cao tuổi thọ máy

móc, thiết bị. Sử dụng phương pháp

luyện kim bột đề tạo ra những vật

liệu chịu mòn , chịu nhiệt độ cao . Chế

tạo những vật liệu bán dẫn mới dùng

cho vi điện tử , sử dụng công nghệ

plat ma , chân không , áp suất cao, gây

nở, tạo các vật liệu siêu cứng, sử

dụng la de công nghệ trong gia công

cơ khí... sẽ nâng cao một cách cơ bản
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trình độ kỹ thuật và công nghệ trong

các ngành cơ khí luyện kim , điện tử ,

hóa chất, hạ giá thành sản phẩm .

• Mục tiêu của việc phát triển nhanh

công nghệ sinh học là làm tăng dáng

kề các nguồn lương thực , thực phẩm ,

phòng và chữa các bệnh hiểm nghèo ,

cải thiện việc bảo đảm nguyên liệu

cho nền kinh tế quốc dân , phát triển

sản xuất không phế liệu , sử dụng hợp

lý tài nguyên , bảo vệ môi trường

thiên nhiên . Để thực hiện mục tiêu

ấy , phải tạo ra và sử dụng rộng rãi

các giống cây , con mới có năng suất

cao , chịu được các yếu tố không

thuận lợi (thu được bằng phương

pháp công nghệ gen và tế bào ), tạo ra

và sử dụng rộng rãi các loại phân vi

sinh , các phương tiện vi sinh để bảo

vệ thực vật, các chất kích thích , điều

tiết sinh trưởng cây trồng , những

hoạt chất sinh học và các chế phẩm

mới dùng trong y học (in tec phê rôn ,

in xu lin , hooc môn tăng trưởng) để

chẩn đoán sớm và điều trị những bệnh

hiểm nghèo , những phụ gia thức ăn

gia súc có giá trị cao , những phương

pháp công nghệ sinh học mới trong

công nghiệp chế biến thực phẩm , hóa

chất, xử lý, chế biến các phế liệu nông

nghiệp và công nghiệp , tạo nguồn

bổ sung năng lượng và phân bón .

Thực hiện chương trình tổng hợp

tiến bộ khoa học kỹ thuật , các nước

thành viên Hội đồng tương trợ kinh

tế sẽ đẩy nhanh tiến bộ kinh tế xã

hội, nâng cao mức sống và chất lượng

cuộc sống của nhân dân , trong đó có

việc cải thiện văn hóa , giáo dục và

y tế , thỏa mãn đầy đủ hơn những

nhu cầu của nhân dân .

Chương trình tổng hợp tiến bộ

khoa học kỹ thuật sẽ góp phần đây

nhanh quá trình đi đến sự đồng đều

về trình độ phát triển kinh tế các

nước thành viên Hội đồng tương trợ

kinh tế , nâng cao hiệu quả giúp đỡ

về khoa học , kỹ thuật và kinh tế của

các nước thành viên châu Âu đối với

Việt nam , Cu -ba và Mông cổ .

Các nước thành viên Hội đồng

tương trợ kinh tế coi việc cùng nhau

thực hiện triệt đề chương trình tổng

hợp tiến bộ khoa học kỹ thuật là một

nhiệm vụ kinh tế và chính trị cực kỳ

quan trọng.

Hai năm qua , sau khi chương trình

được thông qua , công tác tổ chức thực

hiện các nhiệm vụ , mục tiêu của

chương trình được khẩn trương triển

khai. Khóa họp lần thứ 42 (năm 1986 )

Hội đồng tương trợ kinh tế đã có

Nghị quyết đặc biệt về đẩy mạnh việc

thực hiện chương trình tổng hợp tiến

bộ khoa học kỹ thuật. Khóa họp làn

thứ 43 ( 1987 ) cũng đề cao biện pháp

đầy mạnh hơn nữa việc thực hiện

chương trình tổng hợp .

Tuy có những lúng túng bước đầu

về cơ chế hợp tác , về việc tiến hành

các thủ tục cụ thể v.v. nhìn chung

giai đoạn tỗ chức về cơ bản đã kết

thúc và chương trình đang được thục

hiện một cách khẩn trương và có kết

quả . Trong năm 1986 đã chuyển giao

cho sản xuất trên 400 kết quả nghiên

cứu thuộc 30 % các vấn đề của chương

trình tổng hợp . Dự kiến năm

chắc chắn có hàng nghìn các kết quả

chuyển giao cho sản xuất và hàng

trăm sản phẩn mới đạt trình độ khoa

học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới .

1987

Nước ta đang ở một trình độ rất

thấp so với các nước thành viện khác

của Hội đồng tương trợ kinh tế . Thu

nhập quốc dân sản xuất tính theo đầu

người chỉ bằng 4 % so với các nước

thành viên châu Âu , riêng sản xuất

công nghiệp chỉ bằng 2% . Tiềm lực .

khoa học , kỹ thuật non yếu . Trình độ

kỹ thuật trong sản xuất thấp kém .

Nhưng không phải vì thế mà chương

trình tổng hợp tiến bộ khoa học kỹ

thuật ít có ý nghĩa đối với chúng ta .

Trái lại , tham gia chương trình này

là điều kiện cần thiết đề có thể phát

triển nhanh khoa học kỹ thuật và

kinh tế , xã hội của nước ta , để có thể

rút ngắn khoảng cách về trình độ
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phát triển giữa nướcủa và các nước

thành viên khác. Vấn đề đặt ra là

chọn lựa đúng dán những mục tiêu và

nội dung tham gia thực hiện chương

trình này .

Xuất phát từ điều kiện tự nhiên ,

kinh tế - xã hội nước ta , từ yêu cầu

phát triển kinh tế - xã hội trong giai

đoạn tới, trên cơ sở những kết quả

của các chương trình tiến bộ khoa

Lọc kỹ thuật nhà nước , cũng như công

tác dự báo và nghiên cứu chiến lược

phát triển khoa học kỹ thuật tiến hành

trong mấy năm qua , nước ta đã lựa

chọn mục tiêu và những nội dung để

tham gia chương trình tổng hợp .

Chương trình này một mặt giúp ta

vận dụng những thành tựu mới của

khoa học và kỹ thuật dễ phục vụ các

mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

những năm trước mắt, nhất là ba

chương trình kinh tế lớn , mặt khác

tạo điều kiện cho ta lựa chọn nắm

bắt và phát triển một số lĩnh vực

khoa học - kỹ thuật có triển vọng nhất

đối với sự phát triển nhanh kinh tế ,

xã hội của nước ta trong những năm

cuối thế kỷ này . Chương trình này sẽ

thúc đẩy phát triển nhanh sự phân

công lao động quốc tế và liên kết kinh

tế giữa nước ta với các nước thành

viên khác của Hội đồng tương trợ

kinh tế , phát huy được tiềm năng,

thế mạnh của ta trong sự phân công

liên kết ấy .

Công nghệ sinh học là hướng ưu

tiên cần được quan tâm hơn cả . Chúng

ta đang tham gia nhiều đề tài theo

hướng này. Với các phương pháp công

nghệ gen , công nghệ tế bào , công

nghệ vi sinh , chúng ta có thể tạo và

nhân nhanh các giống cây trồng , vật

nuôi có năng suất cao , chất lượng tốt,

có khả năng chống chịu tốt trong các

điều kiện sinh thái khác nhau ; tăng

nguồn phân bón , thức ăn gia súc ,

tăng khả năng bảo vệ thực vật, bảo

quản , chế biến lương thực , thực phẩm ;

sản xuất nhiều thuốc kháng sinh , các

vác xin và nhiều loại dược phẩm

khác ; tạo thêm nhiều nguồn thức ăn

giàu dinh dưỡng cho người ; xử lý

tốt phế thải nông nghiệp và công

nghệ , làm sạch môi trường , tạo thêm

nguồn năng lượng từ sinh khối v.v.

Phát triển nhanh công nghệ sinh học

ở nước ta sẽ cho phép khai thác có

hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên

nhiên nhiệt đới phong phú , nâng cao

đáng hề năng suất và sản lượng lương

thực và thực phẩm , giảm tiêu hao và

sử dụng có hiệu quả hơn lương thực

và thực phẩm , tạo nhiều nguyên liệu

cho công nghiệp , phát triển hàng tiêu

dùng và xuất khẩu , nâng cao sức khỏe

của nhân dân , đóng góp vào sự phát

triển chung của cộng đồng .

Chúng ta cũng quan tâm nhiều đến

phát triển điện tử và tin học . Tuy

còn ở trình độ rất thấp nhưng chúng

ta rất cần và có khả năng phát triển

một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật

thuộc hướng mũi nhọn này . Trên cơ

sở những thành tựu nghiên cứu triển

khai đã đạt và đội ngũ cán bộ đã có ,

cần đưa nhanh những thành tựu mới

nhất của kỹ thuật tin học vào các lĩnh

vực sản xuất và đời sống xã hội, bảo

đảm tiết kiệm vật tư , năng lượng , lao

động , nâng cao hiệu lực của hệ thống

quản lý , nâng cao hiệu quả , chất

lượng của sản xuất. Với nguồn lao

động dồi dào ( cả lao động có kỹ thuật) ,

chúng ta có thể tham gia hợp tác

trong nghiên cứu , thiết kế sản xuất,

lắp ráp một số linh kiện , thiết bị điện

tử , phương tiện kỹ thuật tính toán ,

phương tiện thông tin liên lạc , chàng

hạn máy tính cá nhân , máy tính mi

crỏ , lồng đài điện tử tự động , thiết

bị điện tử chuyên dụng , ra đi ô , ti vi,

cát sét và những mặt hàng mà từ

nghiên cứu , thiết kế đến sản xuất còn

đòi hỏi nhiều nhân lực . Đặc biệt quan

tâm đến phát triển phần mềm của kỹ

thuật tính toán .

Chúng ta cũng tham gia nhiều đề .

tài theo hướng vật liệu mới, nhằm đưa
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kỹ thuật và công nghệ mới vào sản

xuất , tiết kiệm nguyên liệu , năng

lượng , nâng cao trình độ chế tạo máy

móc , thiết bị , nâng cao hiệu quả sử

dụng các nguồn tài nguyên ... Tập trung

vào các đề tài có liên quan tới thế

mạnh về tài nguyên của ta ( đất hiếm ,

bố xít , thạch anh , ti tan , dầu khí, các

nguyên liệu từ thực vật...) , chúng ta

có thể hợp tác nghiên cứu và sản

xuất cung cấp cho các nước thành

viên Hội đồng tương trợ kinh tế một

số sản phẩm có giá trị .

Tham gia nghiên cứu và áp dụng

một số đề tài về tự động hóa , chúng

ta có điều kiện đề khai thác tốt hơn ,

có hiệu quả hơn các hệ thống tự động

đang có ở nhiều nhà máy của ta , đồng

thời đưa kỹ thuật tự động hóa ( tự

động điều khiển , tự động đo lường ,

kiềm tra , phân tích xử lý ... ) vào các

dây chuyền sản xuất, các thiết bị máy

móc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng

và độ tin cậy của chúng . Chúng ta

cũng tham gia hợp tác , nghiên cứu sản

xuất các linh kiện , phụ tùng trong các

hệ thống tự động hóa , trong việc xây

dựng các hệ tự động hóa thiết kế ,

nghiên cứu khoa học.

Trong lĩnh vực sử dụng kỹ thuật

hạt nhân vào sản xuất và đời sống ,

chúng ta cũng tham gia một số ít đề

tài theo hướng phát triển năng lượng

nguyên tử .

Khoảng một trăm đề tài thuộc năm

hướng ưu tiên đã được thỏa thuận

với các nước . Tuy lúng túng, chậm

chạp lúc đầu , đến nay phần lớn các

hiệp định , hợp đồng, giao kèo để thực

hiện các đề tài ấy đã được ký kết và

đang được triển khai. Một số sản

phẩm nghiên cứu đã đưa sang các

nước thành viên đề khảo nghiệm ,

đánh giá , nhiều sản phẩm được kết

luận là đạt chất lượng tốt..

Các đề tài ta tham gia vào chương

trình tổng hợp Hội đồng tương trợ

kinh tế được tổ chức gắn chặt với các

chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật

trọng điểm cấp nhà nước, thành một

hệ thống thống nhất . Kinh phí chủ yếu

do ngân sách nhà nước cấp , có một

phần được huy động từ cơ sở sản xuất

(những cơ sở áp dụng) . Có hàng trăm

cơ quan khoa học và cơ sở sản xuất,

với một lực lượng khá đông cán bộ

khoa học kỹ thuật tham gia thực hiện

các đề tài này , tập trung trước hết

vào các đề tài hợp tác từ nghiên cứu

đến chuyên mòn hóa sản xuất và trao

đòi sản phẩm với các nước thành viên

và các đề tài đề đi tới nắm vững

công nghệ mới, áp dụng vào sản xuất

ở ta trong những năm trước mắt (mà

phần lớn là những đề tài ta đã có

nghiên cứu và làm thử ở chừng mực

nhất định và thấy có nhiều triển vọng ).

Những đề tài còn lại là những đề tài

giúp ta tiếp cận với những thành tựu

khoa học kỹ thuật mới nhất và có triển

vọng đối với ta trong những năm sau ,

chuẩn bị cho bước phát triền mạnh

hơn về kinh tế và khoa học , kỹ thuật.

Trong việc thực hiện chương trình

tổng hợp , Hội đồng tương trợ kinh tế

đã thỏa thuận những điều kiện ưu đãi

đối với Việt nam (và Cu -ba , Mông cổ )

theo tinh thần đầy nhanh quá trình

dần dần tạo được độ đồng đều về

phát triển kinh tế , khoa học , kỹ thuật

của các nước thành viên và trước hết

là nâng nhanh trình độ của Việt nam

(và Cu -ba , Mông cô ) len ngang với

trình độ các nước thành viên châu Âu

của Hội dòng tương trợ kinh tế bằng

cách giúp chúng ta đi thẳng vào một

số lĩnh vực mũi nhọn , tiên tiến nhất,

có tác động mạnh đối với sự phát triển

kinh tế , xã hội của nước ta . Tham gia

chủ động, tích cực vào việc thực hiện

chương trình tổng hợp là điều kiện

thiết yếu đề rút ngắn khoảng cách

giữa nước ta với các nước phát triển ,

vì vậy đó là nhiệm vụ chính trị , kinh

tế , xã hội đặc biệt quan trọng của

chúng ta .
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Tiết kiệm - một quốc sách lớn

NGUYỄN KHIÊM *

IẾT kiệm lao động sống cũng

như lao động quá khứ là một

nhân tố của việc phát triển

theo chiều sâu , là quy luật

của mọi nền sản xuất xã hội. Hiệu quả

của sản xuất - luôn luôn gắn liền với

quy luật tiết kiệm . « Việc tiết kiệm

thời gian cũng như việc phân phối

một cách có kế hoạch thời gian lao

động trong các ngành sản xuất khác

nhau , vẫn là quy luật kinh tế số một,

trên cơ sở sản xuất tập thể » (1 .

Trong những năm gần đây, tiết

kiệm đã trở thành quốc sách của các

nước xã hội chủ nghĩa kẻ cả các nước

cỏ trình độ phát triển cao . Một trong

những mục tiêu của cuộc cách mạng

khoa học kỹ thuật là nhằm tiết kiệm

nguyên liệu , vật tư , tăng năng suất lao

động. Người ta tính rằng , trong vài

chục năm qua , khối lượng nguyên

liệu , vật liệu và năng lượng của thế

giới tiêu dùng bằng mức tiêu dùng

của toàn bộ lịch sử loài người trước

đó . Nguồn tài nguyên của các nước

chỉ có hạn ; điều kiện khai thác ngày

càng khó khăn hơn ; nhưng nhu cầu

tiêu dùng tăng lên cực kỳ nhanh

chóng . Vì vậy, yêu cầu đặt ra là một

mặt phải sử dụng tiết kiệm và có hiệu

quả nhất nguyên liệu , vật liệu và

năng lượng ; mặt khác sử dụng hợp

lý các phế liệu và tìm các nguyên , vật

liệu thay thế . Việc thu hồi và tái chế

các phế liệu đang là nhiệm vụ thường

xuyên và ngày càng được quan tâm

ở các nước xã hội chủ nghĩa phát

triển như : Tiệp khắc . CHDC Đức ...

Chẳng hạn , theo UBKHNN Tiệp

khắc , trong 1 năm có thể thu nhặt

được từ phế liệu : hơn 60.000 tấn

thiếc , hơn 12000 tấn kẽm ; 392000 tấn

giấy , 42000 tấn thép và hàng vạn

tấn cao su , thủy tinh , sợi bông...

Liên xô là một nước có nguồn

tài nguyên phong phú , với trữ lượng

lớn lao ; song vấn đề chống lãng phí

trong nền kinh tế quốc dân , sử dụng

tiết kiệm nguyên , vật liệu , năng lượng

đã trở thành một chính sách có tính

chất chiến dịch rộng rãi , dài hạn của

xã hội. Tiết kiệm cũng đã trở thành

một chính sách lớn của Đảng và Nhà

nước Cu -ba . Từ tháng 1/1987 Cu - ba đã

thực hiện 30 biện pháp tiết kiệm cả

trong sản xuất lẫn trong tiêu dùng.

Các nước tư bản chủ nghĩa phát triển

(Mỹ, Nhật bản , Tay Đức ) cũng đã áp

dụng các chính sách kinh tế nhằm sử

dụng một cách tiết kiệm và có hiệu

quả các nguồn tài nguyên , đồng thời

bằng các biện pháp kỹ thuật đề tái

chế và sử dụng triệt để các phế liệu.

Như vậy , tiết kiệm là một yêu cầu

khách quan của mọi nền kinh tế , kề

cả các nước phát triển . Nước ta , vốn

là một nước nghèo các nguồn nguyên ,

nhiên , vật liệu nhưng việc quản lý sử

dụng đang có nhiều lãng phí nghiêm

trọng .

* Phó tiến sĩ kinh tế học .

( 1 ) C. Mác– V . 1. Lê-nin : Bàn về tiết kiệm

và tăng năng suất lao động . Nxb Sự thật , Hà

nội. 1971 , tr . 22.
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Sự lãng phí ở nước ta biểu hiện

trên các mặt sau đây :

+ Trong xây dựng cơ bản :

Sổ công trình xây dựng dở dang

quá nhiều . Thời kỳ 1976 1980

chúng ta đã cùng một lúc khởi công

hàng nghìn công trình lớn nhỏ và kéo

dài đến 1951-1985, một số công trình

phải dinh hoãn việc thi công và chủ

yếu xây dựng tiếp các công trình còn

lại. Do xây dựng không đồng bộ, thiếu

luận chứng kinh tế – kỹ thuật dầy đủ

nên thời gian xây dựng các công trình

đều kéo dài 3-1 năm so với dự kiến

ban đầu , có công trình kéo dài hàng

chục năm vẫn chưa đưa vào sử dụng ,

dẫn đến hậu quả làm ứ đọng vốn , vật

tư , nguyên liệu gây tốn kém nhiều

cho công quỹ .

- Trong khâu thi công , xây lắp ,

nguyên , vật liệu bị lãng phi nhiều

nhất. Theo điều tra ở một số công

trình xây dựng cơ bản , tổn thất

do thay đổi chủ trương đầu tư địa

điềm xây dựng , do thay đổi thiết

kế kỹ thuật và biện pháp thi công,

do việc quản lý vật tư còn nhiều sơ

hở để lãng phí mất mát vật liệu , thiết

bị.. chiếm tới 30 % tổng số vốn , ảnh

hưởng đến tiến độ thi công và chặt

lượng công trình .

-
Sơ bộ tính toán đến nay đã có

tới vài chục công trình không được

đưa vào sử dụng ; hàng trăm công

trình hoàn thành xây dựng cơ bản

nhưng chỉ hoạt động 20-30 % công

suất. Tình trạng này gây thiệt hại cho

nền kinh tế hàng chục tỉ đồng .

+ Lãng phi trong việc sử dụng vật

tư năng lượng

Ai cũng biết hiện nay nhiều cơ sở

phải ngừng sản xuất vì thiếu điện ;

thế nhưng tình trạng lãng phí điện

năng đang ở mức báo động (tồn thất

do chuyển tải khoảng 18 % , do tiêu

dùng 10 % ...) Theo tính toán , chỉ cần

giảm 1 % số tổn thất này , sẽ có thêm

gần 15 triệu kW /h diện dễ đáp ứng

nhu cầu tiêu dùng cấp thiết.

Việc sử dụng vật tư không theo

đúng định mức. Rất nhiều vật tư

không được cân , đong , đo đếm cản

thận cho nên mức tiêu hao thực tế

nói chung cao hơn nhiều so với định

mức của Nhà nước. Việc quản lý vật

tư rất lỏng lẻo , hệ thống kho tàng,

bến bãi không được củng cố ; dẫn đến

hao hụt mất mát khá nhiều . Theo bảo

cáo của các ngành chủ quản , so với

tổng số cung ứng thì : tông khối lượng

vật từ hao hụt bình quân là 15 %

trong đó ngành than 10 – 15 % , phân

bón , thuốc trừ sâu 10 % gang 10–20 % ,

thép 20 % . Ngành diện tử 1982–1984

để mất 372081 tấn than . Ngành lâm

nghiệp mỗi năm hao hụt 20.000m3 gỗ .

Ở nhiều nơi , các thiết bị đồng bộ bị

mất chi tiết , phụ tùng , chỉ riêng cảng

Hải phòng có làng nghìn tấn sắt thép ,

thiết bị vô chủ đang bị dãi nắng , phơi

mua , nhiều xe , máy do sử dụng không

đúng quy trình quy phạm gây ra hư

hỏng , giảm cấp nhanh .

+ Lãng phí trong tiêu dùng , và

trong chi tiêu ngoại lệ :

Trong lúc đất nước còn nghèo , sản

phẩm làm và từ trong nước còn thiếu

chồn , chất lượng chưa cao thì chính

sách tiêu dùng phải quán triệt tinh

thần tiết kiệm triệt đề . Trong thực tế ,

hiện tượng ăn uống , chè chén dạng

là tệ nạn phổ biến ở các xí nghiệp ,

cơ quan . Chẳng hạn , chỉ trong 6 tháng

đầu năm 1987 , 6 khách sạn thuộc Công

ty khách sạn du lịch Hà nội đã phục

vụ 166 bữa tiệc hội nghị của các ngành

ở trung ương và Hà nội, chi phí hết

13 triệu đồng !chưa tính các bữa tiệc

tại cơ quan , xí nghiệp hoặc cửa hàng

tư nhân . Ở cơ sở sản xuất, các khoản

này thường đưa vào chi phí sản xuất,

đó là một trong những nguyên nhân

làm cho giá thành sản phẩm tăng

nhanh . Ở các cơ quan hành chính thì

ngân sách nhà nước phải chịu . Trong

lúc chúng ta không có ngoại tệ để

nhập đủ phân bón , thuốc trừ sâu cho

sản xuất nông nghiệp , hoặc những
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nguyên , vật liệu cần thiết cho sản xuất

công nghiệp thì nhiều nơi đã dùng

ngoại tệ mạnh để mua những đồ dùng

sang trọng , những hàng hóa chưa thật

cần thiết .

+ Lãng phi trong việc sử dụng lao

động , dất đai .

Theo tính toán sơ bộ , hiện nay

chúng ta mới sử dụng khoảng 80 % số

người lao động vào các ngành kinh tế

quốc dân , có nghĩa là đang còn hàng

triệu người chứa có việc làm . Đây là

một sự lãng phí rất lớn . một gánh

nặng cho xã hội. Mặt khác , ngay trong

các cơ quan , xí nghiệp chúng ta mới

sử dụng chừng 60 – 70 % quỹ thời gian

lao động , có nghĩa là còn lãng phí

thêm hàng triệu lao động nữa .

Diện tích đất canh tác bình quân

đầu người ở nước ta vào loại thập

nhất thế giới* Nhưng việc quản lý

đất đai còn lỏng lẻo , sử dụng lãng phí.

Theo số liệu điều tra từ 1981 đến 1985 ,

diện tích đất trong lương thực đã

giảm di 7.80 % (khoảng 370000 ha ) .

Diện tích chuyên trồng lúa giảm tới

17 % , ( trong khi dân số tăng nhanh ,

diện tích bình quân đầu người có xu

hướng giảm dàn ), nếu việc sử dụng

đất đai cứ diễn ra như hiện nay , tất

yếu sẽ dẫn đến những hậu quả to lớn .

(Bình quân hằng năm , sản lượng

lương thực chỉ tăng được khoảng 60

vạn tấn trong khi đó sản lượng lương

thực mất đi do diện tích đất trồng

lương thực giảm mỗi năm trên 1 triệu

tän.

+ Lũng phi do bảo quản hàm chặt

lượng , sản phẩm xấu .

Theo tính toán khoa học , sau thu

hoạch , sự tổn thất về số lượng và

chất lượng nông sản còn rất lớn - ,

khoảng 20 % sản lượng . Ở nước ta ,

riêng lúa gạo hằng năm thưởng hao

hụt tới 15 18 % nghĩa là khoảng

2,1 – 2,9 triệu tấn , đủ nuôi gần chục

triệu người trong một năm . Đối với

khoai tây , khoai lang , rau quả , mức

độ hao hụt còn lớn hơn (trung bình

khoảng 30 – 35 % ).

Chất lượng hàng tiêu dùng còn xấu

và có xu hướng giảm dần . Nhiều loại .

vải , khăn mặt chỉ dùng một thời gian

rất ngắn đã rách . Theo số liệu điều

tra năm 1987 ở một xí nghiệp đã có

5 – 6 ngàn xe đạp phải đnh xuất

xưởng vì chất lượng quá xấu và hàng

trăm tấn phụ tùng yêu cầu phải tái

chế lại . Các loại sản phẩm khác như

săm lốp xe đạp , xà phòng , đồ sành

sứ , thủy tinh ... cũng có những hiện

tượng tương tư . Nhiều mặt hàng xuất

khẩu , do phẩm chất kém đã mất chỗ

đứng trên thị trường quốc tế . Chất

lượng hàng hóa giảm sút đang là hiện

tượng phổ biến ở nước ta , tình trạng

này đã gây ra lãng phí lớn về nguyên

liệu , vật liệu , lao động , kể cả những

vật tư quý hiếm phải nhập từ nước

ngoài. Cùng khối lượng vật tư , nguyên

liệu như nhau , nếu sản xuất theo

đúng quy trình kỹ thuật và với cơ

chế quản lý hợp lý sẽ cho ra những

sản phẩm có chất lượng hơn . Hoặc

cho dù việc sản xuất có đắt hơn chút

ít , nhưng bền và dẹp , thì vẫn đem lại

hiệu quả kinh tế cao hơn .

Thực trạng tình hình nói trên bắt

nguồn từ các nguyên nhân sau đây :

- Việc xác định cơ cấu kinh tế , cơ

cấu đầu tư cha dúng đã dẫn đến

những hậu quả hết sức nghiêm trọng .

Xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng lớn

về vốn đầu tư nhưng hiệu quả sử

dụng rất thấp , hàng trăm tỷ đồng

thiết bị, vật tư đã bị ứ đọng hoặc hư

hỏng dân ... gây ảnh hưởng lớn đến

việc phát triển các ngành kinh tế

khác .

Cơ chế quản lý tập trung quan

liêu bao cấp là nguyên nhân chủ yếu

gây nên lãng phí vật tư , năng lượng ,

tiền vốn và đẻ ra các hiện tượng tiêu

* Ở nhiều nước Đồng âu , diện tích canh

tác bình quân đầu người 1 ha . Ở nước ta là

0,1 ha.

17



cực trong xã hội. Cơ chế này dựa

trên chế độ cấp phát , làm ăn không

cần tính toán lỗ lãi ; kế hoạch áp đặt

và dội từ trên xuống .

Gắn với cơ chế quản lý này là bộ

máy quản lý cồng kềnh , nhiều tầng

nấc trung gian , làm cho vật tư hao

hụt , thất thoát nhiều .

– Trình độ kỹ thuật thấp kém ,

nhiều thiết bị máy móc hiện đại có

giá trị lớn , chỉ sử dụng trong thời

gian ngắn đã hư hỏng . Việc ứng dụng

tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất

nhằm giảm tiêu hao vật tư , nâng cao

chất lượng sản phẩm chưa được quan

tâm đúng mức . Chưa có hệ thống thu

hồi các loại phế liệu và các chính

sách khuyến khích tiết kiệm vật tư .

- Những quy chế, quy định về chi

tiêu tài chính , sử dụng tài sản , vật

tư ở các cơ quan nhà nước ; các định

mức kinh tế - kỹ thuật , tiêu chuẩn đo

lượng , chất lượng sản phẩm ở các cơ

sở sản xuất không được thực hiện một

cách nghiêm ngặt .

-

- Ngoài những nguyên nhân trên

đây, sự thoái hóa biến chất của nhiều

cán bộ , đảng viên lợi dụng chức quyền ,

chi tiêu vô nguyên tắc, tham ô , ăn

cắp... làm thiệt hại nhiều tài sản xã

hội chủ nghĩa . Thêm vào đó , tiết kiệm

chưa trở thành ý thức thường xuyên

của mọi người, kỷ cương , pháp luật

của nhà nước không nghiêm .

Để thực hiện quyết định của HĐBT

về triệt đề tiết kiệm , cần tiến hành

các biện pháp sau :

-- Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

nhằm sử dụng một cách tiết kiệm , có

hiệu quả nguồn vốn xây dựng cơ bản .

Trước hết là cần bố trí lại cơ cấu

sản xuất, điều chỉnh lớn cơ cấu đầu

tư , kiên quyết cắt giảm các công trình

xét thấy chưa thật cần thiết. Tập

trung đầu tư cho việc thực hiện 3

chương trình kinh tế lớn : sản xuất

lương thực, thực phẩm , hàng tiêu

dùng và hàng xuất khâu , như nghị

quyết Đại hội VI của Đảng đã đề ra .

Tuy nhiên , trên thực tế việc thực hiện

phương hướng này không phải dễ

dàng . Vì nhà nước trung ương không

nắm được toàn bộ vật tư tiền vốn

và ở một số địa phương còn mang

nặng tính cục bộ , phô trương hình

thức .

-Đồi mới cơ chế quản lý kinh tế là

một biện pháp quan trọng nhằm nâng

cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm quyền

tự chủ sản xuất kinh doanh của các

đơn vị kinh tế , thực hiện hạch toán

kinh tế . Xí nghiệp tự chủ về tài chính ,

tự chịu trách nhiệm về lỗ lãi . Những

xí nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài sẽ

bị giải thể hoặc chuyển sang hình

thức sở hữu khác . Cơ chế này sẽ khởi

động sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp ,

các đơn vị kinh tế , buộc họ phải tận

dụng và khai thác mọi khả năng về

vật tư , nguyên liệu , lao động nhằm

sản xuất ra sản phẩm với chất lượng

tốt và giá thành hạ . Đôi mới công tác

kế hoạch hóa , cơ chế tài chính, cung

ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm phải

được tiến hành đồng bộ mới tránh

được những tồn thất , hao hụt không

cần thiết.

Về bộ máy quản lý, Nhà nước đã có

nhiều chỉ thị , nghị quyết về giảm

biên chế ở các cơ quan nhà nước ;

Nhưng trên thực tế , bộ máy quản lý

ngày càng phình to , cồng kềnh , kém

hiệu lực . Để thực hành tiết kiệm cần

sớm thu gọn các bộ quản lý , cắt bỏ

các tổ chức trung gian không cần

thiết gây phiền hà tốn kém cho nhân

dân . Sắp xếp lại và đồng bộ hóa các

tổ chức sản xuất kinh doanh , các tổ

chức dịch vụ và cung ứng vật tư sao

pho vật tư đến nơi sản xuất và sản

phẩm đến người tiêu dùng được thuận

tiện .

-

- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản

xuất là phương hướng cơ bản và lâu

dài nhằm tiết kiệm nguyên , vật liệu .

Xu hưởng hiện nay trên thế giới là

áp dụng các thiết bị hợp lý mới và

chuyển sang áp dụng công nghệ không
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phế liệu và ít phế liệu . Ở Cộng hòa

dân chủ Đức và Tiệp khắc : 80 % đồng

số nguyên , vật liệu tiết kiệm được

bằng phương pháp này . Ở nước ta ,

yêu cầu trước mắt là gắn công tác

nghiên cứu khoa học với các cơ sở

sản xuất, thực hiện cải tiến kỹ thuật

đề đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng

thời từng bước ứng dụng những thành

tựu khoa học – kỹ thuật của thế giới

vào các ngành kinh tế quốc dân .

Chẳng hạn , việc vận dụng những kết

quả của khoa học hóa sinh và các

môn khoa học khác vào việc bảo quản

và chế biến nông sản (đặc biệt là hoa

màu – lương thực) sẽ có ý nghĩa rất

lớn . Hiện nay , các loại phế liệu , thứ

liệu ở ta rất nhiều : như sắt thép , các

Loại nhựa , cao su , giấy vụn , thủy

tinh . Việc thu gom các thứ này chưa

được chú ý ; một vài loại được thu

nhật mang tính chất cá nhân , tự phát.

Vì vậy , cần có hệ thống tồ chức từ

trung ương đến địa phương , cơ sở đề

thu nhặt các loại phế liệu ; đồng thời

tổ chức và ứng dụng công nghệ đề tái

chế các phế liệu . Việc tái chế này sẽ

đem lại hiệu quả kinh tế lớn . Theo sự

tính toán của các chuyên gia thì quá

trình luyện thép từ kim loại vụn , phế

liệu thường rẻ hơn 20 – 25 lần so với

quá trình luyện thép từ gang.

– Để thực hiện quyết định củaHĐBT

về triệt đề tiết kiệm , cần phải quy định

cụ thể và thống nhất các chế độ , tiêu

chuẩn , định mức sử dụng vật tư, tài

chính một cách hợp lý , sát thực tế

cuộc sống , đảm bảo những điều kiện

sinh hoạt bình thường đề tiến hành

sản xuất và công tác có hiệu quả .

Trên cơ sở những định mức kinh tế .

kỹ thuật thực hiện sự kiềm tra nghiêm

ngặt , khen thưởng hoặc xử phạt những

đơn vị , cá nhân có thành tích tiết

kiệm hoặc vi phạm tài sản xã hội

chủ nghĩa .

Việc tiết kiệm phải được tiến hành

bằng phương pháp tổ chức và quản

lý khoa học , và tạo ra những điều

kiện vật chất cần thiết . Chẳng hạn :

nói đến tiết kiệm điện mà không tiến

lành ký hợp đồng dùng điện trực

tiếp với mỗi gia đình , hoặc không

cung cấp đủ đồng hồ đo diện cho họ

thì không thẻ chấm dứt hiện tượng

mất mát, lãng phí điện hiện nay . Năm

1987 Nhà máy sứ Hải dương , nhờ tô

chức lại lực lượng lao động trong

khâu bảo vệ , tuyền chọn than , đã thu

thêm 1800 tấn than đủ làm thêm 2

triệu sản phẩm . Nhà máy cao su Quy

nhơn (Nghĩa bình ) nhờ khoán định

mức chi phi từng loại , sử dụng trang

thiết bị theo đúng nội quy, tận dụng

công suất , thực hiện tốt việc thu lại

các phế liệu , 9 tháng đầu năm 1987

đã tiết kiệm được 5 tấn cao su nguyên

liệu và nhiều loại hóa chất khác trị

giá nửa triệu đồng .

- Bảo quản và nâng cao chất lượng

sản phẩm :

Mục dích của sản xuất, suy cho

cùng là sản phẩm đến tay người tiêu

dung nhiều hay ít , chất lượng tốt hay

xấu . Trong nông nghiệp , nếu chúng ta

dầu tư đúng mức vào việc bảo quản ,

chế biến thì sản lượng các loại sản

phẩm có thể cao hơn nhiều . Chẳng hạn ,

chỉcần giảm 50 % mức hao hụt hiện nay ,

sẽ có thêm hàng triệu tấn lương thực

hoặc có bao gói , vận chuyền kịp thời,

sẽ không đề cho hàng triệu bao xi

măng bị vón cục , không sử

dược ...

tế -
-

dụng

Trong công nghiệp , tiết kiệm tiêu

dùng vật tư phải đi đối với bảo đảm

chất lượng hàng hóa (có nghĩa là tiết

kiệm trên cơ sở những định mức kinh

kỹ thuật cho phép ). Tiết kiệm

không có nghĩa là sản phẩm sản xuất

ra quá xấu hoặc thời gian sử dụng quá

ngắn . Tiết kiệm không chỉ đơn thuần

là cắt giảm khối lượng vật chất tiêu

hao , mà cái chính là làm sao với một

mức tiêu hao nhất định có thể làm ra

sản phẩm nhiều hơn , chất lượng tốt

(Xem tiếp trang 36 )
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SỰ LẠC HẬU VỀ NHẬN THỨC LÝ LUẬN KINH TẾ

TRẦN HỖ

ẦN sáu thập kỷ qua , Đảng ta

đã vận dụng chủ nghĩa Mác-

Lê-nin một cách sáng tạo trên

nhiều lĩnh vực . Song , trên

mười hai năm qua , từ khi cả nước tiến

hành cách mạng xã hội chủ nghĩa cho

đến nay , chúng ta đã mắc nhiều sai

làm và khuyết điểm trong lãnh đạo

kinh tế – xã hội mà một nguyên nhân

có tầm quan trọng đặc biệt là sự lạc

hậu về nhận thức lý luận . Sự lạc hậu

đó biểu hiện ở các mặt : không kịp

thời vạch ra chiến lược kinh tế xã

hội , chưa đề ra được cơ sở lý luận

của một số vấn đề như : cơ cấu kính

tế và cơ chế quản lý xã hội , dân chủ

xã hội chủ nghĩa , những mâu thuẫn và

động lực phát triển của xã hội. xây

dựng đảng cầm quyền , v.v. Trong

những vấn đề đó . khuyết điểm tập

trung nhất là ở vấn đề cải tạo và xây

dựng kinh tế trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

-

Sau khi hoàn thành cách mạng dân

tộc dân chủ trong cả nước , đáng lẽ

chúng ta có ngay một chiến lược cách

mạng xã hội chủ nghĩa toàn diện ,dựa

trên quan điểm duy vật cùng với

phương pháp biện chứng mang tính

khoa học và hiện thực cao , được chuẩn

bị từ những năm trước , nhằm thực

hiện có kế hoạch công cuộc cải tạo và

xây dựng đất nước . Song , chúng ta đã

bị động, đem áp dụng những mô hình

và hình nghiệm về cải tạo và xây dựng

ở miền Bắc trước dây vào cách mạng

xã hội chủ nghĩa trong cả nước . Do

hoàn cảnh lịch sử hạn chế , cuộc cách

mang xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc

hồi bấy giờ chủ yếu là trực tiếp phục

vụ sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của

toàn dân tộc . Cuộc chiến tranh ái quốc

của nhân dân ta đã hoàn toàn chi phối

đường lõi và nhiệm vụ cách mạng xã

hội chủ nghĩa ở miền Bắc . Đó là sự

hạn chế , cho nên đem áp dụng những

mô hình ở miền Bắc vào cải tạo và

xây dựng ở một nửa nước phía Nam

trong những điều kiện và hoàn cảnh

khác là không thích hợp.

Thời kỳ quá độ là một giai đoạn

lịch sử đặc biệt kinh tế nhiều thành

phần , là thời kỳ chuyển biến cách

mạng , vừa có chủ nghĩa xã hội, vừa

không có chủ nghĩa xã hội, vừa cải

tạo vừa xây dựng phức tạp và lâu dài

đề hình thành phương thức sản xuất

mới, xã hội chủ nghĩa . Vấn đề cải tạo

phải được thục hiện suốt trong cả thời

kỳ quá độ , nhưng chúng ta lại muốn

hoàn thành ngay , muốn chủ nghĩa xã

hội được hoàn toàn xác lập ngay trong

chặng đường đầu tiên này . Do đó,

chúng ta nhận thức chỉ còn có kinh

tế quốc doanh . kinh tế hợp tác xã và

một ít kinh tế cả thẻ , không tính đến

sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất

phải phù hợp với tính chất và trình

độ phát triển của lực lượng sản xuất ,

đã tìm mọi cách xóa bỏ nhanh kinh tế

tư nhân và kinh tế cá thể bằng cách

chuyển tất cả kinh tế tư nhân thành

kinh tế quốc doanh , dưa tuyệt đại bộ

phận kinh tế cá thể vào hợp tác xã đề

tuyên bố là đã căn bản hoàn thành

cải tạo xã hội chủ nghĩa trên đất

nước ta .
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Một điều nữa là chúng ta đã lẫn lộn

về các giai đoạn của thời kỳ quá độ

do không phân kỳ được thời kỳ quá

độ, cho nên không làm nổi bật được

nhiệm vụ chủ yếu trong từng giai

đoạn của thời kỳ quá độ ở nước ta .

Xác định được tính giai đoạn của thời

kỳ quá độ có ý nghĩa thực tiễn rất

quan trọng đối với việc đề ra nhiệm

vụ trọng tâm của từng giai đoạn ,

không nhầm lẫn giai đoạn này với

giai đoạn khác , tránh được việc đốt

cháy giai đoạn , muốn trong một thời

gian ngắn , hoàn thành được tất cả

những nhiệm vụ của thời kỳ quá độ .

Ở một số nước Đông Âu , nên chuyên

chính vô sản đã tiếp quản được cơ sở

vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa tư

bản đề lại , đó là tiền đề vật chất rất

quan trọng để điều chỉnh nền kinh tế

phát triển theo kế hoạch trên cơ sở xác

lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa .

Nước ta từ nông nghiệp lạc hậu đi

lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây

dựng phương thức sản xuất mới là cả

một quá trình phức tạp và gian khổ ,

chưa có tiền lệ trên thế giới nên còn

phải mò mẫm . Trong công cuộc cải

tạo và xây dựng ở nước ta , cần phải

chú ý cả hai mặt: một mặt, cuộc đấu

tranh giữa hai con đường ở nước ta

tuy rất gay gắt và phức tạp nhưng có

khác với các nước trên vì không có

chủ nghĩa tư bản phát triển ; mặt khác ,

chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn

gian khổ vì không có cơ sở vật chất

kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản đề lại .

Ở đây , chúng ta phải xây dựng hoàn

toàn lực lượng sản xuất mới bảng con

đường công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa -nhiệm vụ trung tâm của cả

thời kỳ quá độ - , trước mắt lấy nông

nghiệp làm mặt trận hàng đầu , kết hợp

chặt chẽ công nghiệp và nông nghiệp

bằng ba chương trình kinh tế lớn .

Nhưng hàng chục năm qua , chúng ta

đã phải trả giả , vì đã chạm xây dựng

mới với quy mô lớn , không tính đến

nhu cầu và khả năng , bất chấp hiệu

quả kinh tế , miễn là có được những

công trình mới mọc lên .

Một bài học kinh nghiệm rất quan

trọng là chúng ta đã không tôn trọng

và hành động theo yêu cầu của các

quy luật . Thời gian qua, nhiều chủ

trương chính sách của nhà nước đã

không kích thích mạnh mẽ sản xuất

phát triển , chưa tác động tốt đến sự

ổn định sản xuất và đời sống – điều

đó biểu hiện sự vận dụng không đúng

các quy luật kinh tế , nhất là quy luật

quan hệ sản xuất phải phù hợp với

tinh chất và trình độ phát triển của

lực lượng sản xuất

Chúng ta đã cường điệu vai trò của

quan hệ sản xuất mới, cho rằng hễ có

quan hệ sản xuất mới dựa trên chế độ

sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất

thì sản xuất tất yếu sẽ phát triển mạnh

mẽ . Từ nhận thức đó , chúng ta cứ

muốn dưa quan hệ sản xuất đi trước

một bước dễ “mở đường ” cho lực

lượng sản xuất phát triển . Nhưng

cuộc sống thực tế đã không phải như

vậy . Không ít hợp tác xã sản xuất

nông nghiệp bậc cao với quy mô lớn

nhưng năng suất và thu nhập của xã

viên thấp hơn so với những hợp tác

xã quy mô nhỏ. Trong tình hình hiện

nay , hiệu quả kinh tế và thu nhập của

người lao động ở kinh tế cá thể cao

hơn kinh tế lập thẻ , hiệu quả kinh tế

và thu nhập của người lao động ở kinh

tế tập thể cao hơn kinh tế quốc doanh .

Quan hệ sản xuấtmà lạc hậu hơn lực

lượng sản xuất thì sản xuất bị kìm

hãm , nhưng nếu quan hệ sản xuất lại

đi trước nhiều quá so với trình độ

của lực lượng sản xuất do ý muốn xếp

đặt của chúng ta chứ không phải do

yêu cầu của sự phát triển thì tất yếu

sẽ cản trở sản xuất. Cần nhận

đúng mối quan hệ biện chứng giữa

lực lượng sản xuất và quan hệ sản

xuất, chỉ khi mà quan hệ sản xuất và

lực lượng sản xuất thích ứng hợp lý

thì mới thúc đẩy được sản xuất phát

triển .

21



Không phải hễ xí nghiệp nào đã dựa

trên chế độ sở hữu công cộng về tư

liệu sản xuất thì nhất định sản xuất

sẽ phát triển và có năng suất lao động

cao . Chỉ xác lập chế độ sở hữu công

cộng không thôi mặc dù nó là cái cơ

bản nhất của quan hệ sản xuất , cũng

chưa có thể thúc đẩy được sản xuất

phát triển và đem lại năng suất lao

động cao . Vấn đề đặt ra là sau khi đã

hình thành chế độ sở hữu công cộng

về tư liệu sản xuất thì cần phải chọn

và xác định đúng các hình thức kinh

tế hợp lý đề thực hiện chế độ sở hữu

đó . Nếu chọn sai các hình thức kinh

tế thì không những chế độ sở hữu

công cộng về tư liệu sản xuất trở

thành vô hiệu mà còn gây ra sự phá

sản trong sản xuất linh doanh , Gắn

liền với chế độ sở hữu xã hội chủ

nghĩa , cần có những hình thức quản

lý và phân phối sáng tạo và phong

phú nhằm thực hiện chế độ sở hữu đó .

-

Chúng ta đã phạm sai lầm trong sự

vận dụng quy luật giá trị và xử lý

những vấn đề về quan hệ hàng hóa

tiền tệ. Suốt trong thời gian dài, với

cơ chế bao cấp , chúng ta không tính

đến sự vận động của quy luật giá trị,

coi như phủ định nó, nhưng thực tế

nó vẫn tồn tại một cách khách quan

và hoạt động trong nền kinh tế . Đến

lúc quan điểm bảo thủ bị phê phán thì

chúng ta lại “ thả nồi » giá cả đề cho

quy luật giá trị hoạt động một cách

tự phát, gây tác động xấu đối với nền

kinh tế . Cho đến nay , qua thực tiễn

của sản xuất và đời sống , chúng ta

thấy còn lâu mới có thể khắc phục

được những hậu quả tai hại của cuộc

tổng điều chỉnh giá và đòi tiền năm

1985 đề ổn định tình hình kinh tế

xã hội của đất nước.

Sự vật tồn tại trong sự thống nhất

giữa các mặt đối lập luôn luôn vận

động và phát triển . Trong chủ nghĩa

xã hội, cũng có những mâu thuẫn giữa

các mặt như : giữa lực lượng sản xuất

và quan hệ sản xuất, giữa cơ sở hạ

tầng và kiến trúc thượng tầng . giữa

giai cấp công nhàn với giai cấp nông

dân tập thể và những người lao động

khác , giữa các lợi ích kinh tế ... Hơn

nũa , nước ta hiện nay lại đang ở

chặng đường đầu của thời kỳ quá độ

thì những mâu thuẫn trên lại càng nổi

bật mà tập trung nhất là mâu thuẫn

giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa

và tư bản chủ nghĩa . Nhưng trước

đây có lúc chúng ta đã xem nhẹ , thậm

chí có ý kiến phủ nhận những mâu

thuẫn trên , không coi các mâu thuẫn

đó là động lực phát triển của xã hội.

Tiến hành sự nghiệp lớn lao và mới

mẻ là xây dựng chủ nghĩa xã hội trong

một hoàn cảnh như ở nước ta , Đảng

ta khó tránh sai lầm khuyết điểm.

Nhưng điều đáng nói là chúng ta đã

đề những sai làm đó kéo dài quá lâu

gây nhiều tác hại và tiêu cực trong

đời sống kinh tế - xã hội.

Vì sao có sự lạc hậu về nhận thức

lý luận ?

Trước hết, phải nói đến bệnh chủ

quan , duy ý chí , say sưa với thành

tích đạt được trong quá khứ.

Người ta cứ tưởng rằng , hễ giành

được thắng lợi trong sự nghiệp chống

Mỹ cứu nước thì có thề “ dời núi và

lấp biển ” trong công cuộc xây dựng

kinh tế và có thể tiến nhanh tiến mạnh

lên chủ nghĩa xã hội với “một ngày

bằng hai mươi năm », mặc dù không

có những điều kiện vật chất cần thiết .

Làm chiến tranh , phải theo đúng

những quy luật của chiến tranh ; làm

kinh tế phải theo đúng các quy luật

kinh tế .

Khi đề ra các kế hoạch và chỉ tiêu

phát triển kinh tế – xã hội, chúng ta

đã xuất phát từ lòng mongmuốn chủ

quan mà không tính đến những điều

hiện vật chất để bảo đảm thực hiện
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các kế hoạch , chỉ tiêu đó . Các chỉ tiêu

về sản lượng lương thực , than ... được

đề ra từ Đại hội lần thứ IV của Đảng

năm 1976 , cho đến nay vẫn chưa đạt

được .

Mặt khác, nhiều người còn thành

kiến với những phạm trù và quy luật

đã từng tồn tại từ trong xã hội cũ .

Người ta cho rằng , những cái sinh ra

trong xã hội cũ thì không còn sử

dụng được trong chủ nghĩa xã hội.

Chưa thật sự thừa nhận những quy

luật của sản xuất hàng húa dang tôn

tại khách quan trong chủ nghĩa xã hội .

Không ít người cho rằng, quy luật giá

trị ra đời từ chế độ tư hữu hoàn

toàn đối lập với chủ nghĩa xã hội dựa

trên chế độ công hữu về tư liệu sản

xuất, cho nên đã tìm cách hạn chế đề

triệt tiêu nó . Với lối tư duy cũ kỹ đó ,

người ta đã suy luận rằng , lễ cái gì

không còn tồn tại ở giai đoạn cao của

chủ nghĩa cộng sản thì sẽ càng mát

dần đi khi chủ nghĩa xã hội càng phát

Triền như quy luật giá trị, quy luật

phân phối theo lao động . Nhưng

cuộc sống thực tế đã chỉ rõ , sản xuất

Làng hóa càng phát triển , năng suất

lao động càng cao trong chủ nghĩa

xã hội thì càng tạo điều kiện tốt cho

việc thực hiện dày dủ quy luật phản

phối theo lao động .

Từ những quan niệm sai làm trên ,

suốt trong một thời gian dài, nhiều

người không quan tâm đến việc sử

dụng các đòn bảy kinh tế trong sản

xuất - kinh doanh như : giá cả , liền

lương , lợi nhuận ... Thậm chí có người

không dám nói đến lợi nhuận , không

dám sử dụng đầy đủ những phạm trù

của sản xuất hàng hóa trong công cuộc

xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

Thứ hai, không xuất phát từ thực

tế của Việt nam đề nghiên cứu và vận

dụng những nguyên lý phổ biến của

chủ nghĩa Mác – Lê -nin , Trước hết ,

không lấy đất nước ta làm đối tượng

nghiên cứu , rập khuôn , bê nguyên

xi những cái của các nước khác không

.

phù hợp với hoàn cảnh của nước ta .

Trong hoạt động kinh tế của nước ta ,

gần như hình thành một thói quen

rất nguy hiểm là làm với bất cứ giá

nào , không tính đến diều kiện và

hoàn cảnh của nước ta cho nên đã

gây ra nhiều lãng phí lớn .

Thứ ba , không chú ý cầy đủ đến

việc tổng kết một cách nghiêm túc

công cuộc cái tạo và xây dựng , lồng

kết các điền hình tiên tiến của các

dơn vị cơ sở .

Để kiểm nghiệm việc thực hiện các

nghị quyết của đảng và nhà nước,

trung ương đã tổ chức làm thử ở một

số địa phương và cơ sở. Nhiều phong

trào đã được phát động như : cải tạo

xã hội chủ nghĩa đối với các thành

phần kinh tế , khoán sản phẩm trong

nông nghiệp , xây dựng cấp huyện ,

thực hiện quyền chủ động sản xuất

kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ

sở , cải tiến quản lý trong phân phối

lưu thông v.v

Đáng lẽ , qua mỗi phong trào đó ,

chúng ta tỏ chúc tổng kết một cách

thiết thực , kịp thời rút ra những

bài học Eồich nhằm khắc phục những

khuyết điểm , uốn nắn những lệch lạc ,

đồng thời phát huy những kinh

nghiệm có tính phổ biến trong cả

nước , đúc kết thành lý luận và xây

dựng mô hình thích hợp . Nhưng rất

dáng; tiếc là việc này không được thực

hiện một cách nghiêm túc .

Thứ tư , chưa thực hiện dân chủ

trong nghiên cứu lý luận , tính quần

chúng trong công tác lý luận còn

kém.

Cần khắc phục hiện tượng áp đặt

những nhận thức không đúng và bắt

buộc mọi người phải nói theo quan

điềm của mình một cách mù quáng .

Vị trí của các nhà khoa học rất quan

trọng , cần tạo điều kiện rộng rãi cho

cán bộ khoa học , nhất là khoa học xã

hội , tham gia công việc nghiên cứu .

Huy động nhiều cán bộ lý luận tham

gia nghiên cứu những đề tài do trung
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ương quản lý . Trong nghiên cứu khoa

học. không dùng uy quyền của cá nhân

đề kết luận hoặc khẳng định một cách

vội vàng, thô bạo đối với những vấn

đề còn phức tạp , chưa chín muồi mà

cần phải nghiên cứu thảo luận dàn

chủ với tinh thần thực sự cầu thị, có

căn cứ thực tế khách quan .

Chống việc “ bảo vệ uy tín » hão của

cả nhân lãnh đạo , không dám công

khai thừa nhận những sai lầm khuyế

diềm của mình về nhận thức lý luận

và sự lạc hậu về lý luận . Chính

Lê-nin , trong ba năm sau Cách mạng

Tháng Mười cũng đã mắc khuyết

điểm về vấn đề quan hệ làng hóa

tiền tệ . Cho đến năm 1921 , qua thực

tiền trên đất nước xô viết , Người

tuyên bố cần phải sử dụng vai trò

thương nghiệp , thực hiện lưu thông

hàng hóa giữa nhà nước và nông dân

để phục hồi và phát triển kinh tế .

--

Hiện nay nhiều giáo trình và sách

giáo khoa về khoa học xã hội, nhất là

khoa kinh tế chính trị ở một số trường

đại học và trường đảng của chúng ta

đã lạc hậu so với cuộc sống thực tế ,

các cơ quan có trách nhiệm cần tỏ

chức biên soạn lại cho phù hợp với

tư duy mới. Một số chủ trương chính

sách của nhà nước cũng cần được sửa

đôi kịp thời dễ thích hợp với tư duy

mới và quan điểm mới của Đảng .

Gắn liền với đổi mới tư duy , chúng

ta cần tổ chức việc nghiên cứu lý

luận một cách nghiêm túc . Nhà nước

đã đào tạo nhiều cán bộ khoa học có

trình độ đại học và trên đại Lọc với

nhiều môn khoa học khác nhau , dòng

thời lập ra nhiều viện nghiên cứu

khoa học, nhưng thật sự sử dụng

chúng còn ít , chưa phát huy được

tiềm năng của các viện và các trường

đại học dễ đóng góp cho việc nghiên

cứu lý luận . Đề chuẩn bị cho Trung

ương ban hành một nghị quyết nào

đó thì người ta có thói quen lập ra

tiều ban này , tiêu ban nọ đề biên soạn

đề án và dự thảo nghị quyết , mặc dù

trong bộ máy hiện nay đã có sẵn

những tổ chức nghiên cứu về các

vấn đề đó , nhưng lại không được sử

dụng . Thí dụ như vấn đề đổi mới cơ

chế quản lý kinh tế thì nên giao cho

viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung

ương , nếu viện đó không đủ sức đề

nghiên cứu thì cần đổi mới cán bộ.

củng cố và tăng cường cán bộ có chất

lượng cho nó.

Muốn mở rộng và tăng cường việc

nghiên cứu các đề tài do Trung ương

quản lý , cần tổ chức “ tổ vệ tinh ở

một số viện và trường đại học , có

phân công và phối hợp nghiên cứu

các đề tài đó , thí dụ như ba chương

trình kinh tế lớn . Trong từng thời

gian nhất định , cần có sự nhận xét ,

đánh giá về kết quả nghiên cứu các

đề tài đó một cách công bằng . Lâu

nay , đã có tổ chức nghiên cứu nhưng

chira có đánh giá đầy đủ , nhất

là đối với các đề tài về khoa học

xã hội. Cần phát huy vai trò rất quan

trọng của các nhà khoa học , nhất là

những cán bộđầu đàn , đặc biệt chú ý

tới phương pháp luận là yếu tố quyết

định của đồi mới tư duy.

Những quy luật phổ biến hoạt động

trong những nước có hoàn cảnh khác

nhau nhất định đưa lại những kết

quả khác nhau . Tuy nhiên , học tập

có chọn lọc những kinh nghiệm của

các nước anh em vẫn là một điều hết

sức cần thiết. Ngoài việc rút kinh

nghiệm về phương hướng giải quyết,

diều quan trọng hơn cả là học tập

cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề .

Cần trao đổi kinh nghiệm với các

nước ở cấp chuyên gia . Cần có tổ chức

thông tin chính xác , nhanh chóng

và đầy đủ . Cùng với việc gắn chặt

với thực tế của nước ta , phải không

ngừng nâng cao nhận thức thực tế.

đó là những điều kiện cần thiết cho

công tác nghiên cứu lý luận có hiệu

quâ.
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Về cuộc vận động đổi mới

HỒNG CHƯƠNG *

Vì sao phải đòi mới ?

Trong những năm gần dây , ở hầu

hết các nước xã hội chủ nghĩa , với

những quy mô, mức độ và nhịp độ

khác nhau , các đảng cộng sản và cộng

nhân tiến hành cuộc vận động dồi mới

(còn gọi là cải tổ hoặc cải cách ) . Vì

sao phải đổi mới ? Đó là do những tình

hình sau đây dòi hỏi .

Một là , cuộc cách mạng khoa học kỹ

thuật đang phát triển như vũ bão trên

thế giới bắt buộc các nước xã hội chủ

nghĩa phải đổi mới. Có dồi mới các

nước này mới sử dụng dược những

thành tựu khoa học kỹ thuật mới.

Hai là , cuộc đấu tranh giữa chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản

trên thế giới trong giai đoạn mới đòi

hỏi các nước xã hội chủ nghĩa phải

đồi mới . Có đồi mới các nước xã hội

chủ nghĩa mới giành được thắng lợi

trong cuộc đấu tranh này .

Ba là , bản thân sự phát triển của các

nước xã hội chủ nghĩa yêu cầu phải

đổi mới . Có tiến hành cuộc vận động

đồi mới các nước xã hội chủ nghĩa mới

thoát ra khỏi tình trạng trì trệ , giành

được những thành tựu mới trong công

cuộc xây dựng xã hội mới.

Thật vậy cơ chế quản lý kinh tế hiện

nay ở các nước xã hội chủ nghĩa sản sinh

ra trong thời kỳ phát triển kinh tế theo

chiều rộng. Nó không thích ứng với

việc phát triển kinh tế theo chiều sâu ,

Nó cản trở việc ứng dụng vào sản xuất

các thành tựu của cách mạng khoa học

kỹ thuật Nó không khuyến khích con

người tăng năng suất lao động. Nó là

nguồn gốc gây ra sự trì trệ . Trước đây ,

khi còn khả năng phát triển kinh tế

theo chiều rộng, cơ chế đó đã có một

thời có tác dụng thúc đẩy sự phát

triển kinh tế . Nhưng trong thời kỳ

mới, cơ chế đó dã hết sức sống . Nó

trở thành lực cản sự phát triển nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa . Không xóa

bộ cơ chế quản lý kinh tế đó , xây

dựng cơ chế quản lý kinh tế mới, thì

không thể dưa sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội tiến lên những bước mới.

Đòi mới–bước phát triển

mới của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội khoa học từ khi ra

đời ( tính từ tác phẩm “ Tuyênngôn của

Đảng cộng sản » ) đến nay đã tròn 140

năm . Có thể chia lịch sử 100 năm ấy

ra làm lại thời kỳ bằng nhau : 70 năm

đầu là chủ nghĩa xã hội lý thuyết (chỉ

có trên sách báo ); 70 năm sau là chủ

nghĩa xã hội hiện thực (được thực hiện

trong đời sống ) , thời kỳ này đã có sự

phát triển thêm về lý luận .

Trên cơ sở phân tích xã hội tư bản

chủ nghĩa , các nhà sáng lập chủ nghĩa

xã hội khoa học là Mác và Ăng -ghen

dự kiến loài người sẽ tiến đến một xã

hội tốt đẹp thật sự là chủ nghĩa cộng

sản . Theo hai ông , cuộc cách mạng cộng

sản chủ nghĩa không những sẽ có tính

chất dân tộc mà sẽ đồng thời xảy ra ở

* Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam .
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trong tất cả các nước văn minh , tức là

ít nhất ở Anh , Mỹ , Pháp và Đức . Chủ

nghĩa cộng sản có hai giai đoạn : giai

đoạn thấp , mọi người làm theo năng

lực, phân phối theo lao động ; giai

đoạn cao , mọi người làm theo năng

lực , phân phối theo nhu cầu . Viễn kiến

này thật là vĩ đại, nhưng mới chỉ là

lý thuyết. Thời Mác và Ăng -ghen còn

sống , chưa ai có thể hình dung xã hội

tương lai sẽ được tổ chức cụ thể như

thế nào , đặc biệt là trong thời kỳ quá

độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa

cộng sản .

Cách mạng Tháng Mười Nga thành

công , chủ nghĩa xã hội trở thành hiện

thực sinh động trong cuộc sống trên

một phần sáu quả đất . Lê-nin vận

dụng những nguyên lý cơ bản của chủ

nghĩa Mác để tổ chức xã hội mới.

Trong những năm đầu , do tình hình

chiến tranh chống sự can thiệp vũ

trang của bọn đế quốc và nội chiến ,

Lê-nin thực hiện chính sách chủ nghĩa

cộng sản thời chiến . Nhà nước chuyện

chính vô sản dùng biện pháp hành

chính trực tiếp chỉ huy nên sản xuất

và phân phối của toàn xã hội. Thương

nghiệp bị xóa Lỏ . Chính sách này có

tác dụng bảo đảm cung cấp lương thực

và vật tư cho quân đội dễ đánh thắng

kẻ thù . Nó chỉ thích hợp với thời chiến

chứ không tích hợp với thời bình .

Khi chiến tranh kết thúc nó bị nông

dân chống lại . Nhiều cuộc bạo động

của công dân đã nổ ra . Lê -nin đã sáng

suốt kịp thời nhận ra điều đó , đình

chủ việc thi hành chính sách cộng sản

thời chiến đề chuyển sang thi hành

chính sách kinh tế mới .

Chủ nghĩa xã hội ở Liên xô trong

thời kỳ thi hành chính sách kinh tế

mới là chủ nghĩa xã hội có sản xuất

hàng hóa , có buôn bán , có lưu thông

tiền tệ . Việc trưng thu và trưng mua

lương thực dược xóa bỏ và thay thế

bằng chính sách thuế lương thực . Nhà

nước thi hành chính sách kích thích

bang các đòn bảy kinh tế (giá cả , tiền

tệ , liền lương , lợi nhuận , thuê , tín

dụng , ngân hàng , lãi suất) . Các xí

nghiệp phải thực hiện hạch toán kinh

tế , phải tự hoàn vốn , tự chịu lỗ lãi .

Nền kinh tế có năm thành phần , trong

đó thành phần quốc doanh giữ vai

trò chủ đạo . Nhà nước phát triển

kinh tế có kế hoạch trên cơ sở tôn

trọng các quy luật khách quan và vận

dụng các quan hệ hàng hóa – tiền tệ .

Bên cạnh những khía cạnh sách lược

tạm thời do tình hình hồi bấy giờ đòi

hỏi, chính sách kinh tế mới của Lê -nin

chứa dụng những nguyên tắc cơ bản

của công cuộc xây dựng nền kinh tế

xã hội chủ nghĩa mà nếu vi phạm sẽ

mắc sai lầm nghiêm trọng và dẫn đến

những hậu quả cực kỳ tai hại.

Sau khi Lê -nin từ trần , chính sách

kinh tế mới của Lê -nin không được

tiếp tục thực hiện nữa . Đảng cộng sản

Liên xô đứng đầu là Xta - lin thực hiện

một đường lối kinh tế khác hẳn thời

Lê -nin còn sống . Một thề chế kinh tế

khác đã được dựng lên . Đặc trưng của

thẻ chẽ này là tập trung quan liêu ,

hành chính , bao cấp .Hệ thống quản lý

bằng biện pháp hành chính được sử

dụng rộng rãi đề thay thế cho biện

pháp kích thích bằng các chính sách

đòn bây . Phương pháp hạch toán kinh

tế , mỗi xí nghiệp tự hoàn vốn , tự chịu

lỗ lãi , được thay thế bằng sự bao cấp

tràn lan . Việc kế hoạch hóa tập trung

quá mức với nhiều chỉ tiêu pháp lệnh

đã giết chết tinh thần chủ động sáng

tạo của các đơn vị kinh tế ở cơ sở

Chủ nghĩa chủ quan , duy ý chí, không

đếm xỉa đến các quy luật khách quan

trong khi vạch ra các chính sách kinh

tế . Yếu tố thị trường không được tính

đến . Nền kinh tế hàng hóa thời kỳ

chính sách kinh tế mới của Lê -nin đã

chuyền biến thành nền kinh tế trao

dõi hiện vật trực tiếp .

Mô hình chủ nghĩa xã hội những

năm 30 không chỉ bộc lộ những nhược

điềm và sai làm về kinh tế mà còn
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phạm những sai lầm nghiêm trọng về

chính trị . Lời dạy của Lê -nin về chủ

nghĩa xã hội “ dân chủ gấp triệu lần

nền dân chủ tư sản » , không được tuân

theo . Luận điểm sai làm « chủ nghĩa

xã hội càng thắng lợi , đầu tranh giai

cấp càng gay gắt » đã dẫn đến những

cuộc đàn áp . Trong lĩnh vực tư tưởng ,

văn hóa , chuyên chế một chiều thay

thế cho tự do tranh luận , tự do sáng

tạo . Nguyên tắc sinh hoạt dảng của Lê-

nin bị vi phạm . Nhân tố con người

nói chung bị coi nhẹ.

Trong 70 năm qua , nhân dân Liên

xô , dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng

sản Liên xô , đã giành được những

thành tựu vĩ đại , đã thực hiện công

nghiệp hóa nước nhà , đã tập thể hóa

nông nghiệp, dã làm cách mạng văn

iróa ; đã biến đất nước từ nghèo nàn

lạc hậu thành giàu mạnh vào loại

cường quốc hạng nhất trên thế giới ;

đã bảo vệ vững chắc nước xã hội chủ

nghĩa đầu tiên ; đã giúp đỡ to lớn

cách mạng các nước và bảo vệ vững

chắc hòa bình thế giới . Nếu không

có những hạn chế và sai lầm , những

thành tựu của nhân dân Liên xô còn

to lớn hơn nữa , chủ nghĩa xã hội còn

phát triển nhanh chóng mạnh , mẽ hơn

nữa.

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội 70 năm qua ở các nước đạt những

thành tựu vĩ đại đồng thời có những

vấp váp , sai lầm . Rút kinh nghiệm đã

qua , cuộc vận động đồi mới ở nhiều

nước xã hội chủ nghĩa hiện nay nhằm

khắc phục những sai làm đã phạm

phải , tìm tòi con đường xây dựng chủ

nghĩa xã hội hiện đại, phù hợp với

thời đại mới. Nó kiên trì những nguyên

tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội

đồng thời sửa chữa những lệch lạc , rũ

bỏ những chính sách , phương pháp

và tổ chức cũ kỹ , lỗi thời, không phù

hợp thời đại mới. Nó đưa chủ nghĩa xã

hội hiện thực trở về với cội nguồn chủ

nghĩa – Mác Lê-nin.Nó đem lại sức sống

mới cho chủ nghĩa xã hội hiện thực .

Cuộc vận động đồi mỏi làm thay đồi

cấu trúc của chủ nghĩa xã hội hiện

thực hiện có . Nó đồng thời làm thay

đồi cấu trúc kinh tế và cấu trúc chia l

trị của chủ nghĩa xã hội. Về kinh tế ,

nó chuyển biến nền kinh tế trao đổi

hiện vật hiện nay thành nền kinh tế

hàng hóa . Về chính trị , nó thực hiện

dân chủ hóa bằng biện pháp công khai

hóa . Cuộc vận động đồi mới không chỉ

diễn ra ở cấu trúc hạ tầng mà cả ở cấu

trúc thượng tầng , không chỉ diễn ra

trong lĩnh vực kinh tế mà cả ở trong

lĩnh vực chính trị và tư tưởng. Vì

những sai lầm trong kinh tế có nguồn

gốc ở trong hệ thống chính trị . Có cãi

tổ hệ thống chính trị thì mới cải tổ

được cấu trúc kinh tế .

Đồi mới là cuộc đấu tranh gay gắt

giữa cái mới và cái cũ . Cái cũ không

tự nguyện rút lui. Phải trải qua đấu

tranh gian khô cái mới mới có thể

thắng được và thay thế cái cũ .

Xét về bề rộng lẫn chiều sâu của

những thay đổi mà nó thực hiện , cuộc

vận động đồi mới thật sự là một cuộc

cách mạng . Đó là cuộc cách mạng bên

trong chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Tuy vậy , đừng tưởng rằng cuộc

vận động đồi mới ngay từ đầu đã có

thẻ dưa ra một mô hình mới về chủ

nghĩa xã hội đề thay thế mô hình đã

có mang nhiều tính hạn chế , lạc hậu .

Mô hình hiện đại của chủ nghĩa xã hội

hiện thực chỉ có thể hình thành dần

dần trong quá trình nhận thức đúng

đắn , khoa học , dầy đủ về chủ nghĩa

xã hội, xóa bỏ những quan niệm giản

đơn , lạc hậu về nó , và trong quá trình

phần đấu gian khổ lâu dài của hàng

triệu nhân dân lao động để xây dựng

chủ nghĩa xã hội . Ở mỗi nước, tuy

theo tình hình chính trị , kinh tế , xã

hội, văn hóa , điều kiện lịch sử , truyền

thống dân tộc , mô hình chủ nghĩa xã

hội hiện thực có những nét riêng

không giống các nước khác. Mô hình

cụ thể của chủ nghĩa xã hội hiện thực

ở mỗi nước do giai cấp công nhân và
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nhân dân lao động nước đó sáng tạo

ra dưới sự lãnh đạo của đảng theo

chủ nghĩa Mác - Lê-nin sáng tạo .

Chủ nghĩa xã hội hiện thực tồn tại

trên thế giới đã 70 năm nay . Tuy vậy ,

cho đến nay nó vẫn chưa có một hệ

thống lý luận đúngđắn và hoàn chỉnh .

Không thề tìm trong những tác phẩm

của các nhà kinh điền chủ nghĩa Mác

Lê-nin mô hình rõ nét và đầy đủ về

chủ nghĩa xã hội hiện thực . Chủ nghĩa

Mác –Lê-nin là kim chỉ nam cho hành

động . Hành động theo kim chỉ nam

của chủ nghĩa Mác- Lê-nin , giai cấp

công nhân và nhân dân lao động các

nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng

sản sẽ sáng tạo ra mô hình đúng của

chủ nghĩa xã hội hiện thực . Lê-nin đã

dạy : Hãy vào cuộc đã , rồi sẽ hay !Xin

đừng trách cuộc vận động đổi mới sao

không bày sẵn cho ta mô hình đúng

vềchủ nghĩa xã hội hiện thực. Ý nghĩa

cách mạng của cuộc vận động dồi mới

là ở chỗ nó vạch ra cho chúng ta thấy

rằng mô hình hiện có của chủ nghĩa

xã hội đã có nhiều mặt không còn

thích hợp nữa , phải sáng tạo ra mô

hình mới của chủ nghĩa xã hội hiện

thực đề đưa sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội tiến lên những bước phát

triển mới .

Trước hết, cần đòi mới

tư duy

Đồ chuyền biển chủ nghĩa xã hội

hiện thực từ tập trung quan liêu bao

cấp sang hạch toán kinh tế và kinh

doanh trước hết cần đổi mới tư duy

về chủ nghĩa xã hội . Cần kiềm tra lại

nhận thức về chủ nghĩa xã hội, cái gì

đúng thì giữ lại , cái gì sai thì sửa đồi .

Trong thời gian dài chúng ta có một số

nhận thức không dúng về chủ nghĩa

xã hội. Có những cái không phải là chủ

nghĩa xã hội, chúng ta lại cho là chủ

nghĩa xã hội. Có những cái không

phải là của riêng của chủ nghĩa tư bản ,

chúng ta lại cho rằng chỉ chủ nghĩa tư

bản mới có .

Trước đây chúng ta thường cho

rằng sản xuất hàng hóa gắn với chủ

nghĩa tư bản ; kinh tế tư bản chủ

nghĩa là kinh tế hàng hóa ; kinh tế xã

hội chủ nghĩa không phải là kinh tế

hàng hóa . Rõ ràng nhận thức như thế

là không đúng . Ngày nay quan điểm

sau đây đã được công nhận một cách

phổ biến : kinh tế xã hội chủ nghĩa là

kinh tế hàng hóa có kế hoạch dựa trên

chế độ công hữu về các tư liệu sản

xuất chủ yếu . Cùng với nhận thức sai

làm về vấn đề sản xuất hàng hóa ,

nhận thức về một loạt vấn đề như :

quy luật giá trị , giá trị thặng dư, lợi

nhuận , thị trường , quan hệ cung

cầu , v.v. đều có những sai lầm tương

tự. Những sai lầm này đã dẫn đến hậu

quả là không tôn trọng quy luật khách

quan , phạm sai lầm chủ quan , duy ý

chí, trong xây dựng nền kinh tế xã

hội chủ nghĩa . Ngày nay mọi người

thừa nhận rằng quy luật giá trị vẫn

tác động dưới chủ nghĩa xã hội ,

dương nhiên tác động của nó dưới

chủ nghĩa xã hội không giống dưới chủ

nghĩa tư bản . Dưới chủ nghĩa xã hội ,

tác động của quy luật giá trị chịu sự

chi phối của quy luật kinh tế cơ bản

của chủ nghĩa xã hội . Tuy vậy , phủ

nhận tác động của quy luật giá trị

dưới chủ nghĩa xã hội là sai lầm . Có

vận dụng quy luật giá trị, quan hệ

thị trưởng , quan hệ hàng hóa tiền

tệ , mới có thể xây dựng nền kinh tế

xã hội chủ nghĩa

Về chế độ tư hữu , trước đây chúng

ta cho rằng công hữu hóa càng nhanh

càng tốt , càng thuần nhất càng tốt ,

không hề có lợi cho phát triển sản

xuất và nâng cao năng suất lao động

hay không . Do đó dẫn tới nóng vội

trong cải tạo xã hội chủ nghĩa về

quan hệ sản xuất. Việc xóa bỏ quá

sớm các thành phần kinh tế cá thể ,

tư nhân ….. trong lúc các thành phần

kinh tế này còn có tác dụng tích cực ,

đã đưa đến những hậu quả không

tốt cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hội, nhất là trong giai đoạn đầu
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của thời kỳ quá độ. Cuộc sống cho

thấy rằng trên cơ sở chế độ công

hữu giữ vai trò chủ đạo , việc cùng

tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều

phương thức kinh doanh là cần thiết

trong thời kỳ quá độ . Chính sách kinh

tế đúng trong thời kỳ quá độ là củng

cổ và phát triển kinh tế quốc doanh

thành lực lượng chủ đạo , củng

cố và tăng cường kinh tế tập thề, sử

dụng và quản lý các thành phần kinh

tế khác, thành phần nào sản xuất

sản phẩm gì có lợi hơn thì phát huy

đầy đủ tác dụng của thành phần ấy ,

dòng thời không ngừng củng cố và

tăng cường thành phần kinh tế xã hội

chů nghĩa . Cần khuyến khích mọi

công dân đầu tư vào sản xuất và dịch

vụ dưới các hình thức : cơ sở kinh

tế cả thề , kinh tế tư nhân , công ty từ

nhân , tổ hợp công tư hợp doanh , kinh

tế gia đình của công nhân , viên chức ,

xã viên. Nhà nước công nhận sự tồn

tại lâu dài và tác dụng tích cực của

kinh tế gia đình , kinh tế cả thẻ , kinh

tế tư nhân sản xuất, dịch vụ ; bảo hộ

quyền sở hữu , quyền thừa kế tài sản

và thu nhập hợp pháp của công dân

trong các loại hình kinh tế này Nhà

nước cho phép cơ sở kinh tế tư nhân

thuê mướn công nhân tùy theo quy

trình công nghệ và hiệu quả kinh tế

của cơ sở sản xuất, đồng thời bắt cuộc

cơ sở tư nhân bảo đảm đầy đủ lợi

ích chính đáng của người lao động và

nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy

định của Nhà nước.

Về chế độ sở hữu toàn dân , trước

đây thường nhập quyền sở hữu và

quyền kinh doanh làm một , nay tách

làm hai. Toàn thể nhân dân không

thể kinh doanh xí nghiệp sở hữu toàn

dân . Nhà nước trực tiếp kinh doanh

thường dẫn đến tình trạng “ nhiều

sãi không ai đóng cửa chùa ». Tách

quyền sở hữu và quyền kinh doanh ;

giao quyền kinh doanh cho xí nghiệp ,

giải quyết đúng mối quan hệ giữa

người sở hữu và người kinh doanh ,

khiến cho xí nghiệp có thêm sức sống .

Xí nghiệp chủ động kinh doanh tự

hoàn vốn , tự chịu lỗ lãi ; như thế

không làm thay đổi tính chất sở hữu

toàn dân của xí nghiệp mà phát huy

đầy đủ tính ưu việt của chế độ công

hữu.

Về kế hoạch hóa , trước đây chúng

ta cho rằng tính kế hoạch và tính

pháp lệnh của kế hoạch càng cao ,

mức độ tập trung của kế hoạch càng

lớn , càng tốt . Đó là Với hiều không

đúng về chủ nghĩa xã hội . Phương

pháp quản lý trực tiếp lấy kế hoạch

pháp lệnh làm chủ yếu gây trở ngại

cho việc phát triển nền kinh tế hàng

hóa . Ngày nay , nhiều nước xã hội

chủ nghĩa chủ trương chuyền kế hoạch

hóa theo pháp lệnh sang kế hoạch

hóa thông qua hợp đồng kinh tế và

đơn đặt hàng . Công tác kế hoạch dựa

chủ yếu trên cơ sở trao đổi hàng hóa

theo quy luật giá trị . Nhà nước sử

dụng phương pháp quản lý gián tiếp

là chủ yếu đề quản lý kinh tế . Nhà

nước chủ yếu vận dụng biện pháp

kinh tế và biện pháp pháp luật điều tiết

cung cầu trên thị trường , tạo ra hoàn

cảnh kinh tế và xã hội thuận lợi đề

các xí nghiệp phát triển sản xuất, đáp

ứng nhu cầu của thị trường , Kế hoạch

được xây dựng trên cơ sở các đơn

đặt hàng và hợp đồng kinh tế giữa

Nhà nước và xí nghiệp , giữa các xí

nghiệp với nhau . Phạm vi kế hoạch

pháp lệnh được thu hẹp .

Về chức năng quản lý kinh tế của

Nhà nước, cho tới nay Nhà nước quản

lý cả về mặt hành chính lẫn mặt sản

xuất kinh doanh . Ngày nay chủ trương

tách chức năng quản lý sản xuất

kinh doanh ra khỏi chức năng quản

lý hành chính của Nhà nước . Xác

định lại và thực hiện đúng chức năng

quản lý của Nhà nước về kinh tế . Trả

lại chức năng quản lý sản xuất kinh

doanh cho các đơn vị kinh tế , đi đội

với sự hình thành các tổ chức liên

hiệp sản xuất kinh doanh và cải tổ bộ

máy quản lý nhà nước về kinh tế .

T
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Nhà nước thuộc cấu trúc thượng

tầng ; nó quản lý kinh tế xã hội theo

luật pháp . Các đơn vị kinh tế

thuộc cấu trúc hạ tầng làm chức

năng sản xuất kinh doanh . Nhập cấu

trúc thượng tàng và cấu trúc hạ tầng

làm một, lẫn lộn chức năng quản lý

bằng luật pháp và chức năng sản xuất

kinh doanh , tất nhiên dẫn đến « hậu

quả kép * : một mặt không tiến hành

được sản xuất kinh doanh, khiến cho

sản xuất kinh doanh bị đỉnh trị ; mặt

khác không quản lý được kinh tế xã

hội theo luật pháp trên phạm vi toàn

xã hội. Có trả lại chức năng sản xuất

kinh doanh cho các đơn vị kinh tế

thì nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mới

phát triển được.

Về phân phối , chủ nghĩa bình quân

trong chế độ bao cấp trước đây không

khuyến khích việc tăng năng suất lao

động , vì người lao động giỏi , tích cực

cũng chỉ được phân phối như người

lao động kém , chây lười. Nay xóa bỏ

chế độ bao cấp , xóa bỏ cấp phát hiện

vật , thực hiện phân phối theo lao

động là chính . Đồng thời vận dụng

các hình thức lao động khác đề bồ

sung . Trong giai đoạn đầu của thời kỳ

quá độ , còn năm thành phần kinh tế .

Chủ xí nghiệp tư nhân có một phần

thu nhập phi lao động . Đó là khoản

thu nhập hợp pháp mà luật pháp cho

phép . Mặt khác , đề huy động được

vốn cần thiết cho công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội, phải trả lãi cho

người góp vốn .

Về mâu thuẫn trong chủ nghĩa xã

hội, trước đây chúng ta thường cho

rằng trong chủ nghĩa xã hội không

có mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất

và lục lượng sản xuất. Ngày nay mọi

người đều công nhận rằng trong chủ

nghĩa xã hội quan hệ sản xuất (với

các hình thức cụ thể về lập kế hoạch ,

quản lý , giá cả , tiền lương, phân

phối lợi nhuận , tài chính , tín dụng )

đang mâu thuẫn với lực lượng sản

xuất. Đó cũng là mâu thuẫn giữa cơ sở

hạ tầng và cấu trúc thượng tầng của

xã hội xã hội chủ nghĩa . Cơ chế quản

lý tập trung quan liêu bao cấp đang

trói buộc nghiêm trọng lực lượng sản

xuất không cho nó phát triển . Phải

tháo gỡ các ràng buộc đó , giải phóng

lực lượng sản xuất , thì xã hội mới

tiền lên được . Như thế , không những

phải dồi mới cơ chế quản lý mà phải

đòi mới cả thể chế chính trị quyền

lực tập trung quá mức đã đẻ ra nó ;

đồng thời phải khắc phục tình trạng

vô chính phủ là sự phản ứng tự nhiên

chống lại cơ chế quản lý tập trung

quan liêu .

Tập trung quan liêu là kết quả của

lôi hiểu méo mó về chuyên chính v

sản . Để khắc phục bệnh tập trung

quan liêu thì phải mở rộng dân chủ .

Phải làm cho chủ nghĩa xã hội “ dân

chủ gấp triệu lần , dân chủ tư sản

như Lê -nin đã nói . Biện pháp có hiệu

quả đề thực hiện dân chủ xã hội chủ

nghĩa là công khai hóa . Công khai

hóa và dân chủ hóa đi đối với nhau .

Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý

xã hội bằng luật pháp . Pháp chế xã

hội chủ nghĩa phải được mọi người

tôn trọng . Mọi người đều binh đẳng

trước luật pháp . Phải xóa bỏ mọi

đặc quyền đặc lợi . Cùng với nguyên

tắc phân phối theo lao động , nguyên

tắc công bằng xã hội là động lực thúc

dây mọi người ra sức phấn đấu xây

dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong lĩnh vực văn hóa , đồi mới tư

duy đòi hỏi phải hiểu dúng tầm quan

trọng của giáo dục , văn nghệ , y tế ,

thể dục thể thao . Không nên coi đó là

“ phi sản xuất » và xem thường.

Không có các ngành này chuẩn bị con

người về mặt trí lực và thế lực thi

không có tiền đề để thực hiện cách

mạng khoa học kỹ thuật. Phải coi

trọng chất xám . Nếu một người lao

động trí lực phải đào tạo hàng chục

nămmà chỉ được phân phối bằng hoặc

kém một người lao động giản đơn chỉ

cần đào tạo trong mấy tháng hoặc
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mấy ngày, thậm chí không cần đào

tạo , thì xã hội không thể tiến lên

được.

Cần đồi mới tư duy về nhân tố con

người. Con người được giải phóng tự

quyết định vận mệnh của mình là

a ăn tố cơ bản đề xây dựng chủ nghĩa

xã hội . Chủ nghĩa xã hội nhằm mục

dịch chủ yếu : vì con người, vì hạnh

phúc và sự phát triển lành mạnh của

con người. Như thế , cũng có thể nói

con người là mục đích tự thân của nó .

Nói đến vai trò con người, trước

hết là nói đến vai trò của quần chúng

nhân dân . Vai trò của người lãnh

dạo , của nhân vật kiệt xuất, dương

nhiên là quan trọng . Song nếu thổi

phòng quá mức vai trò của cá nhân

lỗi lạc , nhất là sùng bái cá nhân , tất

yếu sẽ dẫn đến phủ nhận vai trò của

quần chúng nhân dân là người sáng

tạo ra lịch sử .

Cần có sự đánh giá mới, suy nghĩ

mới về vai trò của nhân tố con người

trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội . Con người tạo ra mọi giá trị

vật chất và tinh thần . Con người khởi

xướng những tư tưởng và giải pháp

mới . Con người tiêu thụ thỏa mãn các

nhu cầu vật chất và văn hóa của

mình . Chính sách xã hội đúng đắn

không chỉ thỏa mãn các nhu cầu vật

chất và văn hóa của con người mà

còn là động lực mạnh mẽ Thúc đẩy

con người phát huy năng lực của

mình để xây dựng chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội đã giành được

thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp giải

phóng dân tộc , giải phóng xã hội. Tuy

vậy, do những hạn chế của tỉnh vinh

khách quan và do sai lầm chủ qua

dân chủ xã hội chủ nghĩa chưa được

thực hiện dây đủ . Nhân tố con người

chưa được phát huy đúng mức. Sự

phát triển tự do của mỗi người thúc

dày sự phát triển của toàn bộ xã hội.

Phát huy đầy đủ vai trò của con người,

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hộ

sẽ có bước phát triển mới, vượt bậc .

Cuối cùng cầu dồi mới tư duy về

quan hệ đối ngoại. Do tác động của

cách mạng khoa học kỹ thuật, xu thế

quốc tế hóa đời sống các dân tộc ngày

càng tăng . Ngày nay , dù nước lớn hay

nước nhỏ, mà tự mình đóng cửa .

không mở rộng giao lưu với thế giới

bên ngoài, thì không thể phát triển

được. Muốn tiến kịp các dân tộc khác .

chúng ta phải tham gia phân công lao

động quốc tế , mở rộng quan hệ kinh

tế văn hóa tới các nước khác , trước

hết là với Liên xô và các nước anh

em trong cộng dòng xã hội chủ nghĩa .

Cuộc vận động dồi mới là xu thế

chung và nhu cầu sống còn của cácnước

xã hội chủ nghĩa . Những cải tổ sâu sắc

được thực hiện sẽ đem lại những thay

đồi trong đời sống của xã hội xã hội

chủ nghĩa , đem lại cho chủ nghĩa xã

hội những hình thức tổ chức hiện đại ,

phát huy cao độ bản chất nhân đạo

và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ

nghĩa trên tất cả các lĩnh vực kinh

tế , chính trị , văn hóa , xã hội, tư tưởng ,

đạo đức và lối sống . Với cuộc vận

động dồi mới, nhân dân các nước xã

hội chủ nghĩa sẽ tiến lên chinh phục

những đỉnh cao mới trong sự nghiệp

xây dựng xã hội mới .
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RÂNG CAO CHỨC NĂNG PHÊ PHÁN,

CÁI TẠO CỦA LÝ LUẬN MÁC – LÊ -NIN

VŨ NHẬT KHẢI *

RONG một thời kỳ khá dài,

đặc biệt là trong mấy năm

gần đây, công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nước ta

có những biểu hiện trì trệ , giảm chân

tại chỗ , thậm chí trên nhiều mặt, có

những bước thụt lùi đáng kề . Cách

mạng đang đứng trước những khó

khăn to lớn , trầm trọng . Nhưng chúng

ta đã chậm trễ trong việc khắc phục

những khó khăn đó .

Trong tình hình như vậy , vai trò

tiên phong , tác dụng hướng dẫn , chỉ

đạo của lý luận đã bị giảm sút , thậm chí

trong không ít trường hợp , những luận

diễm của nó đã trói buộc hoạt động

thực tiền cách mạng , cản trở quá

trình phát triển của xã hội. Nguy hại

hơn nữa là những quan điểm lý luận

đó lại chỉ là những nhận thức ấu trĩ ,

đơn giản, mang nặng tính “ không

tưởng » về chủ nghĩa xã hội và về

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

り

Biểu hiện tập trung của tình trạng

lạc hậu của lý luận , sự xa rời của lý

luận so với đời sống là ở chỗ trong

các công trình nghiên cứu lý luận ,

người ta đã không tìm thấy một chủ

nghĩa xã hội hiện thực , sống động ,

phát triển theo phép biện chứng của

những mâu thuẫn bên trong và dưới

tác động của những động lực đích

thực của nó . Thậm chí , có những nhà

triết học mác xít quan niệm rằng ,

trong xã hội xã hội chủ nghĩa , đặc

biệt là trong những xã hội đã bước

vào giai đoạn của chủ nghĩa xã hội

phát triển , thì động lực phát triển của

xã hội không phải là những màu

thuẫn bên trong của phương thức sản

xuất, mà là sự thống nhất về chính

trị – tư tưởng của các thành viên , các

tầng lớp trong xã hội. Người ta ra sức

chứng minh cho sự phù hợp giữa lực

lượng sản xuất và quan hệ sản xuất,

mà lơ là thậm chí ngần ngại phát hiện

và giải quyết những mâu thuẫn còn

tồn tại và đang không ngừng này

sinh giữa hai mặt này của phương

thức sản xuất trong xã hội xã hội

chủ nghĩa .

Ở nước ta trong thời gian dài , nhiều

người chỉ ra sức luận chứng cho « sự

phù hợp của quan hệ sản xuất xã hội

chủ nghĩa vừa được xác lập với tỉnh

chất và trình độ của lực lượng sản

xuất hiện có ; họ cho rằng « quan hệ

sản xuất mới đã và đang tạo ra những

địa bàn rộng rãi cho sự phát triển của

lực lượng sản xuất » , mặc dù sau công

cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa , sản

xuất công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp ,

đặc biệt là ngư nghiệp , nông nghiệp

có những biểu hiện đình đốn , sa sút.

Và còn những vấn đề tương tự nữa .

Có thể nói, công tác nghiên cứu lý

luận trong những năm qua đã không

bám sát những vấn đề nóng hổi, sinh

động của thực tiền cách mạng , không

làm được vai trò hướng dẫn , chỉ đạo

(* ) Phó tiến sĩ triết học
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thực tiễn , không trở thành công

cụ nhận thức , khám phá một cách sắc

sảo , dũng cảm những mâu thuẫn mới

nảy sinh , những mặt lạc hậu , tiêu

cực tồn tại quả lâu mà không được

khắc phục.

Trong những năm qua , ở nước ta

cũng như ở nhiều nước xã hội chủ

nghĩa khác , đã xuất hiện rất nhiều

hiện tượng mới mẻ, sinh động . Những

hiện tượng này diễn ra một cách phố

biến và lặp đi lặp lại , tức là những

hiện tượng mang tính quy luật. Đối

với khoa học xã hội, đối với những

người làm công tác nghiên cứu lý

luận , khi trong thực nghiệm cũng

như trong đời sống , xuất hiện những

« sự kiện » như vậy , những sự kiện

vượt ra ngoài khuôn khổ của hệ thống

lý luận đã hình thành , những sự kiện

không phù hợp thậm chí trái ngược

với những luận điềm đã được khẳng

định và từ bao lâu nay vẫn được mọi

người xem như những lẽ phải thông

thường ” , thì đó chính là những thời

cơ thuận lợi để bổ sung, phát triển và

hoàn thiện hệ thống luận điềm đã có .

Tiếc rằng những sự kiện đó đã không

được giới lý luận quan tâm một cách

đầy đủ . Hình như ở một số người làm

công tác lý luận đã mất đi khả năng

nhạy cảm dè kịp thời phát hiện và

nắm bắt những dấu hiệu của sự không

phù hợp giữa lý luận và đời sống . Nói

cho đúng ra thì không phải là trong

những năm qua , chúng ta hoàn toàn

không « cảm thấy » những chỗ không

ăn khớp ” đó. Nhưng nếp tư duy trì

trệ , cứng nhắc tồn tại trong một thời

gian quá dài, đã làm cho “ cảm quan

lý luận » của chúng ta bị « xơ » ra ,

bị ở chai » di . Quả là chúng ta cũng

có biết đến hiện tượng trong các hợp

tác xã nông nghiệp lúa chín dây đồng

mà người xã viên lại bỏ ruộng đi

buồn , hiện tượng những cái ao , mảnh

vườn vốn là nguồn thu nhập to lớn

của người nông dân đã trở nên vô

dụng sau khi được hợp tác xã công

hữu hóa , hiện tượng những chuồng lợn

D

tập thề , đàn trâu bò của hợp tác xã gầy

yếu , « đỗ a hàng loạt trong những ngày

dồng tháng giá ... Chúng ta cũng có biết

đến , hơn nữa bản thân cũng đã phải

gánh chịu hậu quả của các hoạt động

dịch vụ tồi tệ , tình hình sản xuất sa sút .

thua lỗ của các xí nghiệp công nghiệp

và tiều thủ công nghiệp (mặt hàng ngày

càng dơn điệu , chất lượng ngày càng

xấu kém ). Nhưng biết vậy mà chúng ta

vẫn không có được một sự băn khoăn ,

day dứt khi nói và viết về tính ưu việt

của lỗi làm ăn tập thể, về sự phù hợp

của quan hệ sản xuất với tính chất và

trình độ của lực lượng sản xuất. Còn

có thể kẻ ra đây những ví dụ khác

nữa . Vì sao bệnh giáo điều , kinh viện

lại có thể ngự trị trong đời sống lý

luận , đặc biệt là trong các ngành

khoa học xã hội như vậy ?

Trước hết , về mặt nhận thức luận ,

chúng ta đã phạm sai lầm trong việc

nhận thức và vận dụng lý luận Mác-

Lê -nin . Nhiều nguyên lý , luận điểm

được trình bày trong tác phẩm của

các nhà kinh điền dã bị tuyệt đối hóa

và xem như những « chân lý tuyệt

đổi » , tức là những chân lý ở cấp cuối

cùng của quá trình nhận thức . Chủ

nghĩa Mác - Lê -nin là kết tinh toàn

bộ kho tàng tri thức của loài người,

là một trong những đỉnh cao mà loài

người đã đạt tới trong quá trình nhận

thức . Tuy vậy bản thân nó , cũng như

mọi hệ thống tri thức khác mà loài

người đã có dược trong một thời điểm

nào đó vẫn chỉ là những chân lý tương

đôi . Chủ nghĩa Mác Lê- nin là vạn

năng không phải lời chỗ có đã nắm

được những chân lý vĩnh cửu , những

« luận diềm ở cấp cuối cùng ” . Cũng

như mọi khoa học, nó mạnh là nhờ

năng lực tiếp nhận những tri thức

mới, năng lực tự biến đổi và tự hoàn

thiện bản thân mình , do đó mà phản

ảnh ngày càng đầy dủ hơn , chính xác

hơn , toàn diện hơn thế giới khách

quan , tức là năng lực trong quá trình

phát triển , không xa rời khách thẻ mà

mãi mãi tiến gần đến khách thẻ .
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Là những nhà khoa học chân chính ,

thấm nhuần tinh thần phê phán cách

mạng của phép biện chứng duy vật ,

những nhà kinh điền của chủ nghĩa

Mác không bao giờ lại coi học thuyết

của mình như một hệ thống khép kín

chỉ bao gồm toàn những “ chân lý

vĩnh cửu * . Bản thân Ph . Ăngghen ,

trong lời tựa viết cho “ Tuyên ngôn

Đảng cộng sản xuất bản năm 1872 ,

25 năm sau ngày văn kiện này ra đời ,

đã viết rằng “ Chính ngay Tuyên

ngôn » cũng đã giải thích rõ rằng bất

cứ ở đâu và bất cứ lúc nào , việc áp

dụng những nguyên lý đó cũng phải

tùy theo hoàn cảnh lịch sử dương thời ,

và do đấy , không nên quá câu nệ vào

những biện pháp cách mạng nêu ra ở

cuối chương II . Đoạn này ngày nay

mà viết lại thì về nhiều mặt, cũng

phải viết khác di » ( 1 ) . Từ lúc Ph . Ăng-

ghen viết lời tựa này đến nay , hơn

một thế kỷ đã qua đi với biết bao biến

đổi “ long trời lở đất » . Chúng ta

đang sống trong một thế giới có những

điều kiện , hoàn cảnh đồi khác , những

điều mà chẳng những chưa nằm trong

dự kiến của các nhà kinh điển , mà

ngay cả bản thân những con người

hiện đại chúng ta chỉ mới cách đây

không lâu cũng chưa hề nghĩ đến .

Vậy mà , chúng ta đã bổ sung , phát

triệu và đồi mới dược bao nhiêu

những luận điềm trong kho tàng lý

luận mà các bậc thầy để lại cho chúng

ta ? Việc lý luận không hình dung

được sự phát triển của thực tiễn

trong toàn bộ những diễn biến cụ thể

và sự biểu hiện phong phủ của nó là

chuyện bình thường . Hơn nữa trong

đời sống hằng ngày , có những sự kiện

mới nảy sinh , những sự kiện nằm

ngoài khuôn khổ của hệ thống lý luận

đã hình thành , thậm chí trái ngược

với những luận điềm truyền thống

cũng là điều bình thường . Những sự

kiện này sinh trong thực tiễn một mặt

không thể hiện toàn bộ nội dung

những điều đã được dự kiến , thiết kế

trong tư tưởng, một mặt khác , lại

vượt xa hơn nhiều so với tư tưởng .

Nó làm bộc lộ những nhân tố chưa

được dự kiến bởi một hệ thống lý

thuyết đã có, làm nảy sinh những

khía cạnh mới , bất ngờ, khiến ta phải

kinh ngạc . Việc quán triệt nguyên tắc

về sự thống nhất giữa lý luận với thực

tiễn không có nghĩa là hễ ở nơi nào,

lúc nào, trong quá trình phát triển của

đời sống hiện thực , nảy sinh những

mâu thuẫn nào đó , một sự a không ăn

khớp » nào đó giữa lý luận với thực

tiền thì phải sửa đổi thực tiễn cho

phù hợp với lý luận , mà phải bằng

cách xuất phát từ những sự kiện có

thực trong đời sống , đề bổ sung , phát

triển lý luận . Lý luận phải có khả

năng tự biến đồi , tự mở rộng đề phân

ánh , nắm bắt những sự kiện mới mẻ,

mặc dù , nhiều khi đó là những sự

kiện bướng bỉnh , và những “ sự thật

đau lòng ” .

Sự tuyệt đối hóa một số luận điềm

nào đó của các nhà kinh điền , việc

cường điệu theo tinh thần chủ nghĩa

giáo điều về tính chân lý của lý luận

Mác Lê-nin , quan niệm về niềm

tin , lòng trung thành tuyệt đối với

chủ nghĩa Mác – Lê-nin như sự cuồng

tín của các tín đồ đối với các giáo lý,

quả thực dã hạn chế khá nhiều khả

năng suy nghĩ độc lập của chúng ta ,

đã cản trở chúng ta hành động một

cách sáng tạo , dũng cảm, quả quyết và

thực tế. Một thời gian khá dài, tất cả

những điều gì chưa được các nhà kinh

điền nói đến trong thực tế thường

rất khó được chấp nhận , những điều

gì trái với những luận điểm « truyền

thống » bị coi là trái với chân lý và

bị bác bỏ .

Sự thận trọng trong khoa học là cần

thiết , nhưng một sự « cảnh giác » chứa

dựng tinh thần bảo thủ và bất khả tri

lại cản trở nghiêm trọng cho hoạt động

nhận thức và thực tiễn của con người.

(1) Mác Ăng- ghen : Tuyên tập , Nxb Sự

thật, Hà nội, 1980 , t . 1 tr . 504
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Tài năng, uy tín , sự uyên bác và sáng

suốt của các nhà kinh điền , nếu bị

cường diệu và tuyệt đối hóa theo chủ

nghĩa tín ngưỡng dễ dem lại cho chúng

ta một mặc cảm « các bậc thầy đã nói

đủ cả rồi , và đúng cả rồi , chúng ta

không thể nghĩ thêm , càng không thề

làm khác bất cứ điều gì ! » . Và nguy

bại hơn là người ta nhìn nhận sự hoài

ngài trong nhận thức , vốn rất tự nhiên

và rất cần thiết cho sự phát triển lý

luận , khoa học như là một sự hoang

mang , dao động về lập trường tư

tưởng và quan điểm chính trị , coi sự

phát hiện , sự phê phán những nhân

tố không hợp lý trong chủ trương,

chính sách , thể chế hiện hành như là

một sự phản ứng, chống đối lại chế độ.

Sự ngộ nhận có hại đó đã biến công

tác nghiên cứu lý luận (vốn là một hoạt

động tinh thần hết sức căng thẳng ,

vất vả , đòi hỏi ở người nghiên cứu một

sự hao phí to lớn về năng lượng thần

binh , nhiều khi phải dằn vặt , trăn trở ,

để khám phá những chân lý mới, những

mâu thuẫn bên trong sự vật , những

tính quy luật ần giàu đằng sau các sự

kiện ) thành công việc thuyết minh ,

tán tụng nhưng thường cũng rất nông

cạn , nhạt nhẽo cho những cái đã trở

nên lỗi thời , không còn thích hợp với

những điều kiện đã hoàn toàn đổi mới.

Tình hình trên dày đã dẫn đến một

hậu quả đáng tiếc là làm nảy sinh

trong giới lý luận một số ngườinghiên

cứu mang tính chất cơ hội chủ nghĩa .

Những « nhà nghiên cứu này đã

nhanh chóng rút ra từ thực tế công

việc làm ăn một số những « thủ thuật

hành nghề ». Tiêu chuẩn quan trọng

nhất trong hoạt động nghiên cứu của

họ là nói cái gì , viết thế nào đề các

giới có thảm quyền có thể chấp nhận

được. Và phải nói là trong việc vận

dụng ngôn từ , họ cũng tỏ ra có nhiều

xảo thuật . Chẳng hạn , khi muốn giảm

nhẹ những sai lầm , khuyết điểm chủ

quan , thì đã có “ lý luận » về vai trò

quyết định của những điều kiện khách

quan , quyết định đến nỗi dù nhân tố

chủ quan không mắc phải một sai lầm ,

thiếu sót nào . thì tình hình cũng chẳng

khác hơn dược bao nhiêu . Hoặc khi

những chủ trương , biện pháp quản lý

kinh tế không những không thúc dậy

mà còn cản trở , kìm hãm sự phát

triển của sản xuất , thì đã có “ lý luận ở

về sự phù hợp giữa lực lượng sản

xuất và quan hệ sản xuất phải được

hiểu như một quá trình v.v. “ Lý luận

như vậy dã không còn là công cụ dễ

khám phá sự thật, phát hiện màu

thuẫn , hướng dẫn thực tiễn mùa ,mà

trở thành những “ bông hoa giả dối »

trang diềm cho những cái đã lỗi thời .

Chủ nghĩa cơ hội trong nghiên cứu

lý luận còn thể hiện ở chỗ « lựa theo

chiều gió » , khi nói thế này , lúc nói

thế khác theo lỗi tùy tiện , không có

cơ sở khoa học và vô nguyên tắc ,

nhằm phục vụ cho ý đồ không lốt ,

Cho nên , những nấc thang giá trị

trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

bị đảo lộn . Trì trệ, bảo thủ được coi

là vững vàng , kiên định ; lười biếng ,

dễ dãi được coi là trung thành , tận

tụy ; hời hợt , nông cạn trong suy nghĩ

lại được coi là sự lành mạnh về lập

trường, tư tưởng .

Những điều sai trái đó đã cản trở

việc tạo ra một địa bàn rộng rãi, những

điều kiện thuận lợi cho hoạt động

nghiên cứu lý luận , hạn chế khá nhiều

sự phát triển của nhận thức xã hội.

Mâu thuẫn thì không ngừng nảy sinh

và luôn luôn là động lực bên trong

của sự phát triển của mọi sự vật, hiện

tượng, nhưng trong công tác nghiên

của lý luận , chúng ta lại thường coi

nhẹ , thậm chí lần tránh việc phát hiện

mâu thuẫn và chỉ ra con đường, biện

pháp giải quyết màu thuần .

Lòng trung thành của chúng ta đối

với chủ nghĩa xã hội bị đồng nhất với

sự chấp nhận vô điều kiện đối với

« một trạng thái hiện tồn , không có

mâu thuẫn » nào đó của chủ nghĩa xã

hội. Trong một thời kỳ khá dài, nhiều

luận điểm trong nhận thức lý luận ,
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nhiều hình thức tổ chức của đời sống

xã đội, nhiều cơ chế , thể lệ , chính

sách quản lý , điều hành chính trị ,

kinh tế , văn hóa , v.v. đã bị tuyệt đối

hóa và do đó đã nhanh chóng trở thành

những hình thức cứng nhắc , không còn

phù hợp , thậm chí cản trở sự phát

triển của nội dung của chúng . Rõ ràng

là ở đây một trong những chức năng

quan trọng nhất của lý luận là sự

phát hiện những mâu thuẫn , phê phán

những mặt lạc hậu , tiêu cực , bất hợp

lý của “ cái hiện tồn » dã không được

thực hiện .

Việc thực hiện đường lõi dồi mới do

Đại hội lần thứ VI của Đảng đề ra

sẽ gặp nhiều khó khăn , nếu không

dầy mạnh công tác nghiên cứu lý

luận , đặc biệt là nâng cao vai trò phê

phán , cải tạo cách mạng của lý luận

Mác – Lê-nin .

Đồng chí M.X. Goóc-ba -trốp nói :

« Trước khi đạt được một trạng thái

mới về chất của xã hội chúng ta ,

Chúng ta phải giành được những thắng

lợi to lớn về mặt trí tuệ , tiến lên một

bước cơ bản trong lĩnh vực lý luận ,

trong tư duy sáng tạo về những hiện

tượng mới, những quá trình mới của

cuộc sống » ( 2 ) ,

Trước yêu cầu to lớn và cấp bách

đó , những người làm công tác giảng

dạy và nghiên cứu lý luận Mác-

Lê-nin chúng ta càng nhận rõ trách

nhiệm rất vẻ vang và cũng rất nặng

hề của mình . Để làm tròn trách nhiệm

này, những người làm công tác lý luận

phải thật sự đổi mới tư duy , có phương

pháp tư duy , phương pháp nghiên cứu

đúng đắn , khoa học , không ngừng

trang bị vốn liếng lý luận , bổ sung

những hiểu biết thực tiền , làm việc với

ý thức trách nhiệm và thái độ mạnh

dạn , sáng tạo .

Chúng ta cố gắng làm theo lời dạy

của V.I. Lê -nin : “ Nghĩa vụ đầu tiên

của những người muối tim ở những

con đường dẫn đến hạnh phúc của

loài người » là không được tự lừa dõi

mình và phải dũng cảm thẳng thắn

thừa nhận sự thật ... » ( 3 ) .

( 2 ) M.X. Goc- ba- trốp .* Bài nói tại hội nghị

các rò trưởng bộ môn khoa học xã hội các

trường đại học » , báo Sự thật (Liên xô) , ngày

2-10-1986 .

( 3 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ ,

Mát- xcơ -va . 1973 , t . 1 , tr . 510 .

TIẾT KIỆM – MỘT QUỐC...

(Tiếp theo trang 19)

hơn . Trong tiêu dùng , tiết kiệm là

thực hiện chi tiêu ở mức cần thiết,

có ích trong phạm vi sản xuất và năng

suất lao động cho phép , không xa hoa

lãng phí của công . Vì vậy, cần có

những quy định nghiêm ngặt về phẩm

chất, quy cách , tiêu chuẩn ở từng

công đoạn cho đến sản phẩm hoàn

chỉnh cuối cùng . Khuyến khích việc

sản xuất ra các sản phẩm có chất

lượng cao , thực hiện xử phạt về kinh

tế đối với những xí nghiệp sản xuất

ra các sản phẩm với chất lượng xấu ,

không đúng quy cách .

-Thường xuyên giáo dục ý thức tiết

kiệm : mọi chủ trương , quyết định chỉ

có hiệu lực khi nó biến thành hành

động tự giác và nếp sống thường

xuyên của mọi người dân .

Chúng ta cần có nhiều hình thức tổ

chức phong phú để động viên và tạo

ra phong trào quần chúng thực hiện

tiết kiệm một cách tự nguyện . Bên

cạnh việc giáo dục, cần nghiêm khắc

đấu tranh chống các hiện tượng tiêu

cực , xử lý kịp thời những cán bộ,

đảng viên lợi dụng chức quyền , tham

ô, ăn cắp hoặc cố ý làm sai nguyên

tắc gây nên lãng phí lớn tài sản xã

hội chủ nghĩa .
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Về hoạt
động

lý luận , tư tưởng hiện nay

HỒ VĂN THÔNG *

R

ẤT tiếc , nhiều cán bộ chúng

ta , khi tiếp cận và truyền bá

chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã

không biết « đối xử với nó

như một khoa học », không nhận thức

và vận dụng được hệ thống các quy

luật của nó , nhất là không thấm nhuần

tinh thần năng động, sáng tạo của nó .

Có không ít trường hợp đã truyền bá

chủ nghĩa Mác – Lê-nin như là những

lý tưởng , đạo đức tốt lành về bình

đẳng xã hội , về chốngáp bức bóc lột ...

Sự truyền bá đó đã không đi vào bản

chất của chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ

nhiều vấn đề rất cơ bản , đề cho

khuynh hướng tình cảm trừu tượng ,

nhất là của phương Đông, kẻo lui

chúng ta trở về với quá khứ . Người

cộng sản coi trọng tình cảm và lý

tưởng . Nhưng tất cả điều đó phải

được rút ra và xây dựng trên cơ sở

nhận thức và vận dụng tính tất yếu

khách quan của sự vận động xã hội ,

chứ không phải từ lòng mongmuốn

chủ quan của chúng ta . Từ tình cảm

đạo đức phải đi đến lý luận khoa học ,

và từ lý luận khoa học mà xây dựng

lại tình cảm đạo đức để hành động .

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ,

việc bỏ mất khẩu lý luận khoa học

thường dẫn đến bi kịch là muốn tích

cực » lại thành ra « tiêu cực », muốn

* đạo đức » lại hóa ra a phi đạo đức » ,

muốn phát triển sản xuất lại hóa ra

cản trở sản xuất do mắc phải bệnh

trì trệ , bảo thủ .

Hiện nay chúng ta đang dứng trước

yêu cầu cấp bách phải đồi mới rất

nhiều vấn đề về quan điểm lý luận

và tổ chức thực tiễn đề thật sự quán

triệt được thực chất của chủ nghĩa

cộng sản khoa học , phát huy được

tính ưu việt của con đường xã hội chủ

nghĩa ở nước ta . Để làm được việc đó,

chúng tôi cho rằng trước hết phải nhìn

thẳng vào bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa

trong chỉ đạo thực tiền và hoạt động

yếu kém của chúng ta về lý luận và

tir turing.

Kinh nghiệm là những hiều biết

trực tiếp từ các biểu hiện bên ngoài

của các đối tượng do tiếp xúc, quan

sát , thực nghiệm . Đó là điểm xuất phát ,

cơ sở ban đầu vô cùng quan trọng

của nhận thức nhân loại . Tri thức

kinh nghiệm càng phong phú thì càng

tạo ra nhiều dữ kiện cho khái quát

lý luận . Đặc biệt là trong hoạt động

xã hội , thì bề dày của cuộc sống trong

mỗi người là điều hết sức quan trọng

đề có nhận thức đúng và xã hội . Thiếu

kinh nghiệm sống thì ít có khả năng

nhận thức và vận dụng lý luận khoa

học xã hội . Chúng ta chống chủ nghĩa

kinh nghiệm , chứ không chống trí

( * ) Giáo sư triết học
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thức kinh nghiệm . Những người theo

chủ nghĩa kinh nghiệm đã tuyệt đối

hóa tri thức kinh nghiệm , coi thường

lý luận , coi thường sự trừu tượng hóa

của tư duy . Dù quan trọng đến mấy

thì tri thức kinh nghiệm cũng chỉ mới

nắm cái bề ngoài , chứ chưa nắm được

bản chất của sự vật, mới nắm được

tổng số giản đơn , chú chua nắm được

liên hệ tất yếu giữa các sự vật . Tuyệt

đối hóa , dừng lại ở đây sẽ dẫn đến chủ

nghĩa chủ quan , bảo thủ , thực dụng ,

không có định hướng cơ bản , lâu dài .

Đằng sau các sự kiện , còn ẩn giấu

những quan hệ phức tạp , sâu xa hơn ,

và có những lĩnh vực không thẻ trực

tiếp tiếp cận được. Ở đây phải sử

dụng năng lực tư duy trừu tượng . Khi

nào mà hoạt động của con người phải

tìm tòi cái tất yếu , những mối liên hệ

có tính quy luật thì lúc đó phải nói

đến lý luận . Kinh nghiệm không thể

vượt xa hơn thì lý luận bắt đầu . (Hình

học ra đời là từ đo đạc ruộng đất ,

nhưng chỉ đo đạc thôi thì không thể

có hình học dược ) .

Tri thức lý luận là trình độ đi

sâu vào nắm cái phổ biến , cái bản

chất của đối tượng . Khi đạt đến trình

độ khoa học thì đó là vấn đề nhận

thức và vận dụng các quy luật khách

quan , và đạt đến trình độ này càng cao

bao nhiêu thì năng lực cải tạo tự nhiên ,

xã hội càng lớn bấy nhiêu . Lý luận ,

do đó không phải là xa sự vật mà là

gần sự vật hơn là hiểu biết kinh

nghiệm , lý luận cũng không phải là

trừu tượng xa cuộc sống, mà là quá

trình nắm cái tất yếu chi phối mọi

hiện tượng riêng biệt, là sự luận chứng

theo các đòi hỏi chặt chẽ của các quan

hệ khách quan trong cuộc sống , là quá

trình sáng tạo lại hiện thực dưới

dạng tinh thần ( sản xuất tinh thần ),

là quá trình tìm tòi biện pháp để hành

động , chuyên tư tưởng thành hoạt

động thực tế .

Lý luận khoa học không phải là chủ

nghĩa giáo điều , mà thực chất là quá

trình xác định quan điêm , mục đích

và phương pháp hành động cải tạo

hiện thực.

Ở thời đại có nhiều biến đồi cách

mạng như hiện nay mà có những cán

bộ coi thường tư duy trừu tượng và

lý luận khoa học là họ tự đánh mất

một phần hết sức quan trọng tư cách

người cán bộ cách mạng , người cộng

sản của mình . Đây là một điều quá

thừa không cần nói đến chăng ? Rõ

ràng là có không ít cán bộ trung, cao

cấp hiện nay đang sùng bái kinh

nghiệm cũ của mình , đang chỉ đạo

nhiều lĩnh vực , phạm vi thực tiễn rất

phức tạp của cách mạng xã hội chủ

nghĩa nhưng lại không có hiểu biết

lý luận cần thiết về chủ nghĩa xã hội

khoa học, về thời đại hiện nay. Ngoài

một số câu chữ, khẩu hiệu được nhớ

như những giáo lý , khi đi vào hành

động , lọ chỉ có thể thực hiện các

khẩu hiệu đó theo hiểu biết có tính

chất kinh nghiệm của cá nhân . Đâu

có phải sự thoái hóa trong sinh

hoạt, ức hiếp quần chúng , lo toan cá

nhân mới là vấn đề mất phẩm chất

của cán bộ. Chính việc lười học tập

lý luận khoa học là một trong những

biều hiện quan trọng nhất của sự

nhất phẩm chất cộng sản.

Tại sao trong chỉ đạo thực tiễn có

những cán bộ phạm nhiều sai lầm

nghiêm trọng không đáng Cổ ? Có

nhiều nguyên nhân , nhưng một nguyên

nhân chủ yếu là do trình độ nhận

thức về cách mạng xã hội chủ nghĩa

còn thấp và hiểu sai lệch nhiều văn

đề rất cơ bản . Bởi vậy , muốn giải

quyết vấn đề cán bộ cho cách mạng

xã hội chủ nghĩa thì điều cơ bản là

nâng cao năng lực trí tuệ. Rõ ràng.

trong thời đại ngày nay muốn chỉ đạo

thục tiễn cách mạng phải nhận thức

và vận dụng được các quy luật khách

quan , tức là phải có lý luận khoa

học.

Hoạt động lý luận hay hoạt động

thực tiễn đều phải được đặt trên cơ
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sở thống nhất lý luận khoa học với

thực tiễn cách mạng. Lý luận phải từ

thực tiễn và vì thực tiễn . Thực tiễn

phải được chỉ đạo , tổ chức bằng lý

luận. Không tiêu chuẩn hóa cán bộ

về mặt này thì chúng ta không thoát

nồi tình trạng giẫm chân lâu dài trong

sản xuất nhỏ .

Mặc dù lĩnh vực lý luận hay lĩnh

vực thực tiễn đều có tính độc lập

tương đối, nhưng khi sự nghiệp cách

mạng càng phát triển phức tạp bao

nhiêu thì hai mặt đó càng thâm nhập

vào nhau bấy nhiêu. Cán bộ lý luận

phải am hiểu thực tiễn sâu xa thì hoạt

động lý luận của họ mới phục vụ có

hiệu quả cho việc chỉ đạo thực tiễn .

Còn cán bộ chỉ đạo thực tiễn phải có

trình độ lý luận , năng lực tư duy

khoa học để tổ chức hành động, làm

cho xã hội thực sự phát triển và góp

phần bỏ sung, làm phong phú thêm lý
bò

luận . Không có bức tường ngăn cách

nào giữa lý luận và thực tiễn trong

từng lĩnh vực , từng con người chúng

ta . Mỗi cán bộ chúng ta nhất là cán

bộ trung cao cấp của Đảng phải là

một thề thống nhất của cả hai mặt

đó . Và trong những hoàn cảnh nhất

định , khi cần thiết có thể chuyền một

số người từ công tác lý luận sang công

tác chỉ đạo thực tiễn và ngược lại .

Sự hình thành đội ngũ cán bộ cao cấp

của chúng ta ở một mức độ nhất định

cần phải như thế . Có dòng chảy xuôi

ngược này trong sử dụng và đào tạo

cán bộ , chúng ta sẽ thật sự nâng cao

được trình độ công tác cả trong lĩnh

vực lý luận lẫn trong chỉ đạo thực

tiễn . Đó còn là con đường lựa chọn ,

thay đổi cán bộ rất quan trọng . Nó

giải quyết được việc tách rời lý luận

với thực tiễn , cũng như giải quyết

vấn đề tâm lý , tư tưởng cứ bám lấy

chức, quyền dù trí tuệ thấp kém và

ngược lại , cứ sinh nói lý luận suông

mà không làm cho lý luận thực sự có

giá trị thực tiễn .

Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của

chúng ta được thực hiện thắng lợi đến

mức nào là phụ thuộc vào trình độ

khoa học , lý luận của cán bộ ta đã

đạt đến đâu . Trước hết, đó là trình độ

hiểu biết và vận dụng sáng tạo những

nguyên lý phổ biến chủ nghĩa Mác –

Lê-nin vào các hoàn cảnh khác nhau

trong thời đại ngày nay. Chính từ

những bài học của cuộc sống, chúng

ta đã xem sự kém phát triển và lệch

lạc trong công tác lý luận tư tưởng

và tổ chức cán bộ là nguyên nhân

của các nguyên nhân gây nên những

thiếu sót , sai lầm trong thời gian

vira qua.

Đã đến lúc chúng ta phảinhìn thẳng

vào sự thật trong lĩnh vực công tác

lý luận , tư tưởng của chúng ta , tự phê

phán mạnh mẽ đề có những đồi mới

thật nhanh chóng kịp với yêu cầu hiện

nay của cách mạng . Đại hội lần thứ VI

của Đảng đã thẳng thắn đánh giá

tình hình và đưa ra phương hướng

đồi mới hoạt động lý luận tư tưởng.

động lý luận tư tưởng của chúng ta

Nhưng trong nhiều tháng qua hoạt

vẫn chưa có những sự đổi mới cần

thiết.

Một trong những nhiệm vụ quan

trọng của các CƠ quan lý luận ,

tư tưởng trong xã hội ta là nghiên

cứu lý luận , xây dựng nên những

quan điểm lý luận đúng đắn đề chỉ

đạo cuộc đấu tranh cải tạo xã hội .

Nếu chỉ bó hẹp chức trách của các

cơ quan ấy vào chỗ đơn thuần tuyên

truyền các chủ trương chính sách của

Đảng thì không tránh khỏi làm triệt

tiêu mặt nghiên cứu , tổng kết , đề

xuất của công tác lý luận , mà một khi

lý luận đã không phát triển thì thực

tiễn cũng sẽ trì trệ ; đó là điều tất

yếu.

Có một số đồng chí lãnh đạo không

tin hoặc không hiểu vai trò của lý

luận , cho nên đã đóng khung hoạt

động lý luận trong việc chỉ được nói,

viết theo ý nghĩ của các đồng chí đó.

Tình hình này xảy ra làm cho tư duy

lý luận trở thành công việc của một
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số ít người, những người này mặc

nhiên trở thành « bộ óc suy nghĩ

thay cho tất cả . Theo kiểu ấy thì

ngàn người hay vạn người cũng chẳng

hơn gì một người. Tư tưởng của đông

đảo người chỉ là sự triển khai từ

tưởng của một số người. Tình hình

trở nên . nghiêm trọng hơn khi số

người chuyên quyền về lý luận , từ

tưởng này lại không thật sự liều biết

lý luận , tư tưởng. Họ chỉ biết hoạt

động theo kinh nghiệm sống hằng

ngày, và cho đó là lý luận rồi . Đồng

nhất kinh nghiệm với lý luận tất yếu

sẽ dẫn đến vấp váp trong quá trình

chỉ đạo thực tiễn , gạt bỏ lý luận ra

ngoài cuộc sống. Chúng ta phê phán

lý luận suông , nhưng nếu coi thường

lý luận khoa học thì sẽ khó trở thành

người tiên phong thật sự trong thực

tiễn cách mạng . Rất tiếc là nhiều cán

Bộ ta chưa thấy hết ý của Bác Hồ nói

rằng thiếu lý luận cũng dẫn đến chủ

nghĩa chủ quan . Và những ai coi

thưởng lý luận lại là những người bị

chi phối bởi những thứ lý luận tồi tệ

và cũ kỹ nhất. Điều này không phải

chỉ là thiếu sót của từng cá nhân , mà

còn là cơ chế hoạt động chung của

chúng ta chưa được tổ chức hợp lý

đề cho những thiếu sót trên kéo dài,

lặp đi lặp lại theo đường mòn khó

xóa.

Nhiều cán bộ lý luận , tư tưởng

không được đào tạo theo hệ thống, có

chiều sâu trí tuệ khoa học và thường

không nắm được các thông tin cần

thiết, không được thu hút vào quá

trình nghiên cứu tầng kết những văn

đề của cuộc sống. Từ đó , năng lực

nghiên cứu , đề xuất không được phát

huy và nâng cao . Nói một cách khác ,

cơ chế hoạt độngcủa chúng ta thường

chỉ có một dòng hoạt động thực tiễn

trực tiếp , còn dòng hoạt động lý

luận thì cô lập và ngày càng trừu

tượng, nghèo nàn . Sự tách biệt này

đã làm cho không dòng nào hoạt động

có hiệu quả đáng ra phải có . Tách

biệt lý luận với thực tiễn không phải

.

chỉ là sai sót về ý thức , mà còn là

vấn đề có tính chất cơ chế , không

những làm cho lý luận trở thành giáo

điều , mà còn làm cho thực tiễn diễn

biến vòng vèo , thậm chí mất phương

hướng,

Trong lĩnh vực hoạt động lý luận ,

tư tưởng , chúng ta chưa có những

chuyên gia giỏi , có những người có

ít nhiều khả năng nhưng chưa giỏ ,

lớp trẻ mới được đào tạo thì chưa có

môi trường thích hợp dề phát triển

So với các lĩnh vực khoa học khác thì

khoa học lý luận Mác - Lê-nin phát

triển chậm hơn rất nhiều cả về số

lượng lẫn chất lượng cán bộ cũng

như công trình nghiên cứu . Rõ ràng

dây là do quan điểm lãnh đạo, tổ chức

của các cơ quan Đảng ta . Từ sự sáng

tạo hằng ngày của quần chúng , từ

những kinh nghiệm trực tiếp riêng

biệt phải qua con đường khoa học ,

qua tư duy lý luận đề trở thành đường

lõi chính sách của đảng rồi trở lại

với quần chúng, đó là con đường mà

chúng ta phải đi : thực tiễn – kinh

nghiệm - lý luận - thực tiễn . Không

như thế thì chúng ta sẽ không tránh

khỏi phong cách hoạt động của

những người sản xuất nhỏ cổ xưa là

thực tiễn - kinh nghiệm - thực tiễn .

Phương hướng và nội dung cơ bản

mà công tác lý luận , tư tưởng phải

nhằm vào để tự đổi mới hiện nay là

những vấn đề do Đại hội lần thứ VI

của Đảng đặt ra . Nhưng để làm được

việc đó , công tác lý luận , tư tưởng

phải giải quyết những vấn đề cơ bản

và cấp bách sau đây :

1- Những quan điểm đúng đắn,

khoa học về chủ nghĩa xã hội hiện

thực, những vấn đề tổng kết mới của

hiện thực xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở các nước anh em và những vấn đề

của thời đại .

( Xem tiếp Trang 45 )
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Đào tạo công nhân kỹ thuật

-

– một yêu cầu cấp
cấp bác

h

HỒNG LONG *

0 dân số tăng nhanh cho nên

nguồn lao động của nước ta

rất dồi dào . Nếu những năm

70 , trung bình hằng năm có

75 vạn người đến tuổi lao động thì

những năm 80 là một triệu người .

Hiện nay tỷ lệ lao động trong dân số

nước ta rất lớn : 18 – 50 % . Nhưng do

nhiều nguyên nhân , số lao động đã

qua đào tạo nghề rất thấp (năm 1978 :

8,5 % , 1983 ; 13,5 %. 1985 : 15 % .Chúng ta

có khoảng 30 triệu lao động nhưng có

đến 26 triệu chưa được đào tạo nghề .

Đội ngũ công nhân kỹ thuật của ta

còn nhỏ bé , gần 1,3 triệu trong khu

vực sản xuất nông nghiệp , 1,8 triệu

trong các ngành tiểu , thủ công nghiệp ,

60 % tổng số công nhân kỹ thuật hiện

nay chưa được đào tạo nghề trong các

trường , lớp chính quy. Số người được

tuyên đề đào tạo công nhân kỹ thuật

ít và ngày càng giảm (năm 1977: 20

vạn , 1979 : 6,3 vạn , từ 1980 – 1981 mỗi

năm tuyển 5 vạn ). Số lượng tuyển

hằng năm không đủ bù cho số công

nhân hao hụt tự nhiên (5 – 7 % /năm ) .

Bình quân bậc thợ cũng thấp , năm

1960 là 2,31 , 1973 : 2.11 , 197 : 2.16 ,

1985 : 3,25 . Số thợ bậc 1 và 2 chiếm

57.56 % ; bậc 3 và 4: 33,17 % , bậc 5 , 6 ,

7: 3,05 % . Thợ bậc 7 chỉ có hơn 3000

người. Đó là một trong những nguyên

nhân quan trọng làm cho chất lượng

sản phẩm kém , trang thiết bị hư hỏng

nhiều .

-

(15-
-

---

12 van

Hằng năm nước ta có 80 vạn học

sinh phổ thông cơ sở ( 14 16 tuổi ),

20 vạn học sinh phổ thông trung học

18 tuổi) không có điều kiện học

lên nữa , cần có nghe nghiệp và công

ăn việc làm . Thế mà hệ thống trường ,

lớp dạy nghề rất nhỏ bé , mất cản

dõi nghiêm trọng . Cả nước có gần 13

triệu học sinh phổ thông với 12291

trường phổ thông cơ sở , 910 trường

phổ thông trung học nhưng chỉ có

298 trường dạy nghề với

chỗ học . Hằng năm hệ thống trường

dạy nghề chỉ thu nhận 6 % tổng

số học sinh phổ thông tốt nghiệp .

Hệ thống giáo dục phổ thông trung

học quá lớn , không cân đối với hệ

thống giáo dục chuyên nghiệp , không

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã

hội của đất nước . Ở những nước có

nền kinh tế phát triển như Cộng hòa

dân chủ Đức, cứ 378 người mới có

một chỗ học phổ thông trung học , ở

Tiệp khắc là 110 người, còn ở nước ta

là số người. Ở các nước phát triển

trung bình cứ 1em học sinh phổ thông

trung học thì có một em được dào

tạo nghề , ở một số nước đang phát

triển tỷ lệ này là 1/6 , còn ở nước ta

cứ 100 em mới có một em được đào

tạo nghề.

(* ) Thứ trưởng Bộ đại học, trung học

chuyên nghiệp và dạy nghề
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Mặc dù tỷ lệ số người có trình độ

đại học và số năm học đại học tính

trung bình cho một lao động ở nước

ta vào loại thấp của thế giới, nhưng

tỷ lệ đó vẫn không tương xứng với

ngành dạy nghề . Chúng ta có 128 nghìn

chỗ học đại học , 121 nghìn chỗ học

chuyên nghiệp và 120 nghìn chỗ học

nghề . Tỷ lệ « hai thầy một thợ » đã

là mất cân đối và không phù hợp . Ở

nước ta trung bình cứ một cán

bộ có trình độ đại học , cao đẳng và

trung học chuyên nghiệp thì có 2,8

công nhân , còn ở các nước xã hội chủ

nghĩa đã phát triển tỷ lệ này thường

là một cán bộ đại học , 20 – 30 cán

bộ trung cấp , 50 – 60 công nhân kỹ

thuật . Chúng ta có 6000 tiến sĩ và

phó tiến sỹ nhưng thợ bậc 7 chỉ có

3000 người .

Mạng lưới trường dạy nghề của ta

rất thưa thớt, yếu kém và lạc hậu .

Cơ cấu ngành nghề ít phù hợp với

nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội

của cả nước và từng địa phương . Việc

tuyển sinh , đào tạo, sử dụng không

ăn khớp với nhau . Trong tổng số 298

trường dạy nghề chỉ có 40 trường

phần lớn là những trường được sự

giúp đỡ của nước ngoài ) với 25 nghìn

chỗ học là tương đối có đủ điều kiện

đề đào tạo . Việc đầu tư của Nhà nước

cho nền giáo dục nói chung và cho

dạy nghề nói riêng còn chưa tương

xứng . Hằng năm ngành dạy nghề chỉ

được đầu tư 0,5 % tổng thu nhập

quốc dân ( các nước ở khu vực Đông

Nam Á thường là 7-9 % ) . Nhiều

phương tiện dạy nghề quá lạc hậu ,

nhiều trang thiết bị , máy móc do các

cơ sở sản xuất thải ra hoặc không

dùng được nữa mới đưa vào các

trường, lớp dạy nghề. Nội dung,

chương trình đào tạo chưa thống

nhất. Tình trạng khá phổ biến là cùng

một nghề, một bậc thợ nhưng có sự

chênh lệch đáng kể giữa trường ở

địa phương với trường ở trung ương ,

giữa ngành với xí nghiệp . Thậm chí

trình độ nghề nghiệp của học sinh

hai trường cùng một ngành cũng

chênh lệch nhau đáng kể . Đội ngũ

giáo viên, cán bộ quản lý vừa thiếu

vừa yếu, nhất là những giáo

viên dạy thựchành . Chúng ta có 700

giáo viên dạy nghề nhưng khoảng 13

số đó chưa được đào tạo , bồi dưỡng

có hệ thống.

Một vấn đề đáng lo ngại là tâm lý

thoát ly lao động chân tay rất nặng

nề . Thanh niên không được giáo dục ,

chuẩn bị đề trở thành người lao động

có kỹ thuật trực tiếp làm ra của cải

vật chất cho xã hội . Năm 1981 , Tổng

cục dạy nghề đã điều tra nguyện vọng

nghề nghiệp của 9000 lọc sinh ở 10

trường dạy nghề và ở 13 trường phổ

thông trung học . Kết quả là 89,4 % học

sinh muốn vào học đại học và trung

học chuyên nghiệp ( 71,8 % muốn vào

đại học) , 4,7 % học sinh muốn vào

trưởng dạy nghề . Năm 1986 lại điều

tra nguyện vọng của 660 học sinh tốt

nghiệp phổ thông trung học ở 4 trường

ngoại thành Hà nội . Tỷ lệ học sinh

muốn vào đại học và trung học

chuyên nghiệp vẫn ở mức 81,6 % Đối

với những học sinh đã vào các trường

dạy nghề có 12% thờ ơ với nghề,

17,6 % muốn chuyền nghề , 3,3 % Lỏ

nghê .

Có nhiều nguyên nhân chủ quan và

khách quan dẫn đến tình hình yếu

kém trên đây . Mặc dù đã có nhiều

nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà

nước ta nhằm củng cố , mở rộng các

trường, lớp dạy nghề đẻ đào tạo đội

ngũ công nhân kỹ thuật nhưng nói

chung các nghị quyết, chỉ thị đó t

được thực hiện . Nhiều ngành , nhiều

cấp ủy đảng , kể cả một số cơ quan

lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ở

trung ương , chưa nhận thức đầy đủ,

đúng đắn vai trò , vị trí của công tác

dạy nghề cho người lao động . Do cơ

chế quản lý tập trung , quan liêu , bao

cấp tồn tại quá lâu và nặng nề, do

quan niệm giáo dục nói chung và dạy

nghề nói riêng đơn thuần chỉ là phúc
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lợi xã hội , cho nên đã gây nhiều cản

trở cho sự phát triển của công tác

dạy nghề . Một nguyên nhân quan

trọng nữa là nói chung chúng ta chưa

có chế độ thật sự khuyến khích , coi

trọng những tài năng , những thợ bậc

cao , những tay nghề giỏi ; việc đào

tạo và sử dụng còn nhiều chỗ chưa

hợp lý và còn bất công cho nên không

khuyến khích người công nhân nâng

cao tay nghề. Ở nhiều nơi , công tác

dạy nghề trì trệ , bế tắc , thậm chí tụt

lùi . Thợ lành nghề ít được đào tạo ,

bồi dưỡng , bộ sung, ngày càng mai

một dần. Do đó , vấn đề đào tạo , bồi

dưỡng đội ngũ công nhân kỹ thuật

đang là một trong những nhu cầu cấp

bách của đất nước ta .

*

Thế giới đã khẳng định rằng 30 %

sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc

dân thường do kết quả của việc đào

tạo và giáo dục mang lại . Trong thời

đại hiện nay, trước sự phát triển vũ

bão của khoa học kỹ thuật , vấn đề đảo

tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành

nghề được tất cả các nước trên thế

giới rất quan tâm . Chúng ta có thể

mạnh là nguồn lao động dồi dào .

người Việt nam thường cần cù , chịu

khó , thông minh. Do vậy công tác đào

tạo đội ngũ công nhân lành nghề là

một trong những phương hướng thiết

thực, đúng đắn và cấp bách nhằm đua

đất nước thoát khỏi những khó khăn

gay gắt hiện nay . Trên cơ sở quán

triệt và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội

thứ VI của Đảng , ngành đại học và

chuyên nghiệp dã bước đầu vạch ra

những , chương trình , phương hướng

nhằm tạo ra những chuyên biển thật

sự trong công tác đào tạo , đáp ứng

nhiệm vụ kinh tế – xã hội .

Mục tiêu của ngành dạy nghề là đào

tạo và bồi dường đội ngũ công nhân

và nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ đồng

bộ về ngành nghề , có phẩm chất chính

trị tốt , có tay nghề từ bậc thấp đến

bậc cao , có sức khỏe. Hệ thống dạy

nghề phải bảo đảm phổ cập nghề cho

thanh niên và người lao động có tay

nghề tối thiểu , tạo điều kiện cho mỗi

thành viên của xã hội trước khi vào

lao động sản xuất đều được đào tạo

nghề nghiệp.

Với mục tiêu như vậy , hệ thống dạy

nghề phải được đa dạng, “mềm hóa » ,

bao gồm nhiều loại binh đào tạo ,

nhiều hình thức học tập. Để xác lập

một hệ thống dạy nghề đúng đắn, phù

hợp với tình hình đất nước ta trong

thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã

hội , cần phải có thời gian nghiên cứu ,

thể nghiệm , mày mò, nhưng trong

những năm trước mắt có thể có những

loại hình đào tạo , bồi dưỡng sau dây

-

1. Loại hình chính quy , đào tạo dài

hạn ( 1 3 năm ): đào tạo , bồi dưỡng

công nhân , nhân viên kỹ thuật, nghiệp

vụ lành nghề theo chỉ tiêu kế hoạch

Nhà nước và theo một danh mục nghề

do Nhà nước quy định nhằm phục vụ

tất cả các ngành kinh tế quốc dân .

Loại hình này có 2 loại trường.

a – Trường dạy nghề : tuyền những

học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở ,

đào tạo khoảng 1,5 đến 2 năm ; hoặc

tuyên những học sinh tốt nghiệp phố

thông trung học , đào tạo khoảng 1 – 2

năm . Sau khi học hết chương trình ,

những học sinh giỏi (đã tốt nghiệp phố

thông trung học ) được thi tuyển vào

các trường trung học chuyên nghiệp

hoặc trường đại học cùng ngành .

-

b - Trường dạy nghề trung học :

tuyền những học sinh tốt nghiệp phổ

thông cơ sở, đào tạo 3 4 năm (tùy

theo yêu cầu cụ thể của nghề nghiệp ).

Ở loại trường này , việc đào tạo nghề

song song với việc dạy văn hóa phố

thông một cách toàn diện . Sau khi tốt

nghiệp , học sinh vừa có trình độ tay

nghề tương ứng vừa có trình độ văn

hóa phổ thông trung học .
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2. Các loại hình không chính quy

thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng ngắn

hạn (dưới một năm ), nhằm phổ cập và

bồi dưỡng nghề cho thanh niên và

người lao động, thời gian đào tạo rất

linh hoạt : 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng,

9 tháng , v . v. Loại hình này chủ yếu

phục vụ nhu cầu của các khu vực kinh

tế tập thẻ , gia đình , được tổ chức theo

phương châm Nhà nước , tập thề và

nhân dân cùng làm .

Loại hình đào tạo , bồi dưỡng không

chính quy bao gồm nhiều hình thức

đào tạo , bồi dưỡng , dáp ứng mọi nhu

cầu của người lao động . Đại thề có

những loại trường , lớp sau :

a - Đào tạo tại cơ sở sản xuất nhằm

làm cho công nhân chưa lành nghề

đạt kỹ xảo , kỹ năng nghề nghiệp nhất

định , đáp ứng nhu cầu về nhân lực

luôn luôn biến động ở một nhà máy ,

xí nghiệp . Có loại kèm cặp cá nhân

trong sản xuất đối với những nghề

đặc biệt , số lượng ít không đủ mở

lớp hoặc đào tạo công nhân bậc thấp

với mục tiêu không toàn diện , chủ

yếu là thực hành để lao động ở vị trí

phụ trợ .

- b – Trung tâm dạy nghề được tổ

chức ở các quận , huyện , thị xã , nhằm

đào tạo không toàn diện đội ngũ lao

động kỹ thuật (không học văn hóa ,

quân sự , thể thao .. ) . Trung tâm dạy

nghề chủ yếu rèn luyện kỹ xảo , kỹ

năng nghề nghiệp trong thời gian ngắn

( 3 – 6 tháng) . Người học muốn trở

thành công nhân lành nghề có trình

độ chính quy phải được bổ túc cả về

lý thuyết lẫn thực hành theo chương

trình hoàn chỉnh , toàn diện và phải

qua sát hạch .

c- Lớp dạy nghề dân lập và tư

nhân để duy trì và phát triển những

ngành nghề truyền thống , tận dụng

mọi khả năng, tay nghề của các nghệ

nhân và các thợ bậc cao . Các lớp này

đào tạo tùy theo nhu cầu của người

học nhưng dưới sự quản lý của các

trung tâm dạy nghề quận , huyện , thị

xã và sự chỉ đạo của Ban giáo dục

chuyên nghiệp các tỉnh , thành phố.

Các trường đại học , trường chuyên

nghiệp , các hội khoa học – kỹ thuật ,

các đoàn thể quần chúng đều có thể

mở những lớp dạy nghề ngắn hạn .

Muốn hệ thống dạy nghề trên đây

được thiết lập và hoạt động có hiệu

quả , riêng ngành đại học và chuyên

nghiệp không thề thực hiện được. Cần

có sự giúp đỡ của các ngành , các cấp

lãnh đạo và sự hưởng ứng của toàn

xã hội . Còn rất nhiều vấn đề cần

làm sáng tỏ và phải tháo gỡ cả về quan

điềm.cơ chế quản lý , nội dung chương

trình , chế độ chính sách …. nhưng trước

mắt Đảng và Nhà nước cần có những

chủ trương , biện pháp phù hợp , kịp

thời nhằm tháo gỡ những vướng mắc

ách tắc hiện nay , mở ra nhiều hướng

phát triển cho việc đào tạo , bồi dưỡng

công nhân kỹ thuật .

Cần có quy chế rõ ràng về việc

tuyển lao động vào các cơ sở sản xuất,

các xí nghiệp . Khi tuyển dụng người,

dù bất cứ nghề gì , nhất thiết phải

tuyền những người đã qua đào tạo

nghề nghiệp , có trình độ phù hợp .

Đối với những người di hợp tác lao

động ở các nước bạn cũng cần được

đào tạo nghề nghiệp . Có như vậy giá

trị lao động mới cao , đáp ứng được

nhu cầu của nước bạn , hạn chế tình

trạng khi chúng ta ký văn bản hợp

tác thì lao động của ta có tay

nghề , nhưng tuyền người đi thì không

đạt yêu cầu đó .

Hệ thống dạy nghề cần được

Nhà nước thống nhất quản lý và

được phân bổ theo vùng lãnh thổ,

theo khu vực kinh tế v . v . Các ngành

kinh tế kỹ thuật chỉ đề ra tiêu chuẩn

về trình độ , cơ cấu ngành nghề v . v .

đề ngành dạy nghề đáp ứngmà không

nhất thiết phải mô trường , lớp , dạy

nghề riêng . Cần có cơ chế phù hợp .

đúng đắn dễ tạo ra sự gắn bó , ràng

buộc giữa việc tuyển sinh , đào tạo và
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sử dụng , giữa các cơ sở sản xuất , nhà

máy với các trường , lớp dạy nghề ...

Cần đầu tư một kinh phi thỏa

đáng cho lĩnh vực dạy nghề . Có chế

độ chính sách thỏa đáng , phù hợp để

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo

viên , cán bộ quản lý ở các trường, lớp

dạy nghề . Đặc biệt chú ý đến những

thợ bậc cao , những nghệ nhân giỏi về

các nghề truyền thống . Trong tình hình

khó khăn hiện nay nên dành toàn bộ

nguồn vốn đầu tư của nhà nước cho

ngành dạy nghề đề xây dựng cơ sử

vật chất cho việc dạy và học . Người

đi học phải tự lo kinh phi về ăn , ở ,

giấy bút và một phần học phí . Những

học sinh giỏi thật sự mới được cấp

học bổng . Có như vậy Nhà nước ta

mới chịu nổi gánh nặng về giáo dục

hiện nay , việc dạy và học dân dần sẽ

có chất lượng .

VỀ HOẠT ĐỘNG

(Tiếp theo trang 40)

2 - Vấn đề con người và quần

chúng nhân dân lao động trong đó

chủ yếu là việc khai thác yếu tố con

người, phát huy tính thần làm chủ

của quần chúng nhân dân lao động ,

đặc biệt là thực hiện dân chủ hóa đời

sống xã hội chủ nghĩa (vấn đề của

mọi vấn đề trong các nước xã hội chủ

nghĩa hiện nay ) ,

-

ở – Vấn đề động lực hoạt động của

con người về mặt vật chất và tinh

thần trong chủ nghĩa xã hội.

{ - Khai thác mọi tiềm năng đề

phát triển kinh tế , đồi mới lực lượng

sản xuất đi đôi với đòi mới các hình

thức tổ chức quản lý kinh tế . Từ kinh

tế và quy luật kinh tế nà tìm tòi

nghiên cứu các mặt khác của đời sống

xã hội chủ nghĩa và tác động ngược

lại của các mặt đó với kinh tế .

5 - Vấn đề xây dựng Đảng và đào

tạo cán bộ cho quá trình hình thành

và phát triển chủ nghĩa xã hội.

Ít nhất trong vài năm trước mắt

phải có nghiên cứu theo chiều sâu và

quán triệt được trong hoạt động lý

luận tư tưởng của chúng ta những văn

đề nói trên , Ngành triết học sẽ giữ

một vị trí hết sức quan trọng trong

việc nghiên cứu này .

Đại hội lần thứ VI của Đảng đã

khẳng định sự yếu kém về lý luận tư

tưởng và tồ chức cán bộ là nguyên

nhân của mọi nguyên nhân . Nhưng

cho đến nay , chúng ta tuy đã bắt đầu

quan tâm đến công tác lý luận , tư

tưởng, nhưng còn ở mức quá ít , gần

như đứng yên tại chỗ . Nếu công tác

lý luận , tư tưởng tiếp tục tụt lại sau

thì sự chạy vạy trong thực tiễn sẽ rơi

vào tình trạng như cũ ở cực này hay

cực kia . Trong khi đó , nhiều nước xã

hội chủ nghĩa đang diễn ra sôi động

sự dồi mới về các mặt, trước hết là

trên lĩnh vực lý luận , tư tưởng ,
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Mở rộng du lịch ,

khơi mạnh luồng khách quốc tế

NGUYỄN QUYỀN SINH *

tê

-

-

Ã hội càng văn minh thì du

lịch càng trở thành nhu cầu

cần thiết của con người.

Những năm gần đây , hoạt

động du lịch đã phát triển mạnh mẽ

và có thể nói rằng hầu như có tính

chất bùng nổ ở nhiều nướctrên thế

giới . Không chỉ riêng các nước có nền

công nghiệp tiên tiến hiện đại , mà

ngay một số nước thuộc thế giới thứ

ba cũng đã coi du lịch là ngành kinh

tế mũi nhọn . Theo các tài liệu thống

kề nước ngoài, tính chung trên thế

giới, năm 1985 các nước đã đón 333

triệu lượt người đến du lịch , tăng

13,3 lần so với năm 1950. Chỉ nói

riêng các nước ở Đông Nam Á như

Xanh -ga -po , Thái lan, In -đô-nê-

xi - a v.v. hằng năm số khách nước

ngoài đến du lịch ở mỗi nước đó cũng

đã lên tới con số hàng triệu . Thu

nhập về các hàng hóa và dịch vụ du

lịch của các nước trên thế giới năm

1985 lên tới 109,5 tỷ đô la Mỹ, tăng

52 lần so với năm 1950 .

Vì sao công tác du lịch được phát

triển mạnh như vậy ?

Trước hết vì việc phát triển du

lịch mang lại liệu quả kinh tế cao .

Theo một số nhà kinh tế học thế giới ,

trong hoạt động du lịch , tỷ lệ lãi so

với các ngành kinh tế khác cao gấp

hai đến bốn lần , mà vốn đầu tư ít ,

thời bạn thu hồi vốn lại nhanh.

Việc phát triển du lịch còn có ý

nghĩa chính trị , xã hội, văn hóa . Ng

góp phần giải quyết công ăn việc làm

cho một lực lượng lớn lao động xã

hội, góp phần bảo tồn , khai thác , phát

triển các di sản văn hóa của dân tộc ,

bảo vệ và phát triển môi trường thiên

nhiên và xã hội. Việc phát triển du

lịch còn tạo điều kiện tuyên truyền

đối ngoại có hiệu quả .

Ở nước ta , ngành du lịch ra đời

từ nền sản xuất nhỏ, là ngành “ bao

cấp » của “ bao cấp ” , cho nên lâu nay

hoạt động trong tình trạng khép kín .

Trong đà đòi mới chung của đất nước,

đã đến lúc vấn đề phát triển du lịch ,

đặc biệt là việc mở cửa đón khách du

lịch quốc tế , phải được đặt ra đúng

với ý nghĩa và vị trí quan trọng của

nó để nó nhanh chóng trở thành một

ngành kinh tế thu ngoại tệ có hiệu

quả cao .

Bàn đến việc mở rộng du lịch , khơi

mạnh luồng khách quốc tế , một câu

hỏi đầu tiên được đặt ra là một nước

như nước ta vừa thoát khỏi chiến

tranh , sự chống phá của các lực lượng

đối dịch ở ngoài nước còn không nhỏ,

lại nghèo về kinh tế , yếu kém về cơ

sở vật chất kỹ thuật , thì liệu có thể

mở rộng du lịch theo hướng nói trên

được không ?.

( 1 ) Tổng cục trưởng Tông cục du lịch
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Đúng là trên thế giới vấn đề an

ninh quốc gia được đặt ra hàng đầu

đối với tất cả các nước . Đất nước có

an ninh thì mới nói đến việc tồn tại

và phát triển được. Và du lịch cũng là

một trong những phương tiện dễ cho

tình báo quốc tế lợi dụng dề hoạt

động . Song , bảo vệ an ninh quốc gia

không có nghĩa là “ đóng kín cửa »,

mà phải tiến hành bằng việc nâng cao

tinh thần cảnh giác chính trị , ý thức

bảo vệ tổ quốc, bảo vệ bí mật quốc

gia cho toàn dân và nâng cao năng lực

của đội ngũ cán bộ an ninh . Trong

thời đại ngày nay , quá trình quốc tế

hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra

mạnh mẽ, mỗi nước là một thành viên

của “ trái đất, ngôi nhà chung », giữa

các nước đều có các mối liên hệ kinh

tế - xã hội thâm nhập vào nhau thì

việc đi lại , giao lưu kinh tế là một tất

yếu khách quan trong đời sống chính

trị thế giới . Hơn nữa , phát triển du

lịch nhằm tăng thêm thu nhập quốc

dân, nâng cao mức sống của nhân dân ,

cũng chính là góp phần tích cực bảo

đảm an ninh chính trị . Lại phải thấy

rằng, trong số đông đảo khách du lịch

đến từ nhiều nước , những người có

dụng ý xấu về chính trị, có hoạt động

gián điệp, tình báo chỉ là số rất nhỏ . Vì

những lẽ trên , ngay cả ở những nước

mà an ninh chính trị chưa hẳn đã tốt ,

việc mở rộng cửa đón khách du lịch

nước ngoài vẫn được đặt ra .

Nước ta còn nghèo, cơ sở vật chất

kỹ thuật cho ngành du lịch như hệ

thống khách sạn , nhà hàng , phương

tiện v.v. còn chưa nhiều , lại lạc hậu

so với sự phát triển của nền du lịch

thế giới, điều đó ai cũng biết . Nhưng

bên cạnh đó, phải thấy rằng sau thắng

lợi của Tông khởi nghĩa Tháng Tám

1945 , sau chiến thắng Điện biên phủ

“ chấn động địa cầu » , và đặc biệt sau

chiến thắng có tính chất quyết định

năm 1975 , Việt nam trở thành một

tiêu điềm có sức hút mạnh mẽ đối với

đông đảo nhân dân thế giới . Nhiều

người nước ngoài muốn được ít nhất

.

là một lần thăm Việt nam , đất nước

của Chủ tịch Hồ Chí Minh , nơi đã lập

những kỳ công, từ chỗ hầu như bị

xóa tên trên bản đồ thế giới , trở

thành một biểu tượng cao đẹp của

tinh thần quật khởi dân tộc , của chủ

nghĩa anh hùng cách mạng và chủ

nghĩa quốc tế chân chính. Bên cạnh

cái kỳ vĩ của dân tộc , đất nước ta có

khá nhiều cảnh đẹp với nhiều di tích

lịch sử của những thời kỳ dựng nước

và giữ nước . Không phải ở đâu trên

thế giới cũng có những vùng hấp dẫn

như Hạ long . Đồ sơn , Đà lạt , Cổ đô

Huế , Nha trang , Vũng tàu , rừng

nguyên sinh Cúc phương Đền

Hùng v . v .

Theo những kết quả khảo sát bước

đầu , chúng ta có nhiều điều kiện tốt

dề tổ chức các loại hình du lịch khác

nhau :

Du lịch tham quan

Du lịch tắm biển

– Du lịch leo núi và săn bắn

Du lịch chữa bệnh, dưỡng sức

Các hình thức du lịch nghiên cứu

khoa học và chuyên đề khác nhau .

Những du khách từng đến Việt nam

đã dề lại cho chúng ta những nhận

xét đáng tự hào về đất nước , về con

người, về lịch sử , về những điểm du

lịch của chúng ta . Đó là cơ sở đề

chúng ta tin vào tương lai của ngành

du lịch Việt nam nếu được sự đầu t

thích dáng .

Một vấn đề khác được đặt ra là :

vậy thì phải mở rộng du lịch như thế

nào . Dĩ nhiên , chúng ta phải lựa sức

mình , không thể mở rộng một cách ồ

ạt . Đề khách du lịch quốc tế vào đã

khó , nhưng cái khó hơn là làm sao

thỏa mãn được nhu cầu của khách ,

đặc biệt là đối với những khách từ

các nước công nghiệp phát triển vốn

quen với những tiện nghi đầy đủ về

vật chất. Cái khó là làm sao trong

điều kiện tiện nghi chưa cao mà có

chất lượng phục vụ tốt, để khách vào

ngày một đông , năm sau cao hơn năm

47



trước và mỗi người khi rời đất nước

ta còn muốn có lần trở lại .

Lâu nay hoạt động du lịch của chúng

ta bị nhiều ràng buộc của cơ chế tập

trung quan liêu bao cấp , vẫn coi như

chưa được «mở cửa ». Lượng khách

quốc tế chưa đạt nỗi con số vạn hằng

năm , và lượng khách này chủ yếu từ

các nước xã hội chủ nghĩa . Chúng ta

đã có quan hệ với nhiều hãng du lịch

và đã gia nhập tổ chức du lịch thế

giới (ONT ), nhưng chúng ta chưa khai

thác được nhiều sự giúp đỡ về khoa

học kỹ thuật, về đào tạo cán bộ , về

tài chính v.v. từ lỗ chức đó . Các cơ

sở vật chất của ngành du lịch tuy có

được đầu tư thêm nhưng cũng chỉ đủ

đề hạn chế tình trạng xuống cấp, hề

cả các khách sạn , biệt thự v.v có tiện

nghi đầy đủ . Nhiều danh lam thắng

cánh , di tích lịch sử nổi tiếng chưa

được tu hồ , tôn tạo ; điều kiện đi lại

chưa được thuận tiện . Nội dung các

hoạt động du lịch còn đơn điệu , chưa

được đồi mới, chất lượng phục vụ

còn thấp , chưa đáp ứng yêu cầu đa

dạng của khách , nhất là khách du lịch

quốc tế . Hiệu quả kinh doanh du lịch

còn thấp . Đó là chưa kể đến một số

nguyên tắc thủ tục về xuất nhập cảnh ,

hải quan , đi lại trong nước , quay phim

chụp ảnh đang áp dụng đối với khách

du lịch còn gò bó , phiền hà , ảnh hưởng

đến việc thu hút khách .

Đề mở rộng du lịch trong tình hình

nói trên cần có sự nhất trí trong các

ngành, các cấp , mà trước hết là trong

đội ngũ cán bộ của ngành du lịch về

ý nghĩa cấp bách của việc mở rộng

du lịch đối với khách nước ngoài.

Sự nhất trí nói trên cần được thể

hiện cụ thể bằng việc phấn đấu thực

hiện thắng lợi chính sách phát triển

du lịch của chúng ta . Điều này đã

được Đảng ta nêu rõ trong Nghị quyết

Đại hội VI và trong các Nghị quyết

các Hội nghị Trung ương sau đó . Nhà

nước ta cũng đã chủ trương xóa bỏ

những chế độ , thể lệ, thủ tục phiền hà

đang gò bỏ hoạt động du lịch , đã ban

hành các quy chế liên ngành (du lịch ,

nội vụ , ngoại giao , hải quan ) về nhập

xuất cảnh , thể lệ hải quan và các thủ

tục đi lại trong nước , về quay phim

chụp ảnh , tiếp xúc v.v. tạo điều

hiện thuận tiện cho khách . Các quy

chế đó vừa phù hợp với các công ước ,

với hiến chương du lịch và lập quản

du lịch quốc tế , đồng thời vẫn bảo

đảm an ninh tổ quốc .

Vấn đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ

thuật cho ngành du lịch cần theo

phương châm “ lấy ngắn nuôi dài ».

Trước hết , chúng ta cố gắng sử dụng

tốt các cơ sở hiện có của ngành du

lịch , phục hồi các khách sạn , nhà nghỉ

và những cơ sở có đủ tiện nghi chưa

được sử dụng hợp lý để kinh doanh

du lịch . Để có nguồn vốn đầu tư xây

dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật, ngoài

nguồn vốn trong nước, ngành du lịch

cần mở rộng quan hệ hợp tác với các

công ty nước ngoài, kề cả hình thức

vay vốn ngoại tệ hoặc liên doanh trên

cơ sở cùng có lợi . Ngành du lịch cũng

cần liên doanh , liên kết với các ngành

và các địa phương trong nước đề

phát huy sức mạnh tổng hợp trong

phát triển du lịch . Ở đây cần khẳng

định rằng sự nghiệp phát triển du

lịch đòi hỏi một sự cố gắng tổng hợp,

chỉ riêng ngành du lịch không thề

« đơn thương độc mã ” đảm dương

được , nhất là trong bước đi ban đầu .

Mọi ngành có liên quan đến sự nghiệp

phát triển du lịch , đặc biệt là các

ngành ngoại giao , nội vụ , hải quan ,

hàng không , an ninh v.v. đều cần có

sự đóng góp tích cực .

Trong việc mở rộng du lịch , đề

tăng thêm sức hấp dẫn đối với khách

nước ngoài, việc kết hợp liên hoàn

tuyến du lịch ba nước Đông dương

là rất cần thiết. Chúng ta nên sớm

cùng với các nước Lào và Cam -pu -chia

anh em hình thành và hoàn chỉnh các

tuyến du lịch ba nước Đông dương.

Điều đó không những tạo điều kiện
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thuận lợi cho khách , làm cho mỗi

chuyến đi của khách thêm nhiều bồ

ích , hấp dẫn , mà còn mang lại lợi

ích cho mỗi nước , đưa du lịch ba

nước trên bán đảo Đông dương cùng

phát triển .

Một vấn đề khác được đặt ra trong

việc mở rộng du lịch , đó là nguồn

khách . Khi chúng ta chưa có đầy đủ

cơ sở vật chất kỹ thuật để thỏa mãn

tối đa các yêu cầu của khách , khi đội

ngũ cán bộ của chúng ta chưa được

đào tạo một cách có hệ thống , chính

quy và đồng bộ , chưa thể làm thật vừa

lòng đỏng đảo khách nước ngoài bằng

sự thông thạo nghiệp vụ , bằng thái

độ lịch thiệp , văn minh cần có , thì

chúng ta chưa thể mở rộng nguồn

khách . Trong tình hình nói trên , chúng

ta phải bắt đầu bằng việc tìm những

nguồn khách có những mối liên hệ

tình cảm và chính trị đối với Việt

nam qua quá trình đấu tranh cách

mạng của chúng ta . Đó trước hết là

khách từ các nước xã hội chủ nghĩa ,

đến với chúng ta với tấm lòng đồng

chí , anh em . Đó còn là những bạn bè

của chúng ta từ các nước phát triển ,

những người đã từng nhiệt thành ủng

hộ chúng ta trong hai cuộc kháng

chiến , nay muốn được một lần nhưn

tận mắt đất nước Việt nam . Đó là

cộng đồng người Việt nam đang định

cư ở nước ngoài, những người tuy đã

ổn định cuộc sống ở các nước sở tại

nhưng lòng vẫn hằng hướng về đất

mẹ. Cộng đồng đó hiện có trên một

triệu rưỡi người, trong đó rất nhiều

người muốn có dịp tìm về thăm đất

nước , kết hợp thăm gia dinh , quê

hương . Tạo điều kiện dễ dàng để dòng

đảo kiều bào về nước thăm quê hương ,

gia đình cũng là đề tiến tới bình

thường hóa quan hệ đi lại giữa những

người sống xa Tổ quốc với quê

hương... Trong bài trả lời phỏng vấn

báo Đất Việt, cơ quan của Hội người

Việt nam tại Ca -na -đa (tháng 7/1987 )

đồng chí Tổng bi thư Nguyễn Văn Linh

đã nói : « Chúng tôi hoan nghênh mọi

tầng lớp kiều bào, kẻ cả những người vi

hoàn cảnh riêng đã ra đi trong những

năm gần đây , có dịp du lịch kết hợp

thăm gia đình , quê hương . Chúng tôi

nghĩ rằng , cũng như ở bất cứ nước

nào khác trên thế giới, chỉ cấm về

nước đối với những kẻ cố tình vi

phạm an ninh quốc gia , đã phạm tội

ác , có nợ máu với nhân dân ở trong

nước , khi ra nước ngoài tiếp tục hành

động chống phá đất nước và lợi dụng

về nước hòng thực hiện ý đồ xâu

chống nhân dân ta ».
1

Hiện nay, dòng khách du lịch trên

thế giới đang ngày càng chuyển mạnh

sang châu Á- Thái bình dương . Trong

xu thế đó , chúng ta còn có thể đón

những người khách từ những nước

có truyền thống đi du lịch ở Tây Âu

và Bắc Mỹ .

Để mở rộng việc đón khách du lịch

quốc tế , tất nhiên còn nhiều vấn đề

khác cần được giải quyết , trong đó

có vấn đề đổi mới cơ chế quản lý..

cải tiến tồ chức , hoàn thiện bộ máy

chỉ đạo các cấp , đào tạo , bồi dưỡng

đội ngũ cán bộ cho ngành du lịch v.v.

Tất cả những việc nói trên , nêu được

tiến hành theo hướng đôi mới, trên

cơ sở những nhận thức mới, chắc

chắn sẽ làm tăng thêm sức mạnh

cho ngành du lịch , khiến cho ngày

càng nhiều khách du lịch nước ngoài

đến với đã : xước Việt nam tươi đẹp

và hiếu khách của chúng ta .
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MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỐI NGOẠI

PHAN DOÃN NAM

D

ỒI mới tư duy đối ngoại là

đổi mới phương pháp nhận

thức đối với nền chính trị thế

giới , nâng cao sự hiểu biết

của chúng ta về những mâu thuẫn cơ

bản và các chiều hướng chung trong sự

phát triển của thế giới hiện đại và đồi

mới cách đề cập của chúng ta đối với

các vấn đề nóng bỏng của thời đại và

trong quan hệ với các nước .

Việc đồi mới tư duy đối ngoại hiện

nay không phải phủ định hoặc xét lại

những luận điềm của Đảng ta về quan

hệ quốc tế và đấu tranh ngoại giao đã

được thực tiễn kiêm nghiệm là đúng

dắn . Việc đổi mới này xuất phát từ

những đòi hỏi khách quan của cuộc

song .

Trước hết nó xuất phát từ nhu cầu

đồi mới tư duy đối nội . Chính sách

đối ngoại là tiếp tục chính sách đối

nội . Không thể đồi mới tư duy đối nội

mà không đòi mới tư duy đối ngoại .

Ví dụ muốn tiến hành tốt phong trào

« những việc cần làm ngay * hiện nay

ở trong nước thì rõ ràng cách suy

nghi lỗi thời về mặt đối ngoại như

« sợ vạch áo cho người xem lưng »

“ sợ địch lợi dụng ” v.v. phải được

thay đổi .

Tất nhiên việc đồi mới tư duy đổi

ngoại xuất phát từ những nhân tố cơ

bản và lâu dài hơn .

Một là , nó xuất phát từ những sự

thay đổi nhanh chóng và sâu sắc đang

diễn ra trên thế giới . Những biến đổi

về tự nhiên , xã hội và tư duy diễn ra

trong thế kỷ 20, có quy mô và nội

dung to lớn và triệt để nhất từ xưa

đến nay với tốc độ « một ngày bằng

mấy chục năm . Những biến đồi đó

là kết quả của hai cuộc cách mạng lớn

diễn ra đồng thời trong thế kỷ này .

Đó là cuộc cách mạng về quan hệ sản

xuất mở đầu bằng Cách mạng Tháng

Mười và cách mạng về lực lượng sản

xuất mà đỉnh cao là cuộc cách mạng

khoa học kỹ thuật lần thứ 2. Rõ ràng

có mối liên hệ mật thiết và tương tác

giữa hai cuộc cách mạng này . Ngày

nay không những trong khoa học tự

nhiên , mà cả trong đời sống chính trị-

xã hội những biến đồi cũng diễn ra

hết sức nhanh chóng . Chỉ trong vòng

3 thập kỷ sau chiến tranh , toàn bộ

hệ thống thuộc địa mà chủ nghĩa để

quốc mất 400 năm đề lập nên đã bị

cơ bản sụp đồ. Những biến đổi đó

trong thế giới khách quan đòi hỏi có

sự biến đổi trong tư duy .

Hai là , từ sau chiến thắng mùa

xuân 1975 , cách mạng nước ta đã bước

sang một giai đoạn mới. Nhiệm vụ

cách mạng đã thay đổi. Từ chiến đấu

là chính chuyển sang xây dựng là

chính . Từ một nước nhỏ bị xâm lược

và chia cắt , ngày nay nước ta là một

nước cỡ trung bình trên thế giới có

tiếng nói nhất định trong một số vấn

đề quốc tế , trước hết ở châu Á- Thái

bình dương và Đông Nam Á . Nhiệm

vụ cách mạng mới và tư thế quốc tế

mới đó đòi hỏi chúng ta phải có cách

suy nghĩ mới và cách đề cập mới trong

quan hệ quốc tế và chính sách đối

ngoại.
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Ba là , trong tình trạng lạc hậu

chung về lý luận ở nước ta , sự lạc hậu

về lý luận chính trị đối ngoại càng rõ

nét . Ngoài một số nghị quyết về các

vấn đề quốc tế của Đảng và một số

bài viết lẻ tẻ trên sách báo , chúng ta

chưa có một tập san nào chuyên về

quan hệ quốc tế và chính sách đối

ngoại . Các tác phẩm về lý luận đối

ngoại hầu như không có . Các chuyên

gia về lý luận quan hệ quốc tế rất

hiếm . Nguyên nhân là chúng ta chưa

có thời giờ để đi sau tổng kết lý luận .

Về mặt chủ quan có thể nói chúng ta

phần nào xem thường mặt lý luận đổi

ngoại , thường tự bằng lòng với những

khuôn mẫu dúc sẵn như “ hai phe ,

bốn mâu thuẫn ” và gò ép tất cả các

sự kiện quốc tế vào các khuôn mẫu

đúc sẵn đó . Do sự lạc hậu đó nên sự

nhận thức về quan hệ quốc tế và

chính sách đối ngoại ngay của chính

một số cán bộ làm công tác đối ngoại

cũng có phần bị xơ cứng , giáo điều

và công thức , nhận định tình hình thể

giới theo kiều chủ nghĩa lập trường ,

hoặc theo kiều minh họa , duy ý chí,

thiếu cơ sở khoa học . Với trình độ

nhận thức lý luận như vậy thì rõ ràng

là khó mà hoàn thành được nhiệm

vụ đối ngoại rất khó khăn và phức

tạp trong thế giới đa dạng , muôn

hình ,muôn vẻ như hiện nay .

Tinh bình trên cho thấy việc đòi

mới tư duy đối ngoại rõ ràng là một

đòi hỏi bức thiết. Đây là một vấn đề

rất lớn . Trong bài này tôi chỉ xin nêu

lên một số suy nghĩ bước đầu .

Vấn đề quan trọng hàng đầu là

phương hưởng nhận thức và đánh

giả tình hình thế giới và quan hệ quốc

tế một cách khoa học , đúng với thực

tế khách quan , và không định kiến,

-

Sẽ là một sự tầm thường hóa chủ

nghĩa Mác Lê- nin nếu coi những

luận điểm của những nhà sáng lập

chủ nghĩa Mác Lê -nin đưa ra cách

đây hàng mấy thế hệ như kinh thánh

đề gán cho những diễn biến của tình

---

hình thế giới hiện đại , trong lúc đó

lại bác bỏ hoặc xem thường ý nghĩa

và tinh thần của cách đề cập , của

phương pháp phân tích , nghiên cứu

của các vị đó đối với các tình huống

lịch sử . Chúng ta đều hiểu rằng chủ

nghĩa Mác- Lê-nin không phải là một

mở giáo điều mà là kim chỉ nam cho

hành động . Nếu V.I. Lê -nin còn sống

đến ngày nay thì chắc chắn Người

cũng thấy rằng những điều kiện quốc

lẽ hiện nay như sự lớn mạnh của hệ

thống xã hội chủ nghĩa thế giới, sự

liên kết và phụ thuộc lẫn nhau trong

nền kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa

và sự xuất hiện vũ khí hạt nhân v.v.

không cho phép chủ nghĩa đế quốc

gây chiến tranh chống lại nhau , mặc

dù mâu thuẫn giữa các nước đế quốc

không kém phần gay gắt . Sở dĩ ĐCS

Liên xô và đại đa số các ĐCS trên

thế giới ngày nay đã có thể đi đến

kết luận “ Chiến tranh thế giới không

còn là một định mệnh không thể

tránh khỏi » , chính là nhờ vận dụng

phương pháp nghiên cứu , phân tích

của Lê -nin để kết luận rằng chủ nghĩa

đế quốc và tình hình thế giới hiện

nay đã hoàn toàn khác với tình hình

đầu thế kỷ này , khác với cả tình linh

những năm 50 .

Muốn đánh giá tình hình thế giới

một cách khách quan thì phải dứng

vững trên lập trường của giai cấp

công nhân . Thế giới quan của giai cấp

công nhân sở dĩ có tính khoa học và

khách quan chính là vì lợi ích của

giai cấp công nhân về cơ bản trùng

hợp với lợi ích của nhân loại .

Lập trường giai cấp công nhân là

phương pháp luận khoa học , nó bác

bỏ chủ nghĩa duy tâm , chủ nghĩa lập

trường. Nó không chấp nhận thái độ

hời hợt .

Chúng ta cần có một nền ngoại giao

mạnh , có uy thế, kể tục được truyền

thống lịch sử ngoại giao vẻ vang của

dân tộc , tương xứng với tầm vóc và

địa vị của đất nước hiện nay . Muốn
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vậy cần có một đội ngũ cán bộ đối

ngoại có đức có tài , có tinh thần dồi

mới và sáng tạo , biết đứng vững trên

lập trường của Đảng, lợi ích dân tộc ,

lại nhạy cảm với tình hình thiên biến

vạn hóa trên trường quốc tế . Một trong

những yếu tố quyết định điều vừa nói

là công tác nghiên cứu khoa học về

ngoại giao phải mạnh . Việc đổi mới tư

duy đối ngoại cũng như việc đồi mới

tư duy nói chung , sẽ chỉ là những từ

sáo rằng nếu không phát huy dân chủ ,

tự do tư tưởng trong nghiên cứu khoa

học . Phải tiến hành công tác nghiên

cứu khoa học theo đúng nghĩa của từ

này . Đồng thời, phải thay đổi nếp suy

nghĩ đã lỗi thời cho rằng công tác

ngoại giao là một lĩnh vực độc quyền

của một số người nào đó .

Vấn đề lớn thứ hai trong đòi mới

tư duy đối ngoại là cần nhận thức lại

một cách đầy đủ hơn , toàn diện hơn

thế giới chúng ta đang sống , trước hết

là những mâu thuẫn cơ bản và chiều

hướng phát triền chung của thế giới

hiện nay.

Thế giới chúng ta đang sống đầy

rãy mâu thuẫn phức tạp . Trên hành

tính hiện nay , nhiều sự vật mới đã

được hình thành và mang theo trong

mình nó những mâu thuẫn mới. Đó là

sự ra đời hệ thống xã hội chủ nghĩa

thế giới , phong trào không liên kết

và hàng loạt vấn đề có tính chất toàn

cầu . Những mâu thuẫn này mới xuất

hiện từ sau chiến tranh thế giới thứ

hai đến nay . Đồng thời, sự lớn mạnh

của hệ thống xã hội chủ nghĩa thể

giới , sự sụp đồ về cơ bản hệ thống

thuộc địa cũ , sự liên kết và phụ thuộc

lẫn nhau , xâm nhập vào nhau giữa

các nước tư bản nói chung và đế quốc

nói riêng , đã làm cho những màu

thuẫn cơ bản trong hệ thống tư bản

chủ nghĩa thay đổi cả về nội dung lẫn

cường độ tác động , buộc chủ nghĩa để

quốc phải tính toán lại những tham

vọng của chúng . Tất cả những hiện

tượng mới này hợp thành một tổng

thề các mâu thuẫn quy định bản chất

của thế giới hiện nay với những đặc

điềm khác với thế giới trước chiến

tranh thế giới thứ hai. Nếu không có

cách phân tích và nhìn nhận mới về

tinh phức tạp và đa dạng của các loại

mâu thuẫn đó , thì không thể nào phác

lên được một bức tranh đầy đủ nhất

về bản chất của thế giới ngày nay và

càng không thề có cách giải quyết đúng

đắn các vấn đề quốc tế đang đặt ra

trước chúng ta . Việc phân loại các

mâu thuẫn thành mâu thuẫn cơ bản

hay không cơ bản , đối kháng hay

không đối kháng là đề tìm cách giải

quyết thích đáng đối với từng loại

mâu thuẫn chứ không phải đề tìm

cách lần tránh việc giải quyết chúng.

nhất là những mâu thuẫn được xem

là không cơ bản , không đối kháng,

chẳng hạn những mâu thuẫn trong nội

bộ các lực lượng cách mạng . Tình

trạng trì trệ hiện nay ở một số nước

xã hội chủ nghĩa nói riêng và hệ thống

xã hội chủ nghĩa thế giới nói chung

là hậu quả của việc phủ nhận những

mâu thuẫn đó trong nội bộ các nước

xã hội chủ nghĩa .

Đi đối với việc phân tích thực chất

của mâu thuẫn , cần nhận thức đúng

đắn về phương pháp giải quyết các

mâu thuẫn đó dù là mâu thuẫn cơ bản

của thời đại hay là màu thuẫn giữa

các nước với nhau . Không thể dùng

phương pháp giải quyết mâu thuẫn

trong nội bộ một nước đề giải quyết

các mâu thuẫn quốc tế . Trong nội bộ

một nước , mâu thuẫn đòi kháng (màu

thuẫn giai cấp ) đòi hỏi phải được giải

quyết chủ yếu bằng bạo lực cách mạng .

Quy luật đó đến nay vẫn đúng . Nhưng

nếu đem áp dụng quy luật đó cho

việc xử lý các mâu thuẫn giữa chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản ,

đây cũng là mâu thuẫn giai cấp , và

các mâu thuẫn khác giữa các nước

trên thế giới , thì trong điều kiện quốc

tế hiện nay , đó là sai lầm nguy hiểm .

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản

động đã mắc sai lầm đó và đã thấy
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bại thảm hại, vì chúng đã bám giữ tư

duy chính trị lỗi thời, vẫn ngoan cố

sử dụng bạo lực phản cách mạng và

sức mạnh vũ khí đề giải quyết mâu

thuẫn giữa chúng với các lực lượng

cáchmạng của thời đại cũng như giữa

chúng với nhau .

Trong kỷ nguyên hạt nhân , đã hình

thành thể cân bằng quân sự chiến

lược giữa Liên xô và Mỹ thì con

đường chủ yếu đề giải quyết các mẫu

thuẫn cơ bản của thế giới là thông

qua ganh đua và thi đua hòa bình giữa

hai hệ thống và thương lượng hòa

bình giữa các nước với nhau .

Như vậy không có nghĩa là phủ nhận

tỉnh giai cấp trong quan hệ quốc tế

mà ngược lại chính xuất phát từ lợi

ích giai cấp khác nhau mà các nước xã

hội chủ nghĩa và các nước tư bản để

quốc đã có những cách đề cập khác

nhau trong việc giải quyết các vấn đề

quốc tế lớn có liên quan đến hòa bình ,

chủ quyền và sự tiến bộ của các dân

tộc . Những người mác xít luôn luôn cho

rằng « cuộc cách mạng phát triển tùy

theo mức độ gay gắt của những màu

thuẫn giai cấp đẻ ra cách mạng ” ( 1 ) ,

chứ không phải bằng việc thúc đẩy

cách mạng từ bên ngoài ,

Đồng thời, phải thấy rõ thế giới

ng y nay tuy đầy rẫy mâu thuẫn phúc

tạp đã chia rẽ xã hội loài người nhưng

lại là một chỉnh thể thống nhất. Xu

thế quốc tế hóa đời sống kinh tế , chính

trị và văn hóa trên thế giới có nguồn

gốc trực tiếp gắn liền với buộc phát

triển nhảy vọt của lực lượng sản xuất

trong thế kỷ 20 dưới tác động của

Cách mạng Tháng Mười và cách mạng

khoa học kỹ thuật. Về mặt kinh tế ,

xu thế quốc tế lớn là kết quả của việc

phân công lao động quốc tế và sự

nhất thể hóa , tức là sự hợp tác ở

trình độ cao giữa các nước trong từng

khu vực và toàn cầu đề đáp ứng yêu

cầu phát triển sản xuất ngày một

tăng . Về mặt chính trị, đó là kết quả

của việc mở rộng giao lưu quốc tế .

cũng bắt nguồn từ nhu cầu sản xuất.

Việc phát triển sản xuất với quy mô

lớn như ngày nay lại là kết quả của

việc khoa học kỹ thuật trở thành lực

lượng sản xuất trực tiếp và việc giải

phóng con người sản xuất khỏi ách áp

bức bóc lột . Quốc tế hóa không đồng

nghĩa với phủ định các đặc tính dàn

tộc , trái lại quốc tế hóa chỉ có thể

thực hiện được trên cơ sở sự phát

triền cao của sản xuất và văn minh

của nỗi dân tộc . Quốc tế hóa ngày

càng trở thành xu thế chính đã cho phép

chúng ta hiện nay có thề nói đến

« một cộng đồng thế giới » , « ngôi nhà

trái đất » , ý thức toàn cầu » , « một

nền kinh tế thế giới » v.v. điều mà

trước đây khoảng 40 năm còn là rất

xa lạ .

Một hệ quả quan trọng của xu thế

quốc tế hóa là nó đã làm cho mối

liên hệ lẫn nhau và sự lệ thuộc lẫn

nhau giữa các dân tộc , giữa các nước

trở thành tiền đề cho sự phát triển

của mỗi dân tộc . Mối liên hệ đó là

thước do trình độ phát triển của một

dân tộc . Như vậy mối liên hệ lẫn nhau

này lại làm nảy sinh một mối quan

hệ mới giữa các dân tộc , tức là sự lệ

thuộc lẫn nhau . Đây là một sự lệ

thuộc hai chiều giữa các thành viên

trong cộng đồng quốc tế về nhiều

mặt, không phải chỉ về mặt sản xuất

(giữa nước cung cấp nguyên liệu với

nước tiêu thụ nguyên liệu , giữa nước

cung cấp hàng hóa và vốn với nước

tiếp nhận v.v. ) mà cả về mặt an ninh

và nôi trường sống v.v.

Hiểu rõ những mâu thuẫn và chiều

hướng phát triển chung của thế giới

hiện đại là một vấn đề hết sức quan

trọng trong việc định ra chiến lược

và chính sách đòi ngoại của một nước ,

Nhưng đây là một vấn đề rất phức tạp .

Khoa học quan hệ quốc tế là một

môn khoa học có xác suất rất lớn , có

( 1 ) V.1 . Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ ,

Mát- xcơ -va , 1976 , t , 35 , tr 490.
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nhiều nhân tổ khó lường trước một

cách chính xác . Do đó công tác nghiên

cứu đòi hỏi phải có thái độ nghiêm

túc , phát huy trí tuệ tập thể và phải

tham khảo ý kiến rộng rãi các nước

trên thế giới , tránh thái độ áp đặt và

đặc quyền chân lý . Văn kiện Đại hội

27 ĐCS Liên xô . bài viết ngày 17-9-1987 ,

bài nói ngày 2-11-1987 và ngày 4-11-

1987 của đồng chí Goóc -ba -trốp đều

là những mẫu mực của việc đồi mới

tư duy nói chung , nhất là tư duy đổi

ngoại (2 ) .

Vấn đề lớn thứ ba trong việc đòi mới

tư duy đối ngoại liên quan đến cách

đặt vấn đề và thái độ xử lý của chúng

ta trong lĩnh vực hoạt động đối ngoại .

Chính sách đối ngoại của một nước

là do cá nhiệm vụ phát triển kinh tế

và xã hội của nước đó quyết định .

Như vậy chính sách đối ngoại và

chính sách đối nội là một tổng thè

trong chiến lược của một nước xuất

phát từ mối liên hệ giữa nước đó với

thế giới . Mối liên hệ đó không phải

chỉ là mối liên hệ biện chứng giữa

nhân tố bên trong và nhân tố bên

ngoài mà còn là mối liên hệ giữa bộ

phận và toàn thề trong cùng một hệ

thống thế giới . Những năm qua chúng

ta chú ý đến mặt thứ nhất nhưng có

phần coi nhẹ hoặc nhận thức chưa

đầy đủ mặt thứ hai, nhấn mạnh tính

độc lập tự chủ nhưng có lúc lại không

thấy hết tính phụ thuộc của sự phát

triển của nước ta vào xu thế phát

triển chung trên thế giới . Tư duy mới

không phủ định tinh độc lập tự chủ

của mỗi nước nhưng phải nhấn mạnh

và coi trọng tác động qua lại giữa

tính độc lập tự chủ của mỗi nước với

xu thế phát triển chung của thời đại .

Lịch sử thế giới đã cho thấy rằng

một nước dù to lớn , giàu có nhưng

đi ngược xu thế phát triển của thời

đại thì nhất định sẽ gặp những thất

bại. Trái lại một nước tuy bé nhỏ

nhưng nếu nắm bắt được chiều hướng

phát triển của thế giới, biết hướng sự

phát triển của mình đi theo xu thế
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chung đó , biến nước mình thành một

khâu vững chắc trong hệ thống phát

triển của thế giới thì sẽ có thể biến

yếu thành mạnh bằng việc kết hợp sức

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Đây là nhân tổ hết sức quan trọng

cần tính đến trong việc vạch ra chiến

lược đối nội và đối ngoại .

Có đồi mới tư duy trong cách nhận

thức về mối liên hệ giữa nước ta và

thế giới đề khẳng định nước ta là

một khâu trong guồng máy chung về

an ninh và phát triển của thế giới

thì chúng ta mới giải quyết tốt vấn

đề xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Một vấn đề lớn khác đòi hỏi phải

thay đổi cách suy nghĩ là vấn đề bạn

thù trong quan hệ quốc tế .

Không thể đem khái niệm bạn thù

trong cuộc đấu tranh giai cấp trong nội

bộ mỗi nước ra áp dụng một cách máy

mócvào quan hệ quốc tế . Cuộcđấu tranh

giai cấp trên phạm vi toàn thế giới ,

trong thời đại hiện nay tập trung vào

bốn vấn đề lớn là hòa bình , độc lập

dân tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã hội ,

trong đó vấn đề hòa bình là vấn đề .

cấp bách có tính chất sống còn . Vấn

đề phân biệt bạn thủ phải trên cơ sở

của cuộc đấu tranh chung đó , Tất

nhiên mỗi một nước , mỗi một dân tộc

trong những hoàn cảnh lịch sử nhất

định phải đối phó với những thế lực

thù địch nào đó từ bên ngoài. Đó là

một thực tế . Nhưng sẽ không tránh

khỏi sai lầm nếu chỉ đứng trên

góc độ dân tộc đề phân biệt bạn thủ

trong quan hệ quốc tế mà không tính

đến lợi ích của nhân dân các nước

trong cuộc đấu tranh cho những mục

(Xem tiếp trang 79 )

(2 ) Trong đó đáng chú ý là Báo cáo chính

trí tại Đại hội 27, bai * Hiện thực và những

bảo đảm cho một th : giới an toàn 3 đăng trên

bảo Sự thật và Tin tức Liên Xô ngày 17-9- 987 ,

bài * Cách mạng Tháng Mười và công cuộc

cải tô : cuộc cách mạng đang tiếp tục » và

bài « Phong trào cộng sản cần đến sự đồi

mới » , viết nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách

mạng Tháng Mười tại Mát- xcơ -va .
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Nghiên cứu

Trao đổi

Về vấn đề lạm phát

PHẤN ĐẤU ỔN ĐỊNH

LƯU THÔNG TIỀN TỆ

QUANG TUỆ * *

I – THỰC TRẠNG CỦA NẠN LẠM

PHÁT VÀ TÁC HẠI CỦA NÓ

Các nhà kinh tế trên thế giới

thường chia lạm phát ra hai giai

đoạn : giai đoạn I, lúc mà tốc độ mất

giá của tiền giấy ( tức là tốc độ tăng

giá cả hàng hóa ) còn thấp hơn tốc độ

số lượng tiền giấy tăng lên trong lưu

thông . Ở giai đoạn II , lúc mà tốc độ

mất giá của tiền giấy đã vượt quá tốc

độ gia tăng của số lượng tiền giấy

đưa vào lưu thông . Ở giai đoạn này,

chỉ cần dưa thêm một số lượng nhỏ

tiền giấy vào lưu thông đã có khả

năng làm cho giá cả hàng hóa tăng

lên với tốc độ lớn hơn , và nếu không

có biện pháp giải quyết kịp thời thì

càng về sau tốc độ tăng giá càng lớn

theo cấp số nhân , dẫn tới đại lạm

phát (great inflation ) hay siêu lạm

phát (hy re inflation ),

Theo số liệu thống kê đã công bố ,

chúng ta thấy từ cuối năm 1980 đến cuối

năm 1987 , chỉ số tiền lưu thông đã

tăng lên 20 lần , cũng trong thời gian

đó, chỉ số giá cả trên thị trường xã

hội tăng lên 16 lần , nghĩa là trong giai

&

đoạn đó số lượng tiền tệ tăng 1 thì

giá cả hàng hóa chỉ mới tăng 0,8 lần

( 16/20 ), như vậy lạm phát dang ở trong

giai đoạn I. Nhưng nếu chúng ta so

sánh hai chỉ số trên vào cuối năm 1986

so với cuối năm 1985 , thì tình bình đã

thay đổi hẳn : chỉ số tiền lưu thông

cuối năm 1986 so với cuối năm 1985

tăng 4,1 lần , trong khi đó chỉ số giá

cả tháng 12-1986 so với tháng 12-1985

đã tăng trên 8 lần . Nghĩa là trong

năm 1986 số lương tiền tệ tăng 1 lần

đã có khả năng đẩy giá lên trên 2 lần .

Lạm phát đã chuyền sang giaiđoạn II .

Từ nay , chỉ cần tung vào lưu thông

một khối lượng tiền tệ rất nhỏ, sẽ có

khả năng đây giá cả lên với một bội

số lớn hơn nhiều và nếu không có biện

pháp cứu chữa kịp thời , thì càng về

sau tốc độ lạm phát sẽ còn gia tăng

ghê gớm hơn nữa .

Hiện nay , tác hại của nạn lạm phát

đối với sản xuất, lưu thông và đời

sống đã quá nặng nề . Giá cả tăng

nhanh , sức mua đồng tiền giảm sút liên

tục , Nhà nước và các xí nghiệp quốc

doanh lâm vào tình trạng thiếu vốn ,

thiếu tiền mặt gay gắt . Và hậu quả

nghiêm trọng hơn hết là lạm phát đã

trở thành một công cụ tự phát phân

phối lại thu nhập giữa các tầng lớp dân

cư , có lợi cho tầng lớp tư thương , đầu

cơ trục lợi , làm ăn bất chính và bất lợi

cho cán bộ công nhân viên chức , lực

* Xem TCCS từ số 10-1987 ,

* Ă Phó vụ trưởng Vụ LTPP , Viện NCOLETTU
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lượng vũ trang , làm ăn chân chính.

Từ đó , cùng với nhiều nguyên nhân

kinh tế xã hội khác , lạm phát đã góp

phần làm cho những liện tượng tiêu

cực và bất công xã hội tăng lên , lòng

tin , nhiệt tình lao động, năng suất

lao động và hiệu quả giảm sút , trật tự

xã hội rối loạn .

sâu sắc và nghiêm trọng. Chúng ta cỏ

thì phân tích quá trình lạm phát ở

nước ta qua những thời kỳ :

-- Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ

cứu nước

Mọi lực lượng sản xuất đều tập

trung cho chiến tranh , nền kinh tế tài

chính quốc gia đã bắt đầu xuất hiện

II - NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC những mất cân đối lớn , mầm mống

ĐIỀM CỦA LẠM PHÁT

a ) Những nguyên nhân cơ bản

sâu xa của lạm phát

Nguyên nhân chủ yếu của nạn lạm

phát trong tất cả các nước từ trước

tới nay vẫn là tình trạng bội chi ngân

sách nhà nước. Chi tiêu ngân sách

nhà nước càng lớn , bội chi càng nhiều ,

thì việc phát hành tiền giấy đề bù

đắp cho bội chi ngân sách càng lớn ,

làm phát càng trở nên nặng nề .

Nguyên nhân về cơ cấu đã được

các Nghị quyết Đại hội Đảng và các

Hội nghị Trung ương nêu lên nhiều

lần : cơ cấu sản xuất không hợp lý ,

cơ cấu đầu tư phân tán , tản mạn và

hiệu quả đầu tư rất thấp , trong khi

nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ngày

một tăng lên , làm cho cung và cầu

ngày một mất cân đối nghiêm trọng,

quan hệ tiền hàng trở nên căng

thẳng .

--

Nguyên nhân về cơ chế quản lý

kinh tế : không kịp thời dồi mới cơ

chế quản lý kinh tế ; từ lâu cơ chế

tập trung quan liêu bao cấp đã dẫn

tới hậu quả là nền sản xuất không

được giải phóng , lưu thông không

được giải tỏa và phân phối ngày một

rối ren . Nói cách khác , nạn lạm phát

hiện nay là hậu quả của nhiều mặt

mất cân đối nghiêm trọng kéo dài của

nền kinh tế quốc dân .

b ) Những nguyên nhân trực tiếp

Ngoài những nguyên nhân cơ bản,

sâu xa nói trên , từng thời kỳ còn xuất

hiện những nguyên nhân có tính chất

trực tiếp làm cho lạm phát và những

hậu quả kinh tế xã hội của nó thêm

của nạn lạm phát đã bắt đầu xuất

hiện , nhưng nhờ có nguồn viện trợ

kinh tế tài chính của các nước xã

hội chủ nghĩa , nền kinh tế vẫn giữ

được ổn định .

-
Thời kỳ 1976 – 1980

Đặc điểm của thời kỳ này là lạm

phát bộc lộ rõ rệt đi đôi với suy thoái

kinh tế .

Nguyên nhân trực tiếp của lạm phát

trong thời kỳ này bắt nguồn từ nhu

cầu đầu tư và nhu cầu tiêu dùng tăng

lên mạnh mẽ . Trong những năm

kháng chiến lâu dài và gian khô

những nhu cầu này đều bị nén xuống

và đến nay mới có dịp bùng lên

dữ dội .

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bỏ ra

nhiều , nhưng do bố trí cơ cấu sản xuất .

cơ cấu đầu tư sai , xuất phát từ ý

muốn chủ quan , duy ý chí, muốn phát

triển nhanh , rộng mà không chú ý

phát triển chiều sâu , không tỉnh với

khả năng và điều kiện thực hiện , nên

hiệu quả đầu tư quá thấp. Từ đó số

lượng tiền tệ tập trung vào lưu thông

tăng lên , sản phẩm hàng hóa không

tăng lên tương ứng, trong khi nhu

cầu tiêu dùng quá cao , làm cho mất

cân đối tiền hàng trở nên căng thẳng.

giá cả tăng lên .

- Thời kỳ từ năm 1981 đến nay

Trong thời kỳ này Đảng và Nhà nước

đã thực hiện nhiều chủ trương chính

sách nhằm sắp xếp lại sản xuất , điều

chỉnh lại cơ cấu đầu tư , cải tiến quản

lý kinh tế , phát huy quyền chủ động

cho cơ sở sản xuất , nhờ đó nền kinh

tế đã có những tiến bộ rõ rệt . Trong
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những năm 1981–1985 , bình quân mỗi

năm tồng sản phẩm xã hội tăng 8,7 % ,

thu nhập quốc dân sản xuất mỗi năm

tăng 6,1 % , giá trị tổng sản lượng

công nghiệp tăng 9,5 % , tổng giá trị

xuất khẩu tăng 15,6 % tổng mức bán

lẻ hàng hóa xã hội tăng 11,7 % .

Trong điều kiện kinh tế khả quan

hơn nhiều so với thời kỳ 1976 1980,

lẽ ra tình hình tài chính , tiền tệ, giá

cả cũng được cải thiện hơn , nhưng

ngược lại ngày càng trở nên nghiêm

trọng . Đặc biệt trong năm 1986 và

những tháng đầu năm 1987 , tình hình

tài chính , tiền tệ và giá cả rối loạn

chưa từng thấy : bội chi tiền mặt tăng

gần 6 lần , giá cả trên thị trường có

tổ chức tăng trên 3 lần , giá cả trên

thị trường tự do tăng trên 5 lần ,

6 tháng đầu năm 1987 tình hình còn

xấu hơn nhiều .

Một khi lạm phát đã đạt tới mức

d ) nghiêm trọng như vậy , rõ ràng là

sản xuất không thể nào phát triển

được bình thường, từ tháng 9-19 5

đến nay nền kinh tế đã bắt đầu bước

vào một chu kỳ suy thoái mới .

Nguyên nhân trực tiếp thứ hai dẫn

với tinh trạng lạm phát cao hiện nay

là những sai lầm trong quản lý phân

phối lưu thông , đặc biệt là trong lĩnh

vực , giá , lương , tiền .

Cụ thể là :

a ) Cơ chế giá và tỷ giá : từ năm

1981 đến nay , chúng ta đã hai lần chủ

động phá giá đồng tiền đối nội và đối

ngoại với mức độ quá lớn (trên thế

giới không một nước nào làm như

vậy ) từ đó gây nên tâm lý lạm phát,

làm mất lòng tin và tất yếu dẫn tới

những hậu quả kinh xã hội hết

sức nặng nề .

tế
--

Mặt khác, tính thống nhất và kỷ

luật giá cả bị phá vỡ, mỗi cấp , mỗi

ngành , mỗi đơn vị đều bị cuốn theo

cơ chế tự động nâng giá đề thu chênh

lệch giá ở cả hai chiều : đối với công

nghệ phẩm , thì từ trên xuống ; đối với

· nông sản , thì từ dưới lên , mọi quan

•

hệ kinh tế giữa Nhà nước với nông

dân và các thành phần kinh tế khác

đều bị phá vỡ, rối loạn .

Việc nâng tỷ giá hết toán nội bộ , tuy

có khuyến khích xuất khẩu , nhưng

với cơ chế xuất nhập khẩu của ta hiện

nay , nhập lớn hơn xuất ba lần , càng

nâng tỷ giá lên bao nhiêu thì càng làm

cho giá vật tư nguyên liệu nhập khẩu

đắt lên bấy nhiêu và giá thành sản

phần trong nước cũng tăng lên bấy

nhiều . Rõ ràng đó là những cơ chế

lạm phát .

b ) Cơ chế tiền tệ… tín dụng : sai

làm của cuộc đổi tiền tháng 9/1985 đã

thúc đẩy quá trình mất giá của đồng

tiền một cách nhanh chóng . Lòng tin

vào đồng tiền càng giảm , tâm lý lo

sợ lạm phát càng lớn , làm cho ngân

hàng , dù có nâng lãi suất tiền gửi tiết

kiệm lên bao nhiêu cũng không thể bù

đắp được tỷ lệ mất giá của đồng tiền

và từ đó không thề thu hút được

những nguồn vốn tiền lệ trong tay

dân cư vào quỹ ngân hàng . Mặt khác ,

ngân hàng vẫn phải tiếp tục cho vay

với lãi suất tín dụng thấp hơn nhiều

lần so với tỷ lệ mất giá của đồng

tiền ( 1 ) , điều này buộc ngân hàng

phải dùng vốn phát hành đề cho vay.

Lạm phát tín dụng bắt nguồn từ đó.

c ) Cơ chế tiền lương, tiền

thưởng : chế độ tiền lương ở ta còn

nhiều bất hợp lý , tiền lương thực tế

không được bảo đảm , không đủ bù đắp

cho tái sản xuất sức lao động . Trong

khi năng suất lao động toàn xã hội quá

thấp , nhiều xí nghiệp đã tự động điều

chỉnh tiền lương , chi tiền thưởng ngoài

chế độ quy định, lại được tính đủ vào

giá thành , làm cho giá thành sản phẩm

tăng lên . Giá thành sản phẩm này

tăng lên gây phản ứng giây chuyền

thúc đẩy giá thành sản phẩm khác

( 1 ) Trong khi tỷ lệ mất giá của dòng tiền

bình quân mỗi tháng 15-20 % thì lãi suất cho

vay của ngàn hàng cuối tháng 6/87 mới nàng

lên, cao nhất cũng chỉ 6 % tháng .
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tăng lên theo , tạo nên vòng xoáy

tăng giá .

Có thể tóm tắt đặcđiểm kinh tế tài

chính của thời kỳ từ năm 1981 đến

nay là nạn lạm phát đã trở nên hết

sức nghiêm rọng và bắt dầu tác động

xấu tới phát triền sản xuất , đang đưa

nền kinh tế chúng ta vào một chu kỳ

suy thoái mới Nguyên nhân trực tiếp

của lạm phát cao trong thời kỳ này là

những sai lầm trong cơ chế quản lý

giả , lương , tiền .

III – ỒN ĐỊNH SỨC MUA CỦA

ĐỒNG TIỀN LÀ YÊU CẦU CẤP

BÁCH HIỆN NAY ĐỀ ỒN ĐỊNH

TỈNH BÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI

Muốn ôn định tiền tệ , ổn định giá

cả và từ đó ổn định sản xuất và dời

sống , phải có một chương trình dòng

bộ , bao gồm những chủ trương , biện

pháp mang tính chất cấp bách phải

thực hiện ngay và những chủ trương ,

biện pháp có tính chất cơ bản lâu

dài thực hiện trong một số năm tới ,

mới mang lại hiệu quả mong muốn .

Trước hết việc giải quyết vấn đề

giá , lương , tiền phải trên cơ sở quán

triệt sâu sắc quan điểm : mọi chủ

trương điều chỉnh giá , lương , tiền , bất

cứ trong hoàn cảnh nào nhất thiết

không dê nhân dân , nhất là nhân dân

lao động , phải gánh chịu hậu quả

sai lầm của nó . Mặt khác , những

biện pháp cấp bách chống lạm

phát trong diều kiện hiện nay ở nước

ta phải mang một nội dung cơ bản là

phân phối lại thu nhập giữa các tầng

lớp dân cư , nếu cần phải tước đoạt

những khoản thu nhập bất chính , bất

hợp pháp đề cải thiện ngàn sách , ôn

định giá cả , tiền tệ , ổn định đời sống

những người lao động chân chính .

Làm ngược lại nguyên tắc đó , thì mọi

biện pháp đều mắt tính chất giai

cấp , thiếu quan diềm cách mạng ,

quan điểm quần chúng của một nhà

nước vô sản .

Với cách đặt vấn đề như trên ,

chúng tôi cho rằng việc thực hiện các

biện pháp cấp bách phải gắn liền với

các biện pháp cơ bản sau đây :

1 ) Những biện pháp nhằm cân

đối ngân sách nhà nước

Muốn tăng thu cho ngân sách , trong

điều kiện nền kinh tế quá độ của chúng

ta hiện nay, phải dùng nhiều biện

pháp khuyến khích các thành phần

kinh tế phát triển sản xuất , thực hiện

tốt 3 chương trình về lương thực ,

thực phẩm , hàng tiêu dùng và hàng

xuất khẩu . Muốn phát triển sản xuất,

tạo nguồn thu vững chắc cho ngân

sách , Nhà nước cần sớm ban hành

một chính sách tài chính quốc gia

nhằm huy động mọi nguồn vốn , mọi

tài nguyên , mọi thành phần kinh tế ,

mọi nhân lực của đất nước.

Muốn giảm chi tiêu cho ngân sách ,

trong điều kiện hiện nay , phải thực

hiện nghiêm ngặt chính sách tiết kiệm

tiêu dùng , phát động một phong trào

rộng lớn chỉ chi tiêu trong khả năng

sản xuất và thu nhập của từng người

và của cả đất nước , chống lãng phí,

tham ô , giảm bớt tiêu dùng đề tăng

thêm tích lũy cho phát triển sản

xuất.

- Đồng thời với các biện pháp tăng

thu giảm chì ngân sách , cần có chủ

trương kiên quyết giảm dần việc phát

hành tiền cho chi tiêu ngân sách .

2 ) Những biện pháp cân đối

cung cầu

Đây là giải pháp nhằm loại trừ

những nguyên nhân có tính chất cơ

cấu đang làm cho cung cầu mất cân

đối nghiêm trọng . Mục tiêu chủ yếu

lúc này là kích thích cung và tiết chế

câu.

Muốn kích thích cung, phải áp dụng

hàng loạt chủ trương chính sách nhằm

triệt để giải phong sản xuất, khai thác

mọi khả năng tiềm tàng ở trong nước

đề phát triển sản xuất , tăng nhanh khối

hương sản phẩm hàng hóa cho xã hội .

Điều quan trọng nhất hiện nay là

phải sắp xếp lại nền kinh tế quốc dân
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theo một cơ cấu hợp lý , phải bố trí

lại cơ cấu sản xuất và từ đó mà điều

chỉnh lại cơ cấu dầu tư để khai thác

tối đa mọi khả năng lao động , cơ sở

vật chất kỹ thuật hiện có .
-

Trong cơ cấu kinh tế , lâu nay

chúng ta chỉ nêu lên hai ngành công-

nông nghiệp . Theo chúng tôi , đề kết

hợp chặt chẽ sức mạnh của dân tộc với

sức mạnh của thời đại , ( lợi dụng tối đa

những thành tựu khoa học kỹ thuật của

thế giới , đề thúc đầy phát triển kinh tế

trong nước ), trong cơ cấu kinh tế nên

đưa yếu tố xuất nhập khẩu vào đề hình

thành một cơ cấu kinh tế hoàn chỉnh có

công nghiệp (trong chặng đường đầu

tiền này là công nghiệp nhẹ sản xuất

hàng tiêu dùng ) , nông nghiệp (được

coi là mặt trận hàng đầu ) và xuất nhập

khầu (giữ vai trò đầu cầu nối liên

kinh tế trong nước với kinh tế thế

giới , làm chức năng dịch vụ về vốn ,

kỹ thuật, bí quyết công nghệ (Knuw–

hou ) và tiếp thị (marketing ) cho công

nghiệp và nông nghiệp .

– Muốn tiết chế cầu , ngoài vấn đề

tiết kiệm tiêu dùng nói trên , điều

quan trọng là phải có hình thức và

biện pháp thích hợp để huy động qua

nhiều kênh khác nhau , phần lớn nguồn

vốn tiền tệ nằm trong các tầng lớp

dân cư , trong các thành phần kinh tế ,

không đề những nguồn vốn đó chạy

vào tiêu dùng mà tập trung vào mở

rộng sản xuất .

Trong điều kiện lạm phát cao như

hiện nay, vấn đề huy động vốn gặp

nhiều khó khăn , nhất là huy động vốn

tiết kiệm . Vì vậy , ngoài hình thức huy

động vốn qua ngân hàng , cần mở rộng

các hình thức huy động vốn (vốn có

phần , huy động vốn tư nhân , liên

doanh liên kết về vốn v.v. ) và điều

quan trọng là nhà nước phải có chính

sách yên dân làm cho các tầng lớp dân

cư yên tâm , tin tưởng bỏ vốn vào sản

xuất , được bảo đảm quyền sở hữu về

vốn đã bỏ ra , lợi ích được hưởng trên

thành quả lao động của họ .

3 ) Những biện pháp về cơ chế

quản lý

a . Trước hết Nhà nước cần có

chính sách đối xử công bằng , bình

đẳng đối với người lao động thuộc các

thành phần kinh tế khác nhau nhằm

khuyến khích họ yên tâm bỏ vốn vào

việc mở rộng sản xuất , tạo thêm công

ăn việc làm , tăng thêm sản phẩm và

thu nhập cho xã hội . Phải thật sự

quan tâm củng cố và tăng cường kinh

tế xã hội chủ nghĩa nhất là kinh tế

quốc doanh , làm cho kinh tế quốc

doanh phát huy được vai trò chủ đạo

và quyết định trong nền kinh tế quốc

dân , chi phối và hướng dẫn các thành

phần kinh tế cá thề và tư bản tư

nhân ... phát triển đúng hướng . Tuy

nhiên , muốn thật sự giải phóng sản

xuất , phải tạo ra những điều kiện vật

chất khác nữa, cụ thể là cần có chính

sách và biện pháp mở cửa đúng đăn

nhằm thu hút ngoại tệ , vật tư , nguyên

liệu và kỹ thuật của nước ngoài vào

các công trình hợp tác và đầu tư với

các cơ sở kinh tế trong nước.

Nhà nước ta cần sớm ban hành luật

lao động , luật hợp đồng kinh tế và

hợp đồng lao động nhằm bảo đảm

sự bình đẳng giữa những người lao

động trong biên chế nhà nước cũng

như ngoài biên chế , trong các thành

phần kinh tế khác nhau , giảm bớt

gánh nặng biên chế cho nhà nước.

Bảo đảm quyền tự do lựa chọn nơi

làm việc cho người lao động là biện

pháp thúc đẩy năng suất lao động,

vì ở đâu sử dụng và đối xử tốt với

người lao động thì ở đó có năng suất

lao động cao , tinh thần và ý thức lao

động tốt .

b . Giải tỏa lưu thông

Trước hết , cần chấn chỉnh lại hệ

thống lưu thông vật tư , trao đồi sản

phẩm giữa Nhà nước với các thành

phần kinh tế khác trong nước cũng

như ngoài nước, nhằm cắt giảm các

khâu trung gian làm cho lưu thông bị
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cắt khúc , chi phí quá cao , chấm dứt

tình trạng mua đi bán lại ăn chênh

lệch giá .

Ngoài hệ thống lưu thông qua

thương nghiệp quốc doanh là chủ yếu ,

cần mở rộng mạng lưới lưu thông có

sử dụng lực lượng tiêu thương tham

gia , có sự hướng dẫn kiềm tra chặt

chẽ của thương nghiệp quốc doanh .

pháp chấnc . Về những giải

chỉnh phân phối

Nhà nước sớm nghiên cứu và ban

hành chính sách điều tiết thu nhập,

nằm trong chính sách tài chính quốc

gia . Đây là một biện pháp nhằm chấn

chỉnh các mối quan hệ về phân phối

thu nhập quốc dân , phân phối lại thu

nhập giữa các tầng lớp dân cư, xác

định mối quan hệ hợp lý giữa tích

lũy và tiêu dùng , đặc biệt trong điều

kiện kinh tế nước ta hiện nay còn

nhiều mất cân đối cần được giải

quyết . Trước mắt cần gấp rút sửa đổi

chính sách tiền lương nhằm bảo đảm

đời sống cho công nhân viên chức và

lực lượng vũ trang.

Điều mà chúng ta phải hết sức

quan tâm là mọi biện pháp về giá .

lương , tiền nói riêng , mọi biện pháp

chống lạm phát nói chung , phải được

nghiên cứu thận trọng , đồng bộ , phải

được thực hiện từng bước , nhằm

tránh những tác động tai hại đánh

vào mức sống của những người ăn

lương , của những người lao động

chân chính , những động lực của sản

xuất và của cách mạng.

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ hệthốnggiả cả trongmối quanhệ với

LẠM PHÁT Ở NƯỚC TA

ĐỊNH PHƯƠNG *

Có người cho rằng lạm phát chỉ là

sự phát hành tiền mặt quá mức cần

thiết và giải pháp nhằm giải quyết

tình hình kinh tế xã hội hiện nay là

hạn chế phát hành tiền . Chẳng cần

phân tích chúng ta cũng không thể

chấp nhận quan niệm và giải pháp

này.

Vậy thế nào là lạm phát ?

Trong phạm vi một bài viết tôi

không thể mô tả toàn bộ quá trình

phát triển của khái niệm lạm phát ( 1 )

từ trước đến nay mà chỉ nêu lên quan

niệm về lạm phát mà hiện nay được

dư luận nghiên cứu chấp nhận . Theo

quan điểm này thì trung tâm của văn

đề cần nghiên cứu là sự biến động của

tiền tệ , tiền lương và chính sách tài

chính .

Với quan niệm như vậy thì rõ ràng

đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp

với nội dung rất phong phú . Dưới đây

là một số vấn đề chủ yếu nhất.

Giá cả và tiền tệ

Giá cả những năm gần đây tăng liên

tục : Theo tính toán sơ bộ cuối năm

1987 so với cuối năm 1985 giá cả tăng

khoảng từ 50 đến 60 lần , lượng tiên

lưu thông tăng khoảng 20 lần . Từ

những con số và hiện tượng này , đã

có tác giả nêu lên ; « Chỉ số tiền lưu

thống cuối năm 1986 so với cuối

1985 tăng 4,1 lần , trong khi đó chỉ số

giá tăng 8,45 lần , chưa kẻ có mặt

* Giáo sư - Giảm độc Trung tâm thông tin-

UBKHNN

(1) Bạn dọc có thể tìm đọc bởi « Lạn phát

xưa , nay và những vấn đề lạm phát của nước

ta hiện nay ở đảng trong * Thông tin chuyên

đề về lạm phát » (T. 1 và 2 ) do Trung tâm .

TT UBKHNN xuất bản tháng 2-1958,
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hàng tăng lên từ 10 đến 11 lần . Nghĩa

là trong năm 1986 số lượng tiền

tệ tăng lên một lần thì đã có khả năng

đẩy giá lên từ 2 đến 2,5 lần » ( 2 ) . Tiếp

đó tác giả khuyến cáo : “ Từ nay chỉ

cần tung vào lưu thông một khối

lượng tiền dù là rất nhỏ , sẽ có thể đây

giá lên với một bội số lớn hơn nhiều

và nếu không có biện pháp cửu chữa

kịp thời, thì càng về sau tốc độ lạm

phát sẽ còn gia tăng với tốc độ ghê

gớm hơn nữa ». Đoạn cuối tác giả

nhấn mạnh “ Phải hết sức thận trọng

và có sự lựa chọn hết sức chặt chẽ

trong việc phát hành tiền giấy vào lưu

thông

Sai làm cơ bản của nhận định này

là coi sự phát hành nhiều tiền giấy là

nguyên nhân duy nhất của việc tăng

giá , không thấy việc tăng giá còn do

rất nhiều nguyên nhân khác nữa . Do

đó giải pháp cho việc chống lạm phát

là phải chặt chẽ trong phát hành . Tác

giả đã quên một thực tế cực kỳ quan

trọng, đó là đặc điềm về cơ cấu thị

trường và hệ thống giá cả của nước

ta . Năm 1986 giá cả tăng lên đầu phải

chỉ đơn thuần là do sự điều tiết của

thị trường thông qua quy luật lưu

thông tiền tệ (mà ta thường gọi là lạm

phát mở ). Nó còn do Nhà nước ta chủ

động điều chỉnh mặt bằng giá ( lạm

phát kiềm chế ). Nghĩa là tác giả đã

bỏ đi những yếu tố, những nguyên

nhân ở phi tiền tệ » của việc tăng giá .

Cơ sở của những ý kiến loại này là

dựa vào tốc độ phát hành tiền (và cho

rằng , cuối năm 1986 khối lượng tiền

bằng 4,4 lần so với cuối 1985 là nhiều ).

Thật là sai lầm nếu không hiểu rằng

lượng tiền đưa vào lưu thông nhiều

hay ít phải căn cứ vào nhu cầu vận

hành của nền kinh tế chứ không thề

lấy tốc độ tăng tiền để phân biệt nhiều

hay it . Từ cách phân tích này theo tôi

có thể kết luận ngược lại- lượng tiền

đưa ra lưu thông như vậy là quá ít.

Một là , căn cứ vào thực tế hiện nay

là chúng ta đang thiếu tiền tệ đề thu

mua nông sản , đề chi cho xây dựng

cơ bản , đẻ trả lương cho cán bộ công

nhân viên chức, đề bù giá ...

Hai là , với lượng tiền phát hành

、 hiện nay cho dù chúng ta quay vòng

đồng tiền được 3 lần (trong 1 năm ) thì

cũng chưa đủ để mua được số lương

thực cần thiết cho cán bộ , công nhân

và lực lượng vũ trang . Chẳng lẽ như

thể lại là quá nhiều tiền .

Ba là , khi so sánh lượng tiền mà

lại không đếm xỉa đến sức mua của nó

( tức là bỏ qua giá cả ) thì quả là

một sự kỳ quặc , vì đó là một sự so

sánh mà lại không có một hệ quy

chiếu chung.

Đáng lưu ý trong thi dụ nêu trên :

cuối 1986 so với cuối 1985 tiền tăng

4,1 lần ; giá tăng 10 lần ; trong tình

huống này muốn cho mọi hoạt động

của nền kinh tế vận hành được như

năm 1985 thì cần phải phát hành

ngay một lượng tiền cho kịp với tốc

độ tăng giá , tức là đủ 10 lần , chứ

không phải là siết chặt sự phát hành

tiền . Do giả tăng lên mà lại siết chặt

phát hành thì lậu quả tất nhiên là

phải cắt giảm kinh phí của các cơ

quan các ngành , các tổ chức sản xuất

kinh doanh . Sự cắt giảm kinh phí

một cách quá đáng chính là nguyên

nhân rất cơ bản của mọi sự ách tắc ,

trì trệ và rối loạn trong quá trình vận

hành của nền kinh tế . Chúng ta hãy

tự hỏi liệu trên thế giới này có nước

no thiếu tiền trả lương mà phải nợ

công nhân đến -4 tháng ?

Cuối cùng tôi muốn nêu một tư liệu ,

cũng là một quan điềm đề chúng ta

cùngnghiên cứu xem xét, tiên lưu thông

của chúng ta hiện nay nhiều hay ít .

Theo số liệu của quỹ tiền tệ quốc

tế (IMF ) ở Trung quốc bình quân trong

5 năm 1981 1985 lượng tiền lưu

thông chiếm tỷ lệ 31 % so với thu nhập

quốc dân , số vòng quay đồng tiền

( 2 ) Thông tin chuyên dẻ : Lạm phát và

kinh nghiệm chống lạm phát , Viện nghiên

cứu quản lý trung ương xuất bản 68 .
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khoảng 3 lần . Nếu theo cách này mà

tính toán thì hiện nay thu nhập quốc

dàn của ta khoảng 6 tỷ đô la , cần

có một lượng tiền tương ứng với 6 tỷ

đồ la X 31 % = 2 tỷ đô la . Nếu áp

dụng tỷ giá hối đoái khoảng 1 đôla =

500 đồng Việt nam thì chúng ta

cần phát hành khoảng 1000 tỷ đồng

Việt nam . Rõ ràng rằng trên thực tế ,

tiền lưu thông lại quá ít so với nhu

cầu . Như vậy về giá thì a lạm phát » ,

còn tiền thì lại ở thiều phát » . Nhận

định này trái hẳn với nhiều ý kiến đã

nêu ở trên cho rằng tại tiền phát hành

nhiều mà giá cả tăng lên . Vậy giải

pháp tiền tệ là phải mạnh tay phát

hành cho đủ mức thì chúng ta mới

giữ vững được quan hệ tiền – hàng ,

mới bảo đảm được những điều kiện

cho nền kinh tế vận hành bình

thường .

Giá cả và tiền lương

-

Giá cả và tiền lương thường phải

xem xét và giải quyết đồng thời vì

xét cho cùng tiền lương cũng là một

loại giá , đó là « giá sức lao động * .

Một nguyên tắc thứ hai cần triệt dẻ

tôn trọng , đó là phải đảm bảo cuộc

sống thực tế của những người ăn

lương ; tức là đảm bảo sức mua của

tiền lương trước mọi sự biến động và

cải cách về giá . Cả 2 nguyên tác này

trong thời gian qua đều bị vi phạm

nghiêm trọng . Trước hết là chúng

ta đã giải quyết giá cả và tiền lương

một cách tách biệt nhau . Cải cách

tiền lương mà vẫn giữ nguyên giả thì

đương nhiên cuộc sống trở nên dễ chịu .

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn khi

hạch toán lương mới vào giá thành

thì giá sẽ tăng vọt , nhà nước không

có khả năng bù lỗ buộc phải cải cách

giá ( tăng giá ) . Khi tăng giá lại giữ

nguyên tiền lương làm cho sức mua

của tiền lương giảm xuống , xóa sạch

kết quả của cải cách tiền lương một

lần nữa . Tóm lại là chúng ta rơi vào

“ vòng xoáy giá -lương » : lương đây

giá , giá dây lương , lương lại đây giá ...

và không bao giờ dừng lại .

Trong vài năm nay tốc độ tăng giả

lớn hơn nhiều lần so với tốc độ tăng

lương danh nghĩa , sức mua của tiền

lương giảm sút nghiêm trọng đến mức

không bảo đảm được cuộc sống tối

thiều của bản thân người lao động.

Chính sách giá cả và tiền lương của

chúng ta trên thực tế đã đặt người ăn

lương vào một tình huống bắt buộc –

đó là phải có thu nhập bổ sung mới

sống được . Đây là điểm nút của nhiều

sự rắc rối về kinh tế , xã hội , luật

pháp , tâm lý , đạo đức v.v. Ai làm

nghề gì sống bằng nghề đó. “ thợ may

ăn giẻ , thợ vẽ ăn hồ » là điều thường

tình . Nhưng cũng ở đây nhiều cái

không thường tinh xuất hiện . Một giáo

viên dạy thêm trong một ngày , có thu

nhập bằng cả 1 tháng lương của anh

ta . Một cán bộ kế hoạch , một nhân

viên phụ trách phân phối vật tư nhận

một khoản thù lao chẳng hạn một

chiếc tủ lạnh , một chiếc xe máy ... thì

tính tối ưu của cách phân phối vật tư

ấy sẽ được quan niệm và giải quyết

như thế nào ?

Do không kết hợp chặt chẽ việc cải

cách giá cả và tiền lương nên chúng

ta đã tạo ra một “ nghịch lý » đó là

người ăn lương không đủ sống chỉ

bằng tiền lương. Vì vậy một trong

những mục tiêu đặc biệt quan trọng

là sớm lập lại một tiền đề thông

thường của bất kỳ một xã hội nào ;

đó là tiền lương ít ra cũng phải đủ

nuôi sống bản thân người lao động .

Giá cả và tài chính

Cốt lõi của vấn đề tài chính là vấn

đề thu , chi và tạo lập sự cân bằng tối

ưu giữa thu và chi . Khi bội chi tức là

cầu lớn hơn cung , sự chênh lệch cung

cầu này thông qua thị trường dẫn tới

việc tăng giá . Giá tăng lên có tác dụng

ngược lại làm thay đổi khối lượng

thu chi cũng như cơ cấu thu chi. Đây

là một chu trình tác động rất phức

tạp , và nếu không có những giải pháp

dòng bộ thì rất có thể tạo ra « vòng

xoáy giá – hội chi ” giống như « vòng
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xoáy giá – lương ». Một trong những

mục tiêu của hoạt động tài chính thời

gian qua là giảm bội chi ngân sách ;

nhưng kết quả cuối cùng là hội chi

không những không giảm mà trái lại

ngày càng tăng gấp bội. Trước hết nói

về chi , cắt giảm các khoản chi bằng

một mệnh lệnh hành chính thì thật là

dễ , nhưng dự kiến được mọi hậu quả

của sự cắt giảm ấy thì cực kỳ khó .

Do thiếu nghiên cứu và phân tích một

cách sâu sắc , chúng ta đã không có

được một giải pháp đồng bộ ; nên

việc « giảm chi lại dẫn đến bội chi » .

Có thể nói hầu hết những quy định

chi tiêu về tài chính hiện nay rất

bất hợp lý so với tình hình giá cả thực

tế . Hãy thử hỏi: tiền lương đã không

đủ sống , tiền công tác phí một ngày

chỉ đủ một cốc nước giải khát, vậy

một người cán bộ có hoàn thành được

nhiệm vụ của họ không ? Và nếu muốn

làm tốt thì họ phải làm gì và làm

như thế nào ? Đối với những đơn vị

sản xuất kinh doanh khi chế độ chi

của nhà nước không đủ bảo đảm cho

công việc được tiến hành bình thường

thì các đơn vị phải “ bù chi » cho đủ ,

khoản đó chung ta thường gọi là « tiêu

cực phí ” . Nguồn bù đắp này họ lấy

từ đâu nếu không phái từ một nguồn

nào đó của nhà nước ? Kết quả là tuy

chúng là có giảm được một số khoản

chi nào đó nhưng lại gây ra những

khoản chi khác và những thất thu lớn

hơn và do đó bội chi tăng lên . Còn

về thu thì có thể nói đây là sai làm

lớn nhất của hoạt động tài chính . Đó

là sự thất thu đến mức độ không thể

tha thứ được. Có mấy điềm đáng lưu

ý:

a ) Một bộ phận không nhỏ các nguồn

thu quốc doanh không được tập trung

vào ngân sách nhà nước .

b) Do không kiểm soát được các

nguồn thu , giá cả biến động mỗi năm

từ 7 đến 8 lần , mà mức thu lại giữ

nguyên quá lâu . Mặt khác , thất thu

còn do sự thỏa hiệp giữa cán bộ thu

thuế và các hộ kinh doanh ; tính ra ,

thuế bị thất thu tới 70 % .

Tóm lại , về mặt tài chính , sai lầm

cơ bản là thuộc về chính sách . Do quy

định về chi không thỏa đáng nên

nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh

bị ách tắc gây nên thất thu ở nhiều

khâu khác , hơn nữa nó còn đẻ ra

nhiều hiện tượng rối ren lộn xộn khác

như phải chi chui » , phải có “ tiêu cực

phí » thì mới bù đắp được những

khoản thiếu hụt do chế độ chi bất

hợp lý tạo nên .

Vài suy nghĩ thay cho kết luận

Để có thể góp phần vào việc tìm

kiểm giải pháp cho vấn đề này trước

hết chúng ta cần nêu lên , những đặc

diềm của tình hình lạm phát ở nước

ta hiện nay .

Đặc điểm lớn nhất là tình hình

lạm phát đã diễn ra trong một « thị

trường đối ngẫu » tức là một thị

trường không thống nhất, mà cơ cấu

của nó gồm 2 khu vực vừa hỗ trợ thúc

đầy lẫn nhau nhưng lại vừa kiềm

chế và đối lập với nhau . Có thể mô

tả khái quát thị trường này bằng hình

vẽ dưới đây : (xem ở đầu trang sau )

Trên hình này trục OX biểu thị

khối lượng hàng hóa , trục OY biểu thị

mức giá ; trong đó OA là khối lượng

hàng hóa của thị trường có tổ chức

lớn hơn AB là khối lượng hàng hóa

của thị trường tự do . Nhưng AF là

mức giá của thị trường có tổ chức

lại nhỏ hơn rất nhiều so với AD

là mức giá của thị trường tự do. Do

đó , tồng giá cả của thị trường có tồ

chức (diện tích hình chữ nhật OAEF )

tuy có lớn hơn tổng giá cả của thị

trường tự do (diện tích hình chữ

nhật ABCD ) nhưng mức chênh lệch là

không dáng kề .

Sự chênh lệch giá quá lớn giữa hai

khu vực thị trường vừa tạo ra sức

hút hàng hóa từ thị trường có tổ chức

sang thị trường tự do vừa tạo nên

một khuynh hướng kinh doanh chênh

lệch giá . Mặt khác , theo tính toán hiện
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Y

E

Thị trường

có tổ chức

F

Thị trường

tự do

C

nay khoảng từ 50 % đến 70 % tiền

lương của cán bộ công nhân viên tiêu

dùng ở thị trường tự do ; nghĩa là

cũng tạo nên ở đồng tiền chảy một

chiều » từ thị trường có tổ chức sang

thị trường tự do .

Đồng tiền và hàng chảy một chiều

này làm cho sự khác biệt theo hướng

trái ngược nhau giữa lại khu vực thị

trường : thị trường có tồ chức ngày

càng thiếu tiền , hàng hiếm ; sự vận

hành của nền kinh tế ngày càng trì

trị và ách tắc ở nhiều khâu ; trong

khi đó trên thị trường tự do ngày

càng phong phú , hàng đầy ắp , tiền

nhiều ; hoạt động sản xuất kinh doanh

luôn sôi sục ; giá cả biến động thường

xuyên .

Sự khác biệt này càng lớn thì càng

bất lợi cho những người hoạt động

trong nền kinh tế thực , tức là những

người sản xuất và cung ứng dịch vụ

và càng có lợi cho những người hoạt

động trong nền kinh tế tượng trưng ,

tức là những người kinh doanh tiền

tệ và chênh lệch giá . Vì vậy giải pháp

cơ bản không có gì khác là phải

từng bước làm giảm và đi đến

triệt tiêu sự khác biệt về giá cả giữa

hai khu vực thị trường, khơi thông

dòng chảy ngược lại đề tạo lập thế

cân bằng giữa hai khu vực đó . Vậy

nhiệm vụ trung tâm là phải ở chóng

chênh lệch giá” .

Chống chênh lệch giá có 2 việc cần

làm : nội và giữ vững và tìm cách

'

A
B X

giảm giá của thị trường tự do , hai là

phải tăng giá của thị trường có từ

chức đề tạo nên một mặt bằng giá

hợp lý , làm triệt tiêu chênh lệch giá

đề tiến tới cơ chế một giá như tinh

thần của Nghị quyết Hội nghị TƯ

lần thứ 4 gần đây .

Hiện tượng lạm phát ở nước ta

hiện nay mang đồng thời 2 tinh chất–

vừa là lạm phát mở (inflation ouverte )

vừa là lạm phát kiềm chế (inflation

ráprimée ). Các biện pháp can thiệp

của Nhà nước , vừa không đồng bộ ,

vừa nửa vời, vừa không kịp thời ,

khiến cho tinh hình có mặt ngày càng

rối ren hơn và ngày càng khó khăn

hơn.

Về mặt tâm lý có thể do công tác

tham mưu chưa tốt hoặc do những

nguyên nhân khác nữa , mà nhà nước

ta đã bị khống chế trong tâm lý « sợ

phát hành tiền » , « sự tăng giá » và « sợ

bội chi » , từ đó sinh ra do dự , thiếu

quyết đoán và ngày càng lâm vào thế

lúng túng bị động. Cần phải có quan

điềm rõ ràng ; mọi biện pháp phải

phục vụ cho phát triển sản xuất, và

tạo ra sự phân phối công bằng và cải

thiện đời sống . Chúng ta cần gì những

trạng thái ổn định tiền tệ , ổn định

giá cả hoặc ổn định chi tiêu mà sản

xuất lại kém đi , phân phối lại bất

( Xein tiếp trang 75 )
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Sinh hoạt tư tưởng

CHỨ CẦM DAO SẮC BẰNG LƯỠI

C

HỌ đến nay số máy vi để ô

nước ta đã có đến mấy ngàn . Đó

là điều đáng mừng cho một nước

còn nghèo phương tiện thông tin và

đang « khát » thông tin . Gọn nhẹ , cơ

động , vi đề ở rất tiện lợi cho truyền

thông , cho việc nâng cao trình độ

văn hóa và đáp ứng nhu cầu thưởng

thức nghệ thuật của quần chúng . Chỉ

cần một số băng như những cuốn

sách nhỏ đựng trong túi xách tay và

một , hai người đi theo máy với một

bình ắc quy là vi lẻ ô có thể tới cả

những vùng rẻo cao , ra hải đảo, lên

biên giới… , đi khắp mọi miền đất

nước, giới thiệu với đồng bào những

thành tựu văn hóa, khoa học , nghệ

thuật mới nhất của dân tộc và của

nhân loại . Vi đẻ ô có thể là phương

tiện giải trí cho hàng trăm người

nhưng cũng có thể phục vụ cho mươi

lăm người vào bất cứ thời gian

nào v.v.

Vậy mà , tiếc thay con dao sắc đỏ ,

ở nhiều nơi chúng ta lại chỉ cầm lấy

dang luoi, de đẳng chuỗi cho kẻ

khác nằm ! « Cái loạn vi đê ô » đang

đầu độc bầu không khí tinh thần lành

mạnh của xã hội ta .

Không chỉ có những vụ án chiếu

băng vi đê ô đồi trụy đã xử như vụ

Đoàn Thanh Dục, Đỗ Thanh Chè

tướng Trường Xuân : vi đẻ ở và những

cuốn băng “ hấp dẫn ) được một số

cán bộ có chức quyền dùng đề chiếu

«

« nội bộ » hoặc được dùng làm công

cụ « ngoại giao » làm món hàng nhẹ

nhàng và lịch sự “ đối lưu , với các

đơn vị bạn . Điều quan trọng hơn là

dần dần vị dê ổ đã thực sự trở thành

một phương tiện kinh doanh chạy

theo công tiền bất chính . Tại sao lại

bất chính ? Vì “ nục đích tối cao

chỉ là tiên , nên đề câu khách phải

săn lùng và đem chiếu toàn những

băng thật mùi mẫn , giật gàn , những

băng hiếm », “ băng chui » . Chạy theo

đồng tiền bất chính nên dùng mọi

mánh lới. Không được cơ quan có

thẩm quyền cho phép thì giả mạo

danh mục băng vi đê ô được phát hành

đề lừa dõi chính quyền địa phương như

khách sạn Sông Nhuệ thuộc Công ty

du lịch Hà sơn bình . Tông Xuân Văn

là cán bộ nhà văn hóa khu gang thép

Thái nguyên đã bán cả bộ đèn của

sân vận động cho Hậu giang đề mua

vi đê ô về chiếu phim chưởng thu lời

tại nhà văn hóa (y đã bị bắt và truy

tổ trước pháp luật ) . Theo báo cáo của

cơ quan chức năng , ở An giang hậu

như bất kỳ cơ quan nào có máy ,

băng hoặc thuê mướn của tư nhân

đều có thể tổ chức chiếu kinh

doanh với danh nghĩa “ cải thiện

đời sống cho cán bộ , bộ đội ” .

Người ta quan niệm đó là sự “ đổi

mới » phù hợp với chủ trương a bung

ra trong sản xuất ” . Vì thế , riêng tỉnh

đội đã có tới 6 đâu máy hoạt động

mạnh ở khắp các huyện . Có công ty
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ở Hà nội còn thuê máy và băng của

tư nhân đem lên chiếu thu lời ở Hà

tuyên . Xung quanh việc kinh doanh

vi đẻ ô đã hình thành nên nhiều loại

“ dịch vụ » : « dịch vụ » dắt mối, dưa

người từ tỉnh này sang tỉnh khác đề

xem vi dê ô « chiếu chui » ; thuê “ khoản

gọn » một diềm dịch vụ ở địa phương

rồi đem máy , đem băng đến chiếu ;

“ dịch vụ » móc nối , in , sang băng lậu

bán đi khắp các tỉnh v.v. Ở thành phố

Hồ Chí Minh , chỉ tính riêng tuần tử

ngày 12 đến 18 tháng 11-1987 lực

lượng công an đã bắt 6 vụ chiếu

phim cấm ; trong đó có vụ in sao băng

hình phản động dài trụy ở quận 5 ( ta

đã thu 5 đầu máy , 207 băng hình các

loại và một số tài sản có giá trị khác ).

Hay ở Hải phòng , trá hình dưới dạng

« câu lạc bộ » , nhiều tụ điểm tư nhân

đặt máy vi đê 6 trong tiệm cà phê .

giải khát, lén lút chiếu phim đồi trụy

thu tiền .

Nguy hại nhất là chúng ta không

kiểm soát được nội dung các cuốn

băng . Hầu hết số băng trên thị trường

vi đẻ ô hiện nay là băng từ bản chủ

nghĩa , trong đó đa số lại là băng lậu

với nội dung xấu . Nguồn phim trong

nước sản xuất không đáng kể , nội

dung còn nghèo nàn và chưa hấp dẫn .

Mà có máy thì phải có băng . Còn

người dân thì đang “ khát nước ».

Đầu cơ tình trạng “ khát nước » này ,

người ta nhập băng vô tội vạ . Băng

gửi hình lại là một mặt hàng gọn nhẹ ,

lãi suất rất cao . Một băng “ hấp dẫn »

ở nước ngoài giá 8 đô la về bán ở ta

(bản bản quyền ) được mấy trăm

nghìn đồng . Thế nên vì tiền « ba bảy

cùng liều » , người ta tìm cách luôn

qua sự kiểm tra ở các của khẩu , sự

kiểm tra của công an và cán bộ văn

hóa . Bóng đủ các loại vào nước ta

theo nhiều con đường : tàu viên

dương , cán bộ , học sinh đi nước

ngoài về, kiều bào ta ở nước ngoài và

các đoàn chuyên gia , du lịch , các cơ

quan ngoại giao thường trú , các chợ

trời trên biên , nhưng chủ yếu là từ

Thái lan tràn sang . Đến những chợ

trời kiểu như chợ Huỳnh Thúc Kháng

ở thành phố Hồ Chí Minh là có thể

mua được bất cứ loại băng nào bạn

thích !

Chạy theo đồng tiền bất chính ,

vi đè ô ở nhiều nơi đã trở thành một

công cụ gây tác hại lớn . Một trại

thương binh ở một tỉnh phía nam

hằng ngày liên tục chiếu phim Tàu

từ 9 giờ sáng đến 1 , 2 giờ sáng hôm

sau . Khách (phần lớn từ thành phố

Hồ Chí Minh tới ) thường phải chen

lấn hoặc ăn chực nằm chờ đề được

vào xem . Vừa qua lại cũng có nơi chạy

theo đồng tiền tổ chức hàng trăm điềm

chiếu những phim ăn khách , “ phục

vụ » thông làm và thâu đêm , tạo nên

những “ cơn sốt vi đề ô » . Thử hỏi

nhân dân còn đâu thời gian và hơi sức

đề làm việc ? Việc hàng ngàn người

từ địa phương này (những nơi không

tổ chức chiếu kinh doanh ) tràn sang

các địa phương khác để xem vi đề ổ

còn gây nên nhiều vụ “ lộn xộn » làm

rối loạn trật tự trị an . Đó là chưa kể

đến cái hại về tinh thần còn to lớn

hơn nhiều : những phim có nội dung

xấu phá hoại phẩm chất con người .

Qua khảo sát của cơ quan chức năng

thì những phim chiếu lậu phần lớn

là những phim kích động bạo lực

hoặc khiêu dâm . Ở Tây ninh , suốt từ

1979 đến 1986 Nguyễn Hoàng Lương

và Phan Tấn Quốc cùng đồng bọn đã

tổ chức chiếu phim vi để ô phản động ,

đồi trụy ở 7 huyện và đơn vị , gây

hậu quả nghiêm trọng . Có trường hợp

một vị có chức có quyền ở cấp huyện

sau khi xem phim con heo đã có hành

vi cưỡng dâm nữ nhân viên văn phòng.

Vì dính vào “ cái lợi » vi đề ô mà

không ít cán bộ , đảng viên ta đã

thoái hóa . Có c chiếu chui » thì có a xem

chui » « duyệt chui » và « chia chui » .

Mà cứ a chui » hoài thì khó tránh khỏi

lục dục , mất đoàn kết trong nội bộ cơ

quan . Ấy là chưa nói có nơi còn chiếu

cả phim chống cộng như Ram bộ của

Mỹ . Khách quan mà nói, ti đẻ ô tô
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hình trung đã trở thành dòng minh

của kẻ dịch trong việc phá hoại tư

tưởng , lối sống , đạo lức, thẩm mỹ của

cán bộ và nhân dân ta , nhất là lớp

thanh niên mới lớn lên .

Chúng ta thưởng lên án các nhà

kinh doanh tư sản thu hút quần chúng

đến với những sản phẩm “ nghệ thuật

thương mại » đánh vào bản năng , thị

hiểu tầm thường , thấp kém của con

người ; chúng ta đã lên án Mỹ dùng

sách báo , phim ảnh đồi trụy , phản

động đề nô dịch nhân dân ta ở miền

Nam trước đây . Vậy thì tại sao lại đề

cho những phim có nội dung xấu của

các nước tư bản chủ nghĩa có điều

kiện phổ biến tràn lan , tấn công vào

trận địa văn hóa và tư tưởng của

chúng ta như hiện nay ? Chúng ta

phê phán xu hướng « thương mại »

trong nghệ thuật nhưng lại đề cho

« loạn vi đề ổ » hạ thấp thị hiểu thảm

mỹ của công chúng và đánh bật hoạt

động chiếu bóng và các loại hình

nghệ thuật dân tộc khác ra khỏi công

chúng . Ở địa phương nọ, khán giả

(bị phim ảnh đòi trụy đầu độc ) đã

cười rộ lên chê bai khi đội chiếu bóng

quảng cáo cho một phim xã hội chủ

nghĩa sắp chiếu . Người ta đã quen với

những phim “ đánh đấm cho ra hòn »

hoặc phải có nhiều cảnh “ giật gần ” ,

« tươi mát » . Những hiện tượng này

tác động ngược lại tới người sáng tác

nghệ thuật, khiến cho có người làm

tưởng đó là thị hiếu a đa dạng », chính

dùng của công chúng .

Sự « bung ra » của vi đê ô kéo dài

suốt mấy năm nay đã thật sự trở

thành « loạn vi đè ổ » . Chỉ thị số

339 CT ngày 22-10-1985 của Chủ tịch

Hội đồng bộ trưởng đã quy định rõ :

* . Nghiêm cấm chiếu các băng ghi

hinh của các nước tư bản có nội dung

xấu về chính trị, không lành mạnh

về tư tưởng hoặc thấp kém về thị

hiểu thẩm mỹ ... » Năm 1986 , Bộ văn

hóa đã ra thông tư số 89 về quản lý

và sử dụng máy và băng ghi hình ,

trao quyền quản lý vi để A cho Sở văn

hóa các tỉnh thành (có nhiều nơi Công

ty chiếu bóng trực tiếp phụ trách vấn

đề này ), nhưng quy định rõ : Nhũng

phim được in nhân bản và chiều rộng

rãi phải qua Hội dòng duyệt của trung

ương. Vậy tại sao vẫn có tình trạng

như đã nêu trên ? Trách nhiệm này

thuộc về ai ?

Đối với những đơn vị chiếu trái

phép như tỉnh đội, thành đội, sản

bay , phòng công tác chính trị của một

số cơ quan chức năng v.v. thì cán bộ

của Công ty điện ảnh và cán bộ bảo

vệ văn hóa địa phương tự cảm thấy

« không đủ sức ” can thiệp vào . Đội

chiếu vi đê 6 của một tỉnh đội nó

luôn luôn trang bị dầy đủ vũ khí để

kịp thời trấn áp những ai muốn « phá

hoại » buổi chiếu . Thế là vũ khí của

cách mạng lại được dùng để bảo vệ

những việc làm không chính đáng !

Đó là những hiện tượng coi thường

pháp luật , võ chính phủ . Ở bất cứ

đơn vị , cơ quan nào để xảy ra việc

sử dụng máy và băng trái phép thì

người lãnh đạo cao nhất ở đó rõ ràng

là phải chịu trách nhiệm , và phải có

biện pháp xử lý dứt khoát, cứng rắn .

Tránh trường hợp lãnh đạo hoàn toàn

không biết gì , hoặc có ra quyết định

nhưng bất lực , hoặc tuy không tán

thành bằng văn bản nhưng lại ủng

hộ « bằng lời » việc chiếu phim trái

phép , thậm chí còn duyệt “ tranh thủ »

Một loạt nhà văn hóa , câu lạc bộ ,

thậm chí cả các công ty thuộc ngành

văn hóa cũng « chiếu chui » để thu lợi

thì sao ? Không lẽ Sở văn hóa cũng

bất lực nốt ? Và ban tuyên huấn tỉnh

ủy , huyện ủy đã thực hiện chức năng

của mình ra sao trong việc giải quyết

một vấn đề nóng bỏng như thế này

trên mặt trận văn hóa tư tưởng ở địa

phương mình ? Một số cấp lộ dảng

làm lờ đi coi như không biết, hoặc

nhận thức được sự nguy hại của “ loạn

vi dè ô » nhưng chưa có biện pháp

kiên quyết. Cũng có nơi thường vụ

huyện ủy cách chức một đội trưởng

་
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chiếu bóng vì chiếu một bộ phim

Hồng công nhưng sau đó tỉnh đội

đến chiếu cũng bộ phim đó tại huyện

thì lại êm ru như không . Điều đáng

nói là ở một số địa phương , người

ta đã lợi dụng việc Bộ văn hóa cho

phép Sở văn hóa duyệt một số băng

vi đề ở dùng trong nội bộ cơ quan,

gia đình , đề duyệt « tùm lum »,

cấp giấy phép « tùm lum », tạo

điều kiện cho việc kinh doanh.bừa

bãi những phim ngoài danh mục cho

phép của Bộ . Rõ ràng là nếu không

giữ nghiêm luật pháp , không có sự

phân định trách nhiệm cụ thể , dứt

khoát trong việc quản lý máy và băng

ghi hình , cũng như không có sự thống

nhất hành động giữa lãnh đạo các

cơ quan , các ngành , Sở văn hóa và

cấp ủy các địa phương thì không thề

dẹp được “ cái loạn » này.

Trước mắt, chúng tôi đề nghị Nhà

nước nên có một văn bản xác định

rõ ràng trách nhiệm trong việc quản

lý máy và băng vi đề ô , quy định dứt

khoát cơ quan nào, ngành nào được

phép kinh doanh vi đề 6 cát xét và

đưa việc kinh doanh này vào kế

hoạch nhà nước như hoạt động điện

ảnh . Đồng thời cũng nên quy định

thêm các điều khoản trừng trị những

vi phạm trong sử dụng vi đề ổ cát xét

đề bổ sung cho điều 99 của Bộ luật

hình sự sát hợp với tình hình thực tế .

Phải chăng nên quy định ngay một

cơ quan chuyên trách quản lý vi để ổ

trong cả nước . Đã đến lúc cần có

một quyết định cụ thể. Điều quan

trọng là cơ quan chuyên trách này

phải có điều kiện , khả năng tổ chức

sản xuất in , sang băng vi đề 6. Cơ

quan này sẽ phối hợp với các ngành

công an , hải quan v.v. tăng cường kiểm

tra các cửa khẩu , các chợ trời đề

quản lý chặt chẽ các nguồn máy và

băng .

Ở các địa phương , chúng tôi đề

nghị các cấp ủy đảng nên phối hợp

với Sở văn hóa và các cơ quan chức

năng tổ chức mạng lưới kiềm tra ,

giám sát , không để cho máy và băng

ghi hình lậu có thể xâm nhập và hoạt

động ở địa phương mình .

Tuy nhiên , điều quan trọng là

chúng ta phải có băng lành mạnh hấp

dẫn đề thay thế cho những băng chui

có nội dung độc hại. Bên cạnh việc

quản lý tốt « dây chuyền » nguồn

băng phương tiện chiếu – tổ chức

chiếu , các cơ quan có trách nhiệm

nên nhập , sản xuất và phát hành băng

ghi hình thống nhất trong cả nước .

Đầu tư vào đây không những là cầu

thiết mà còn là có lãi . Nên khuyến

khích trang bị máy vi đề ô cho các

địa phương xa xôi , hẻo lánh , các đon

vị bộ đội , công an ở biên giới , hải đảo .

Từ trước đến nay , chúng ta mới chỉ

có biện pháp “ cấm » vi đè ô trái phép

mà chưa chú ý một cách đầy đủ đến

nhu cầu thông tin và giải trí qua

vi đề ổ của nhân dân . Cân phải tô

chức lại và sản xuất băng như thế

nào đề cho mọi người dân đều được

đáp ứng những nhu cầu văn hóa và

thẩm mỹ lành mạnh , góp phần xây

dụng tư tưởng , đạo đức , lối sống xã

hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng ta .

THUẬN TRUNG
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Nhân cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu

của tổ chức đảng

Chúng tôi phỏng vấn

Lời Bộ biên tập - Ngày 12-9-1987 , Bộ chính trị TƯ Đảng ta đã ra

Nghị quyết số 01 - NQ /TƯ về cuộc vận động làm trong sạch và

nâng cho sức chiến đấu của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ,

làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Để góp phần tuyên truyền

và thực hiện tốt Nghị quyết đó , Tạp chí Cộng sản tổ chức một

cuộc trao đổi ý kiến dưới hình thức phỏng vấn và trả lời xung

quanh một số vấn đề cơ bản mà Nghị quyết nêu ra .

Dưới đây chúng tôi trích đăng một số ý kiến trong cuộc tran

đồi này .

CÂU HỎI THỨ NHẤT : Chúng ta

đều biết , đấu tranh chống các biểu hiện

tiêu cực là một trong những yêu cầu

quan trọng của cuộc vận dong

lần này . Theo đồng chí , trong giai

đoạn hiện nay , cuộc đấu tranh chống

tiêu cực cần tập trung hướng vào

những vấn đề gì ?

– Đồng chí Nguyễn Mạnh Can * :

Cuộc vận động làm trong sạch và nâng

cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và

bộ máy nhà nước , làm lành mạnh các

quan hệ xã hội thực sự là một cuộc

vận động cách mạng, là một bộ phận

của cuộc đấu tranh giữa hai con

đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa . Nội dung của cuộc đấu tranh

rất rộng và tác dụng của nó cũng rất

lớn . Về mặt kinh tế , nó góp phần vào

việc bảo vệ và hoàn thiện chế độ làm

chủ tập thể xã hội chủ nghĩa , bảo vệ

tài sản , bảo vệ cơ sở vật chất của chủ

nghĩa xã hội, bảo đảm nguyên tắc

phân phối theo lao động . Làm tốt cuộc

vận động này sẽ có khả năng giảm

bớt khó khăn về đời sống của cán bộ ,

đảng viên và nhân dân . Về chính trị ,

nó hạn chế những hành động vi phạm

các quyền công dân của nhân dân ,

làm trong sạch và củng cố các tổ chức

trong hệ thống chuyên chính vô sản ,

góp phần tăng cường mọi mặt súc

mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa . Về

văn hóa , xã hội , nó tạo điều kiện

thuận lợi cho việc củng cố những giá

trị đạo đức tinh thần , xây dựng

con người mới, lối sống mới, nền

văn hóa mới , tăng cường lòng tin

của quần chúng đối với đảng, đối với

chế độ .

Hiện nay , những biểu hiện tiêu cực

như giảm sút ý chí chiến đấu và tinh

thần trách nhiệm , bảo thủ trì trệ , kém

ý thức tổ chức kỷ luật , tham nhũng ,

đặc quyền đặc lợi , quan liêu , xa rời

và ức hiếp quần chúng … đang làm

tôn thương uy tín và sức chiến đấu

của đảng , của nhà nước . Chúng đang

tồn tại ở không ít người, kể cả ở

nhiều người có chức có quyền , và

* Phó trưởng Ban tỗ chức TƯ Đảng .
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đang là những vật chướng ngại cản

trở việc thực hiện Nghị quyết Đại hội

VI và các Nghị quyết khác của Trung

ương. Hướng tấn công của chúng ta

là nhằm vào những mặt đó , với những

con người, những tập thề cụ thể .

– Đồng chí Nguyễn Tiến Cang *

Tiêu cực có nhiều loại . Nhưng theo

tôi , trong giai đoạn hiện nay , đặc

quyền đặc lợi là thói tệ hại nhất . Nó

là sản phẩm của chế độ cũ còn tồn

tích ở xã hội ta , trong điều kiện đảng

cầm quyền . Từ khi đất nước thống

nhất nó lây lan rất nhanh chóng. Nó

xuất hiện trên mọi lĩnh vực , ở mọi

cấp mọi ngành , trong mọi loại cán bộ ,

từ cán bộ cao cấp đến nhân viên bình

thường trong bộ máy đảng và nhà

nước , một khi phần chất đạo đức

của họ sa sút . Đó là biều hiện tập

trung nhất của chủ nghĩa cá nhân và

chủ nghĩa cơ hội trong giai đoạn mới.

Thật rất lý thú khi đọc V.I. Lê -nin

viết về điều này : Trong điều kiện

đảng cầm quyền , có một số người

thường lợi dụng những đặc lợi do

địa vị đảng viên của đảng chấp chính

đưa lại , chứ không muốn gánh lấy

những gánh nặng của sự hy sinh quên

mình phục vụ chủ nghĩa cộng sản . Phải

đuối cổ bọn luồn lọt đó ra khỏi đảng .

Ngay từ năm 1946 , Bác Hồ cũng đã

nghiêm khắc cảnh cáo những cán bộ ,

đảng viên , nhân viên nhà nước có tư

tưởng đặc quyền đặc lợi .

– Đồng chí Bùi Nghê ** : Qua

thực tế kiểm tra chất lượng đảng viên

ở 16,2 % số đảng bộ cơ sở và 29,1 % số

đảng viên của đảng bộ huyện Chương

mỹ , chúng tôi thấy nồi lên ba dạng

tiêu cực chính :

1. Vô trách nhiệm . giảm sút ý chỉ

chiến đấu . Do tình trạng này mà

không ít chỉ thị, nghị quyết của Đảng

và Nhà nước nằm “ lơ lửng ” không

đến được cơ sở , tới cán bộ , đảng viên

và quần chúng . Vô hình trung đã cắt

dứt mối liên hệ giữa cấp trên và cấp

dưới, giữa đảng với quần chúng.

Trong khi đó thì không ít cán bộ , đảng

viên thờ ơ , bàng quan , né tránh , thấy

đúng không bảo vệ , thấy sai không

phản đối .

2. Xâm phạm tài sản xã hội

chủ nghĩa , làm sai nguyên tắc quản

lý kinh tế . Qua kiểm tra chất lượng

đảng viên ở 13 đảng bộ cơ sở , chúng

tôi thấy , số đảng viên vi phạm về mặt

phẩm chất ở nơi thấp nhất là 35 – 40 %

và nơi cao nhất là 60 – 65 % , trong đó

sai phạm về kinh tế chiếm khoảng

50 -- 60 % tổng số người sai phạm .

Biểu hiện tập trung là : có ý nợ nần ,

dây dưa trong việc giao nộp sản phẩm .

lập quỹ đen ở đội , tham ô , ăn cắp của

tập thể , ăn uống chi tiêu sai nguyên

tắc, lợi dụng danh nghĩa tập thể đề

làm ăn phi pháp kiếm lời , ăn chặn ,

ăn bớt của tập thể ...

3. Đặc quyền đặc lợi và trù dập. ức

hiếp nhân dân . Với quan niệm « làm

nghề gì , ăn nghề đó » , một số cán bộ,

đảng viên đã lợi dụng cương vị công

tác , quyền hạn được giao đề vụ lợi •

chọn những việc làm & béo bở cho

người thân , sử dụng ruộng đất trái

phép, tìm mọi cách đề lần tránh

nghĩa vụ , nhất là nghĩa vụ bảo vệ tầ

quốc v v . Ở nhiều nơi , tình trạng trù

dập , ức hiếp nhân dân đã đến mức

báo động, nhất là ở nông thôn , tệ

đánh đập , tước đoạt tài sản công dân ,

xâm phạm quyền dân chủ của nông

dân . . đã thành phổ biến .

Theo tôi , chống tiêu cực cần tập

tung vào những loại đó

Đău

Đồng chí Thái Ninh*** :

cáctranh chống biểu hiện

tiêu cực là một trong ba yêu cầu

của cuộc vận động Trong cuộc đấu

* Bí thư

Hà nội

** Bí thư

bình

đảng ủy phường Nguyễn Du,

huyện ủy Chương mộ, Hà sơn

ta ta ta Giám đốc Nhà xuất bản sách giáo

khoa Mác – Lê -nin , Ban tuyên hàn TỪ

Dang
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tranh này , tôi nghĩ , cần tập trung

chống ba loại tiêu cực như đã nêu

trong Nghị quyết :

Một là, giảm sút ý chí chiến đấu ,

vô trách nhiệm , bảo thủ trì trệ , nói và

làm không theo nghị quyết .

Hai là , ăn cắp , hối lộ và ăn hối lộ ,

đầu cơ buôn lậu , sống sa đọa , trụy lạc .

lợi dụng chức quyền giành cho mình

đặc quyền đặc lợi .

Ba là , quan liêu , hống hách , trù dập

quần chúng, thoái hóa biến chất , làm

ăn phi pháp .

Những loại tiêu cực đó thường có

liên quan với nhau ngay trong mỗi con

người tiêu cực . Chống những loại tiêu

cực đó có thể theo góc độ đạo đức hay

góc độ kinh tế . Hiện nay , chống tiêu

cực thường nặng về góc độ đạo

đức. Dư luận rất căm phẫn những

hiện tượng ăn cắp , tham ô , hối lộ ,

hống hách , sống sa đọa , trụy lạc . Còn

những hiện tượng dõi nát, nói như

C. Mác , thường gây ra bi kịch , những

hiện tượng vô trách nhiệm gây nên

hậu quả nặng nề về nhiều mặt ( gấp

trăn lần tham ô , ăn cắp ) thì dư luận

lại chưa chú ý đầy đủ , thậm chí gần

như “ lãng quên ) .

Tôi muốn dư luận xã hội lên án

mạnh mẽ hơn và các cơ quan pháp

luật xử lý nghiêm khắc hơn các hiện

tượng vô trách nhiệm . Đây là loại tiêu

cực khá phổ biển , ở nhiều cấp , nhiều

ngành và địa phương trong nội bộ đảng

và trong bộ máy nhà nước. Nó gây tác

hại lớn , dẫn đến lậu quả nặng nề về

nhiều mặt . Chẳng hạn như , chỉ do vô

trách nhiệm mà kho lạnh bến Binh

(Hải phòng ) đã làm hỏng hàng trăm

tấn tỏi xuất khẩu . gây thiệt hại 20 triệu

đồng . Do giảm sút ý chí chiến đấu ,

ngại khó ngại khô của cán bộ , thủy

thủ mà một tàu chở gần 500 tấn phân

đạm bị dắm . Cũng do vô trách nhiệm

của một số cán bộ mà một địa phương

bị vỡ đê , gây lụt lội , làm tồn thất

hàng tỷ đồng . Nếu mỗi ngành , mỗi địa

phương thống kê sự thiệt hại do loại

tiêu cực này gây nên , thì chắc hẳn

xót xa đến mức nào . Đó là chưa hề

đến những tổn thất không sao bù đắp

được về người, về tư tưởng , niềm tin

và nhân cách .

Cũng xin nói thêm , trong loại tiêu

cực này còn nhiều biểu hiện lắt léo

khác và cũng khá nghiêm trọng , đó là :

lối làm việc tắc trách , chiếu lệ , chọn

việc dễ, bỏ việc khó , lười biếng , ỷ lại ,

ăn cắp thời gian của nhà nước ...

Chúng đã gây tác hại không nhỏ về

kinh tế , tư tưởng , nhất là trong việc

xây dựng con người mới. Những

người mắc loại tiêu cực này thường

bị nhiễm nhiều thói xấu : giả dõi , lừa

lọc , thủ đoạn ; phá vỡ nền nếp quản

lý , hiệu quả kinh tế , hiệu quả công tác

bị giảm sút. Ở nhiều cơ quan , xí nghiệp

tình hình ỳ ạch , rệu rã ... đã trở thành

phổ biến cũng do tệ này

༥

- Đồng chí Hữu Thọ* : Đại hội

VI của Đảng đã chỉ rõ , trong quá trình

đồi mới phải đấu tranh chống “ bảo

thủ trì trệ và những hiện tượng tiêu

cực khác » . Như vậy , bảo thủ trì trệ là

hiện tượng tiêu cực rất lớn , đang cản

đường rất ghê gớm . Trong những vụ

tham ô , ăn cắp... chưa thấy có vụ nào

lớn trên một vài chục triệu đồng, .

nhưng ra một chủ trương sai, quyết

định xây dựng một công trình không

đúng , ký kết một hiệp định sơ hở ,

định một giá sai , khư khư giữ lấy một

chủ trương đã lỗi thời... thường gây

tồn hại tới hàng trăm triệu , hàng tỷ

đồng . Chính vì thế, cùng với việc

chống bọn thoái hóa, biến chất , cần

đấu tranh chống thói vô trách nhiệm ,

loại bỏ những người không chịu thực

hiện những chủ trương đội mới,

những người không có năng lực đảm

đương nhiệm vụ , đưa ra những chủ

trương sai làm gây thiệt hại lớn cho

nền kinh tế , hoặc đang lãnh đạo

những đơn vị trì trệ kéo dài . Ai có

trách nhiệm , đều phải chịu trách

nhiệm . Theo tôi nên coi việc kiện

* Ủy viên Ban biên tập báo Nhân dân
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quyết đấu tranh chống những hiện

tượng bảo thủ , vô trách nhiệm , thay

những người không có năng lực hoàn

thành nhiệm vụ là một nội dung quan

trọng của cuộc đấu tranh chống tiêu

cực .

Đồng chí NguyễnNguyễn Đình

Hưng * : Do bản thân các hiện tượng

tiêu cực rất đa dạng, cho nên cần định

hướng đúng và phát hiện chính xác để

tập trung đánh trúng và có hiệu quả .

Bởi vậy , tôi thử phân loại các biểu

hiện tiêu cực :

-a Tiêu cực thuộc tính tư lợi : như

ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và tải

sản công dân , kinh doanh trái chức

nặng , lạm dụng quyền hành đề vụ lợi

cá nhân ...

b - Tiêu cực thuộc tính cưỡng bức :

như xúc phạm danh dự , nhân phẩm ,

tính mạng công dân , phá rối trật tự

công cộng , trù dập ức hiếp quân

chúng… .

C Tiêu cực thuộc tính thụ động :

như thái độ thờ ơ , chây lười lao động ,

các hành vi cờ bạc , nghiện hút , mê

tín , lảng tránh công việc xã hội...

Tất nhiên , chúng ta tiến hành đấu

tranh chống cả ba loại trên . Song ,

theo tôi , trước mắt cần hướng trọng

tân vào chống loại thứ nhất . Bởi nó

gây tác hại rất nghiêm trọng . Nó là

con đẻ của chủ nghĩa cá nhân ; đồng

thời nó cũng là nguyên nhân dẫn đến

các biểu hiện tiêu cực khác .

CÂU HỎI THỨ HAI : Vì sao thời

gian qua ta chưa chặn đứng được tiêu

cực , trái lại càng nói đấu tranh chống

tiêu cực thì tiêu cực càng “ mọc ra » ?

Cuộc vận động lần này có những

thuận lợi và khó khăn gì ?

Đồng chí Phan Đức Luận ** :

Không thể chống tiêu cực , chặn đứng

tiêu cực bằng việc xây một bức

tường » chăn hay ra một “ quyết định »

làm trong một thời gian ngắn . Không

thề chiến thắng tiêu cực theo kiểu

tiến công ồ ạt của một trận đánh như

trong chiến tranh . Nghĩa là không

nên nóng vội , nhưng không vì thế mà

kém chủ động , kiên quyết , tích cực .

Thời gian qua , ta chưa chặn đứng

được tiêu cực vì ta làm còn nửa vời ,

thiếu kiên quyết , thiếu triệt để .

“ Những việc cần làm ngay » của

dòng chí N.V.L. đã thổi vào cuộc

sống một luồng gió mới, thúc đẩy cuộc

đấu tranh chống tiêu cực, được toàn

đảng, toàn dân ủng hộ , củng cố thêm

lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Mặt khác, trên thế giới hiện nay đang

có xu thế đổi mới và cải tổ . Sự thúc

bách của cả cộng đồng gắn liền với

yêu cầu cấp thiết phải đồi mới của

chúng ta , đó là ý dảng đồng thời cũng

là lòng dân . Đó là những thuận lợi

rất cơ bản .

Còn khó khăn , tất nhiên là nhiều

và không tránh khỏi . Tôi nghĩ, việc

khó khăn nhất là gây lại niềm tin .

Mất niềm tin là mất tất cả . Ta đã làm

được một số việc để khôi phục niềm

tin của nhân dân , cần tiếp tục giữ

vững nó . Đó là bửu bối , là bí quyết

để vượt qua khó khăn .

Đồng chí Lê Xuân Đồng *

Từ lâu Đảng và Nhà nước ta đã thấy rõ

phải chống tiêu cực và đã có không ít

chủ trương , biện pháp đấu tranh chống

tiêu cực . Vậy tại sao tiêu cực vẫn cứ

phát triển và ngày càng nghiêm trọng

thêm ?

Đó là vấn đề chúng ta phải đi sâu

nghiên cứu , phải có tổng kết nghiêm

túc những việc đã làm , kể cả về nhận

thức , chủ trương và biện pháp . Không

thể sốt ruột. Càng không thề xuất

phát từ sự bất bình , từ lòng mong

muốn chủ quan . Có như vậy , mới đề

ra được biện pháp hữu hiệu , khẳng

định thêm quyết tâm .

Vừa qua , chúng ta chưa làm tốt

những điều đó , chưa chỉ rõ nguyên

* Vụ trưởng Vụ quản lý tư pháp . Bộ tư pháp

** Phó trưởng Ban tuyên huấn TƯ Đảng

* * * Phó trưởng Ban tuyên huấn tỉnh ủy Gia

lai Kon tum

:

72



nhân của những biểu hiện tiêu cực .

chưa có những biện pháp chống tiêu

cực một cách có hiệu quả . Tình trạng

« đánh trống bỏ dùi » , thậm chí « trống

đánh xuôi, kèn thổi ngược » còn khá

phổ biến . Có lẽ vì thế mà tiêu cực có

xu hướng gia tăng . Tiêu cực không

tồn tại đơn lẻ , mà có sự liên hệ với

nhau rất chặt, tử mọi phía . Nhìn không

hết , chống không trúng có khác gì bịt

đầu này lại hở đầu kia . Sự việc càng

thêm rắc rối .

–Đồng chí Bình Phương* : Không

ít người cho rằng bây giờ thiếu gì

việc cấp bách phải làm mà lại bày

ra chuyện chống tiêu cực ; càng chống

thì nó càng bung ra . Quan niệm như

vậy là sai . Từ lâu nay , Đảng và Nhà

nước ta đã có nhiều chủ trương , biện

pháp tiến hành đấu tranh chống tiêu

cực . Tuy đạt được một số kết quả

nhất định nhưng rõ ràng mục tiêu đề

ra vẫn chưa thực hiện được. Hiện

tượng tiêu cực còn phổ biến và rất

nghiêm trọng . Tại sao như vậy ? Theo

tôi , trong nhiều năm chúng ta mắc

những khuyết điểm lớn trong công

tác tư tưởng , buông lơi giáo dục , rèn

luyện phẩm chất đạo đức , từ đó làm

nảy sinh nhiều lệch lạc trong nhận

thức , nhân sinh quan, trong lối sống

của không ít người . Biểu hiện tập

trung và chủ yếu là : tất cả cho mục

đích vụ lợi , đua chen , giành giật , tôn

thở tiền , vàng , thương mại hóa mỗi

quan hệ giữa người với người, cái gì

cũng mua bán , từ bằng cấp , nơi làm

việc đến địa vị , danh dự... Mặt khác ,

sự sai lầm về cơ chế vừa gò bó vừa

sơ hở đã làm xuất hiện những hiện

tượng và tồ chức , vô kỷ luật , bất

chấp kỷ cương , pháp luật , dẫn đến vi

phạm và không ít trường hợp trở

thành tội phạm .

Từ sau Đại hội VI của Đảng , nhất

là từ khi xuất hiện « Những việc cần

làm ngay » của đồng chí N. V. L , cuộc

đấu tranh chống tiêu cực đã tiến thêm

những bước mới. Sức mạnh của công

luận , áp lực của quần chúng lao động

đông đảo, sự cố gắng của các cơ quan

pháp luật chĩa mũi nhọn có hiệu quả

bước dầu vào các hiện tượng tiêu cực

đã có vũ cuộc đấu tranh , tạo đà phát

triển đúng hướng và có kết quả . Đây

là thuận lợi rất cơ bản cần được

phát huy .

Song , để bảo đảm cho cuộc đấu

tranh giành được thắng lợi , vấn đề

then chốt là phải định hướng đúng ,

phát hiện chính xác đối tượng, tập

trung lực lượng đánh trúng và dứt

điềm . Đây là vấn đề lâu nay ta gặp

khó khăn . Nói đến tiêu cực thì ai cũng

nhất trí . Nhưng cụ thể nó là ai , đơn

vị nào thì người ta lại né tránh . Thực

tế cho thấy , những khu cấm địa »

của sự phê bình vẫn còn không ít .

Người tố cáo trung thực vẫn bị trù

dập , bị trả thù . Những thế lực tiêu

cực , tôi có thể nói như vậy, đang còn

mạnh, chúng lại liên kết với nhau ,

nên cuộc đấu tranh tất yếu gặp khó

khăn , bị cản trở , thậm chí đây đó lị

lạc mục tiêu , mất phương hướng . Khó

khăn chính là ở đó. Chưa kể đến yếu

tổ kẻ thủ luôn rình rập , phá hoại, tiếp

sức cho thế lực tiêu cực, gây thêm

khó khăn cho chúng ta . Nhưng tôi tin ,

chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn

nếu mài sắc vũ khí chiến đấu , xây

dựng niềm tin và quyết tâm cao,

–Đồng chí Vũ Xuân Cận** Tình

hình hiện nay rất phức tạp . Tiêu cực

đã phát triển trên một phạm vi rộng ,

dưới nhiều dạng khác nhau , gây tác

hại lớn . Đặc biệt , phần đông các vụ ,

việc tiêu cực lại do những người có

chứ :, có quyền , có tiền có thể gây ra .

Đây chính là lực lượng cản trở, gây

khó khăn lớn cho việc thực hiện cuộc

vận động.

Bạn dầu cơ buồn lậu , lũ gian

thương đã và đang móc nối, câu kết

với những kẻ thoái hóa biển chất và

* Phó trưởng Ban nội chính Từ Đảng

* Ủy viên Ban thư ký Tổng công đoàn

Vist nam
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những phần tử xấu trong đảng và

trong bộ máy nhà nước để phản kích ,

phá rối việc chúng ta đang làm . Tôi

nghĩ đó cũng là khó khăn không nhỏ .

Việc phân phối không công bằng ,

đời sống của người lao động tiếp tục

gặp khó khăn gay gắt ; việc xử lý các

vụ , việc tiêu cực vừa chậm vừa thiếu

nghiêm minh , lại có tình trạng ổ dù

bao che cho người phạm tội , tệ trù

dập , trả thù người phê bình , đó là

những khó khăn và là điều khiến cho

quần chúng bất bình và chưa thật sự

tin tưởng vào thắng lợi của cuộc vận

động này.

Thêm nữa , trước đây , việc chỉ đạo

thực hiện các chỉ thị , nghị quyết

thường không kiên quyết, thiếu đồng

bộ , thiếu kiềm tra đồn dốc. Nếu không

khắc phục những thiếu sót đó chắc

chắn chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn ,

– Đồng chí Phan Hiền* : Tôi thấy

phấn khởi vì Nghị quyết đã đáp ứng

lòng mong mỏi của những người có

lương tri trong đảng và trong nhân

dân. Đảng ta đã trải qua hơn nửa thế

kỷ đấu tranh , có uy tín lớn trong nhân

dân và đối với thế giới . Nhưng, hiện

nay những hiện tượng không lành

mạnh , làm yếu sức chiến đấu của các

tổ chức đảng và bộ máy nhà nước ,

như Nghị quyết nêu ra và phân tích ,

đã vượt quá giới hạn có tính chất

khuyết, nhược điểm cho phép của một

tổ chức cách mạng. Đó là vấn đề

không thể xem thường .

Chúng ta không đồ thừa cho khách

quan , cho hoàn cảnh bị đế quốc xâm

lược, cho sản xuất nhỏ , tuy vẫn đánh

giá đúng nguyênnhân khách quan . Căn

phải thấy cho hết những nguyên nhân

chủ quan đề có biện pháp khắc phục

có hiệu quả. Vừa qua tinh thần kiên

quyết làm từ trên xuống dưới, từ trong

ra ngoài, làm đến nơi đến chốn và

công khai hóa , cùng với việc bước đầu

phát huy sức mạnh của công luận , xử

lý một số vụ , việc... đã tạo ra niềm

hy vọng cho cán bộ, đảng viên vànhân

dân lao động trong cả nước.

Nhưng tôi vẫn thấy có nhiều khó

khăn , vì các hiện tượng tiêu cực không .

chỉ tồn tại ngoài xã hội mà đã thâm

nhập rất sâu vào cả các tổ chức đảng

và nhà nước , nhất là vào những cán

bộ có chức có quyền . Một số dòng chi

lãnh đạo cấp trên hỏi tôi : hiện nay

đang có những hiện tượng phá rối trật

tự xã hội có phải không ? Tôi đã trả

lời với tinh thần trách nhiệm , không

sợ sai , rằng tôi không sợ phần tử xấu

ngóc đầu dậy phá rối trật tự, mặc dù

không được coi thường vấn đề này,

vì mấy chục năm qua những lực

lượng ấy đã dùng trăm phương ngàn

kẽ mà không phá nổi sự nghiệp của

chúng ta , không quay ngược được

bánh xe lịch sử . Tôi sợ hơn cả là các

hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào cơ

thề của Đảng và Nhà nước ta , làm

mòn mỏi sức chiến đấu của đội ngũ

tiên phong , lực lượng nòng cốt trong

xã hội , làm rã rời ý chí và sức mạnh

của bộ máy chuyên chính vô sản . Vẫn

đề phức tạp và gay go là ở chỗ muốn

« dẹp loạn ” bên ngoài thì phải « dẹp

loạn » bên trong. Việc đó không phải

dě.

Đồng chí Đỗ Tòng** : Nói càng

chống tiêu cực thì tiêu cực càng “mọc »

ra không phải là không có lý . Theo tôi ,

tình trạng tiêu cực nghiêm trọng và

kéo dài đến mức không bình thường

như hiện nay chủ yếu là do nguyên

nhân chủ quan . Đó là những sai làm

về chủ trương , chính sách , về chỉ đạo

chiến lược , về tổ chức thực hiện trong

quản lý kinh tế , quản lý xã hội của

Đảng và Nhà nước ta . Điều đáng lưu

tâm là có những chủ trương, chính

sách đúng , có những việc có thể giải

quyết trong tầm tay, nhưng chúng ta

đã không làm hoặc làm không đến nơi

đến chốn . Một số cán bộ lãnh đạo và

Thứ trưởng Bộ thông tin

Phó giám đốc Nhà giáo dục chính trị,

Ban tuyên huấn TƯ Đảng
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quản lý chủ chốt của các cơ quan

Đảng và Nhà nước đã tỏ ra bất lực

trước những hiện tượng tiêu cực,

buông lời trách nhiệm , chỉ kêu gọi

đạo lý suông rất kém hiệu quả . Một

số khác kém gương mẫu , đã tìm cách

lần tránh cuộc đấu tranh , thậm chí bao

che , tiếp tay , làm chỗ dựa cho tiêu

cực phát triển .

Tính dân chủ , tính công khai trong

sinh hoạt đảng và trong xã hội bị vi

phạm , chuyên chính vô sản bị buồng

lòng đã tạo nên tâm lý mất lòng tin ở

những đảng viên , quần chúng trung

thực , làm đà cho bọn thoái hóa biến

chất, bọn làm ăn phi pháp lấn tới ,

xem thường kỷ luật và pháp luật.

Biện pháp chống tiêu cực đề ra

nhiều nhưng khi thực hiện lại không

đồng bộ , nửa vời , thiếu kiên quyết và

triệt đề . Cấp ủy chỉ đạo sự phối hợp

giữa các cấp, các ngành , các tổ chức

quần chúng trong đấu tranh chống tiêu

cực chưa tốt , quan điềm nhìn nhận tình

hình , đánh giá cán bộ , vận dụng

phương châm , chính sách xử lý không

thống nhất đã dẫn tới những hệ quả

trái ngược : cùng một sự việc ở cùng

một con người, nhưng kẻ thì khen ,

người thì chê, nơi thì thi hành kỷ luật,

nơi thì đề bạt , cất nhắc ...

Tất cả tình hình đó đã làm cho cuộc

đấu tranh chống tiêu cực gặp khó khăn ,

kém tác dụng, thậm chí chệch hướng.

MỘT SỐ Ý

(Tiếp theo

công hơn và đời sống lại tôi hơn ?

Đề phát triển sản xuất và tạo ra sự

phân phối công bằng mà chúng ta cần

phải phát hành thêm tiền , cần phải

tăng giá một cách có lợi cho nhà

nước , cần phải chi thêm khoản này

khoản khác đề có nguồn thu lớn hơn

thì lý gì chúng ta lại không làm . ?

Cuối cùng tôi muốn nói đôi lời về

giải pháp tiền từ và giá cả . Phát hành

tiên đề năm hàng , điều chỉnh giá đề

nắm tiên là hai biện pháp rất cơ bản

– Đông chí Nguyễn Tiến Cang :

Chúng ta đang chống tham ô , hối lộ,

móc ngoặc , cửa quyền ... Nhưng trong

cuộc đấu tranh này ta chưa giành thế

chủ động mà còn bị động đối phó với

những vụ việc cụ thể đã xảy ra , đuôi

theo công việc tốn nhiều thời gian và

công sức . Trong lúc các thế lực tiêu

cực rất mạnh và ngày càng xảo quyệt,

ta lại chưa biết tập trung sức đề giải

quyết . Có nhiều vụ , việc ta còn do dự,

nương nhẹ , thả nổi, nhất là sự vi

phạm lại ở những cán bộ có cương

vị cao . Ở đây , một câu hỏi được đặt

ra : muốn chống tiêu cực có hiệu quả

thì phải chống từ đâu trước ? Đang

xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau . Có

người nói : dột từ nóc dột xuống cho

nên phải chống từ trên trước. Ý kiến

khác : làm từ cơ sở làm lên , vì cơ sở

mới trực tiếp quan hệ với quần chúng.

Vấn đề tưởng như đơn giản nhưng đó

chính là sự khác nhau về quan điểm ,

về phương pháp , mà chúng ta cần suy

nghĩ. Ai cũng biết , vai trò của các đồng

chí lãnh đạo ở các cấp , các ngành, các

đơn vị quyết định sự thành bại của

cuộc đấu tranh này . Thực tế cho thấy ,

dưới chuyền nhưng chưa chắc trên đã

chuyền . Song , nếu trên đã chuyền thì

nhất định dưới phải chuyền theo. Đầu

xuôi đuôi lọt . Rõ ràng, chúng ta

không thể làm theo kiều cũ .

KIẾN VỀ...

trang 64 )

(Xem tiếp số sau )

cần phối hợp một cách khéo léo đề

thực hiện một sự phân phối lại tiền ,

hàng theo hướng từng bước có lợi cho

Nhà nước và các tầng lớp cơ bản , trụ

cột của xã hội , Trù trừ , do dự, thiếu

quyết đoán trong việc thi hành hai

biện pháp này chính là tự trói tay

mình , cũng có nghĩa là tự sát . Tất

nhiên những giải pháp này phải được

tính toán công phu và chủ động trong

một tồng thể hài hòa cùng với những

biện pháp khác đã nêu ở trên .
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Thư gửi Bộ biên tập

PHẢI BẢO VỆ CÁC DI

CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA

TÍCH LỊCH SỬ,

CỦA DÂN TỘC

GHỊ quyết của Bộ chính trị Trung

ương Đảng cộng sản Việt nam

về “ Đổi mới và nâng cao trình

độ lãnh đạo , quản lý văn học, nghệ

thuật và văn hóa , phát huy khả năng

sáng tạo , đưa văn học , nghệ thuật và

văn hóa phát triển lên một bước mới

vừa ra gần đây đã nhấn mạnh :“ Phải

coi các di tích lịch sử , các tác phẩm ,

công trình văn hóa nghệ thuật, các

tài năng và danh nhân là tài sản

quý của quốc gia , có những chủ trương

và biện pháp có hiệu lực bảo tồn lâu

dài các di tích lịch sử và các giá trị

văn hóa đề giáo dục nhân dân lòng

yêu nước và tự hào dân tộc , về truyền

thống lịch sử và văn hóa , tạo điều

kiện cho nhiều thế hệ có thể thưởng

thức , tiếp thu , nghiên cứu các giá trị

văn hóa cổ truyền , tiếp tục sáng tạo

ra những giá trị văn hóa mới thề

hiện được tầm cao của thời đại và

chiều sâu của truyền thống , vừa dân

tộc vừa hiện đại , đấu tranh chống xu

hướng nệ cô , bảo thủ và cả xu hướng

mất gốc , hư vô chủ nghĩa » .

Đây là công việc không đơn giản ,

đòi hỏi nhiều cấp , nhiều ngành, nhiều

nhà chuyên môn phải hiệp lực thực

hiện .

Vừa qua, đây đó, có hiện tượng tùy

tiện trong việc thực hiện nhiệm vụ quan

trọng nói trên . Xin nêu một vài

ví dụ :

Năm 1974 , tại huyện Lập thạch , Vĩnh

phủ người ta đã cho tháo dỡ , phá bỏ

tận chân mỏng tòa tháp Bình sơn cao

16m , xây lại một tòa tháp hoàn toàn

mới. Thoạt nhìn , tưởng là việc thiện

chí , một hành động mạnh dạn, cách

mạng . Nhưng thật tai hại và đau xót :

một công trình kiến trúc độc đảo duy

nhất còn lại nguyên vẹn của thời Lý-

Trần đã bị đánh đồi bằng một cái tháp

được xây bằng vật liệu và kỹ thuật thời

nay . Người ta đã hủy hoại một di tích

lịch sử gần nghìn năm hết sức quý giá

của dân tộc !

Lăng đá Thái hà ấp , một công trình

kiến trúc vào loại tiêu biểu cuối thế

kỷ 19 đầu thế kỷ 20 bị loại bỏ không

thương tiếc ...

Nhìn chung, trong công tác bảo tồn

các di sản văn hóa có hai hiện tượng

trái ngược : chỗ thì nệ cò , xưa có gì

thì nay khơi lại hết ; chỗ khác lại phá

phách , cấm đoán và đe dọa . Thậm
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chỉ có cả sự can thiệp thiếu tế nhị của

các cấp chính quyền . Những quan

niệm mê tín và tín ngưỡng bị lẫn lộn .

Công trình văn hóa xuống cấp , bị

xâm phạm là hiện tượng có thật. Điều

đó một mặt nói lên tình trạng vi phạm

chủ trương của Đảng và Nhà nước

ta về kế thừa và phát huy di sản văn

hóa dân tộc , mặt khác thể hiện thái

độ thờ ơ , coi thường pháp luật , mất

dân chủ trong hoạt động văn hóa .

Nguyên nhân những biểu hiện sai trái

đó là gì ?

Thứ nhất , đội ngũ cán bộ quản lý

di sản văn hóa hiện nay phần đông

chưa đủ năng lực , trình độ quản lý ,

lại chưa có tinh thần trách nhiệm

cao , bị sức ép từ phía này phía nọ

nên dã buông lơi , không lo gìn giữ

các di sản văn hóa hoặc làm theo

những chỉ dẫn võ đoán , vô căn cứ .

Thứ hai , việc xác định giá trị di .

sản văn hóa nhiều khi chưa được tiến

hành theo đúng thủ tục khoa học , chưa

tham khảo rộng rãi ý kiến của các

nhà khoa học , của quần chúng nhân

dân có hiểu biết . Có nơi , có lúc đã

ngụy tạo những luận chứng không xác

dáng. Nghiêm trọng hơn là đặt di sản

văn hóa trước sự việc đã rồi .

Di sản văn hóa là tài sản của quốc

gia , của nhân loại tiến bộ , tuyệt nhiên

không phải của một tổ chức nào , càng

không phải là của riêng ai . Vì vậy,

xác định giá trị cùng với kế thừa ,

phát huy di sản văn hóa phải là công

việc sáng tạo của mọi người, một công

việc thường xuyên , không bao giờ

ngừng nghỉ .

Mong rằng Nghị quyết của Bộ chính

trị về văn học , nghệ thuật và văn

hóa sẽ được quán triệt trong toàn

đảng , toàn dân , nhất là các cơ quan

hữu quan và những người có trách

nhiệm trực tiếp , đề không còn diễn

ra những hiện tượng sai trái nó

trên .

BÙI THIẾT

(Hà nội )

H

NÔNG DÂN VÀ

CÂY LÚA PHÚ CHÂU

UYỆN Phú châu (tỉnh An giang )

trước năm 1975 có 2500 la lúa

hai vụ, 12.000 ha lúa một vụ , sản

lượng cả năm không tới 10 000 tấn

thóc . Sau mười hai năm theo Đảng tiến

quân vào mặt trận sản xuất nông

nghiệp , ngày nay nông dân Phú châu

cần cù lao động với 15 000 ha lúa

hai vụ , làm ra hơn 140 000 tấn lương

thực , làm nghĩa vụ cho Nhà nước mỗi

năm gần 30.000 tấn .

Sản lượng lương thực phát triển

nhanh , làm nghĩa vụ cho nhà nước

cũng tăng dáng kề , nhưng người nông

dân Phú châu vẫn thấy băn khoăn , lo

lắng , cuộc sống vẫn còn bấp bênh ,

chưa ổn định , Vì sao vậy ? Có hai

nguyên nhân chính .

Một là , diện tích lúa tăng nhanh

nhưng phân bón thiếu nghiêm trọng

luôn luôn đe dọa đời sống cây lúa

Ruộng đất Phú châu bằng năm nếu

đầu tư khoảng 650 kg phân /1ha có thể

thu hoạch trên mười tấn thóc , và nếu

cứ đầu tư thêm 100kg phân đạm cho

một ha thì năng suất sẽ tăng thêm 1

tấn . Thế nhưng , trong thời gian qua

việc đầu tư phân đạm cho cây lúa

thường là thiếu và không kịp thời vụ .

77



Vụ hè thu năm 1987 theo hợp đồng

đã ký kết , công ty lương thực phải

cấp cho các tập đoàn sản xuất 2000 tấn

u rê . Kết quả các tập đoàn sản xuất chỉ

nhận được 1000 tấn trong đó có 200 tấn

ngoài kế hoạch và 350 tấn được cấp khi

đã hết thời vụ bón phân. Vì thiếu phân ,

năng suất chỉ đạt 3,3 tấn /ha , sản lượng

thúc hut 8000 tấn so với kế hoạch .

Trong hợp đồng kinh tế hai chiều ,

nếu nông dân vi phạm thì bị nhà nước

xử lý theo pháp luật, nhưng nếu các

CO quan đại diện cho nhà nuróc

như công ty lương thực , nông nghiệp.

vật tư , thủy lợi vi phạm hợp đồng ,

cấp thiếu hoặc không kịp thời phân

đạm , nước tưới , thuốc trừ sâu thì nhà

nước không xử lý , thiệt hại về năng

suất, sản lượng nông dân hoàn toàn

phải gánh chịu . Đó là một tình trạng

tùy tiện không bình đẳng trong quan

hệ kinh tế .

Nếu thiếu phân là do khó khăn

chung của cả nước thì nên giảm định

mức đóng góp nghĩa vụ xuống một

cách hợp lý cho từng vùng nông

nghiệp . Trường hợp nhà nước chưa

có khả năng thực hiện hợp đồng hai

chiều đối với nông dân thì nên áp

dụng hình thức thuận mua vừa bán ,

-Hai là , chính sách giá cả thu mua

lương thực và sự đóng góp quá lớn

đã ảnh hưởng đến đời sống nông

dân

Hiện nay giá mua bán thỏa thuận

có tăng hơn trước , giá dịnh mức trao

đồi vật tư có hạ xuống ( 1kg u rẻ trước

đây đổi 3kg thóc , nay còn 2,5 kg ; 1kg

NPK trước đây đòi 4,5kg thóc , nay

còn 3,5kg ) nhưng sau vụ thu hoạch ,

trừ các khoản nợ hợp đồng kinh tế

hai chiều và chi phí sản xuất, nông

dân không đủ sống đến vụ sau .

-
Lấy 1 la lúa hè – thu năm 1987

làm ví dụ :

--

-Thu hoạch : 3300 kg

- Trả nợ hợp đồng kinh tế 2 chiều :

921 kg

trong đó : Phân : 550 kg

Thuốc trừ sâu : 105kg

Xăng dầu : 266kg

- Chi phí làm đất, nước tưới , thu

hoạch, vận chuyên : 1035kg

-
= Giống : 325 kg

-
Phần thóc còn lại nông dân

hưởng là : 1019 kg (chưa tính thuế),

bằng 1/3 sản lượng thóc mà họ sản

xuất được .

Về giá cả , trung ương quy định :

lấy giá thóc làm giá chuẩn , giá mua

thóc phải bảo đảm cho nông dân có

lãi trên 40 % . Nhưng những người phụ

trách giá cả nông nghiệp do quan liêu ,

xạ rời thực tế nên đã định ra chính

sách giá không phù hợp . Đầu vụ đông

xuân năm 1986 trung ương quy định

giá mua thóc thỏa thuận là 2,5đ/ 1kg,

thì giá thị trường là 4đ/1kg. Trước

tình hình đó, tỉnh chủ trương nâng

giá thu mua lên 3,5đ / 1kg liền bị trung

ương thi hành kỷ luật . Khi giá mua

thóc trung ương quy định 25đ/1kg thì

giá thành của nó là 50đ , nay trung

ương lên 50/1 kg thì giá thành là 75đ ,

Tóm lại , tình trạng cung ứng vật

tư , phân bón và chính sách huy động

lương thực , giá cả mua bán giữa nhà

nước và nông dân hơn 10 năm qua là

bức tường kiên cổ ngăn cản bước

phát triển sản xuất nông nghiệp và đó

cũng chính là mạch nước ngầm làm

xói mòn lòng tin của nông dân đối với

Đảng .

Nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng

vô lý trên , nền nông nghiệp nước ta

không bao giờ tiến lên hàng đầu

được .

TRẦN TRUNG NÔNG

( An giang)
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CHUYỆN CH. CH.

Tạp chí Cộng sản số 12-1987 mục

Sinh hoạt tư tưởng có « Câu chuyện

về đồng chí Ch . Ch . (bài của Hồng

Tâm) sao phổ biến thế, chỗ tôi cũng có

ch . ch .

Vậy có thơ rằng :

Lên chức ; nhờ lo chạy chọt

Đồi mới ư ? châm chọc, chần chừ

Tiếp dân : cứ mặc cho chờ

Ai khuyết điểm nhỏ : chém cho chết

lien

Vợ con rồi : vẫn quen chim chuột

Nhậu nhẹt đâu : số một chịu choi

Ghét sách , chuyện chưởng mới

coi... *

BỨT NGUYÊN TỬ

(Sóc trang )

( 1 ) Thẻ loại thơ không thích hợp với tạp

chí , Nhưng với sự tổn tr ng nhiệt ình của

bạn đọc , chúng tối trích đăng một số câu thề

hiện được nội dung bức thư, mong bạn Bút

Nguyên Tử thông cảm (FBI )

MỘT VÀI SUY NGHĨ...

( Tiếp theo trang 54 )

tiêu chung của thời đại . Ngày nay,

khi tất cả các quốc gia lớn nhỏ trên

thế giới đều có những lợi ích chính

đáng của mình , khi các nước ngày

càng lệ thuộc nhau về mặt an ninh

và phát triển , thì sẽ là thiên cận nếu

chỉ căn cứ vào tính chất giai cấp của

tập đoàn cầm quyền một nước đề coi

nước đó là bạn hay thủ . Cách làm đó

cản trở sự phối hợp giữa các nước

đề giải quyết những vấn đề sống còn

đang đặt ra trước nhân loại . Các quốc

gia , các dân tộc chỉ có thể là bạn

của nhau . Những bất đồng, những

mâu thuẫn giữa các nước , giữa các

dân tộc càn phải được giải quyết

bằng thương lượng , hòa bình và bằng

thỏa hiệp . Không được đề những xung

đột về lợi ích dân tộc cản trở việc

tập hợp lực lượng trong cuộc đấu

tranh cho những mục tiêu của thời

đại . Xu thế chung trên thế giới đòi

hỏi chúng ta phải đòi mới tư duy theo

hướng đó . Tất nhiên , điều này không

chỉ tùy thuộc chúng ta , mà cả ở đối

phương . Trên lĩnh vực đồi mới này,

ĐCS Liên xô đã đi tiên phong . Tấm

gương đó đang ảnh hưởng và tác động

sâu rộng chưa từng có . Chúng ta

không thề có ảo tưởng rằng chủ nghĩa

đế quốc và bọn phản động cũng đôi

mới tư duy như chúng ta. Muốn làm

cho chúng từ bỏ lối suy nghĩ phản

động của chúng , dĩ nhiên phải trải

qua đấu tranh và có thời gian. Song

trước hết là bản thân chúng ta phải

đòi mới .

Vấn đề phân biệt bạn thù liên quan

mật thiết đến vấn đề cùng tồn tại hòa

bình . Hai quốc gia không thề cùng

tồn tại hòa bình nếu vẫn xem nhau là

thù địch . Tồn tại hòa bình không

phải chỉ là ngừng xung đột vũ trang

và tiếp tục sự đối đầu dưới một hình

thức khác mà nó là một trật tự quốc

tế trong đó các nước có chế độ chính

trị - xã hội khác nhau cùng tồn tại

trong quan hệ láng giềng thân thiện

và hợp tác cùng có lợi trên tất cả các

linh vực kinh tế , khoa học kỹ

thuật v.v. Điều này rõ ràng không cần

trở gì cuộc đấu tranh giai cấp trong

nội bộ mỗi nước.

Cuối cùng , việc đồi mới trong khâu

thông tin quan hệ quốc tế và đời mới

tổ chức và cán bộ đối ngoại là những

khâu hết sức quan trọng và cấp bách .

食



Qua sách báo

các nước anh em

}

CÔNG CUỘC CẢI TỒ VÀ VẤN ĐỀ LỊCH SỬSỬ

K

HÔNG phải ngẫu nhiên trong thời gian gần đây , cùng

với việc triển khai công cuộc cải tổ ở Liên xô, xuất hiện

khá nhiều bài viết về lịch sử Đảng và Nhà nước Liên xô,

đặc biệt là về giai đoạn những năm 20 và 30 , về thời

kỳ tiếp liền ngay sau khi Lê-nin mất.

Như đồng chí M.X. Goóc-ba -trốp , Tổng bí thư UBTU ĐCS

Liên xô đã nêu rõ trong báo cáo ngày 2-11-1987 tại cuộc mít tinh

trọng thề kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng

Mười , cần phải nhìn lại thời kỳ này và dánh giá nó với tinh

thần phê phán , tinh thần trách nhiệm lịch sử và trên cơ sở

chân lý lịch sử , là vì 3 lý do sau đây :

trọng to lớn đối với vận mệnh

của chủ nghĩa xã hội.

1 - Thời kỳ này có tầm quan

của nhà nước xô viết, vận mệnh

Đây là thời kỳ Nhà nước xô viết phải cố gắng rất lớn đề làm

sao tìm được những phương án tối ưu xây dựng chủ nghĩa xã

hội cũng như đạt được kết quả thực tế trong xây dựng cơ sở

của xã hội mới. Đây cũng là thời kỳ diễn ra một loạt sự kiện

có hiệu quả lâu dài : công nghiệp hóa , tập thể hóa , cách mạng

văn hóa , củng cố nhà nước nhiều dân tộc , xác lập vị trí quốc

tế của Liên xô , quản lý kinh tế và toàn bộ đời sống xã hội .

2- Thời kỳ này là điểm trung tâm của những cuộc tranh

luận nhiều năm ở Liên xô cũng như ở nước ngoài , nơi mà đi

đối với việc tìm tòi chân lý , người ta thường tìm cách làm chủ

nghĩa xã hội mất tín nhiệm với tính cách là một chế độ xã hội

mới, là một đổi sách thực tế cho chủ nghĩa tư bản .

3 - Đặc biệt lúc này , khi công cuộc cải tô đã được triển

khai, cần có những nhận định đúng sự thật về thời kỳ này và

về tất cả những thời kỳ khác trong lịch sử Liên xô, là đề đền

đáp lại tất cả những gì anh hùng đã diễn ra trong quá khứ ,

là đề từ những sai lầm và những tính toán sai rút ra những

bài học , chứ không phải là đề trả mối thù chính trị hoặc đề

làm cho đau lòng như người ta thường nói.

Gắn liền với việc đánh giá thời kỳ trên là đánh giá vai trò

của người lãnh đạo Đảng và Nhà nước xô viết lúc bấy giờ là

Xta -lin . Cho đến nay, cả ở Liên xô lẫn ở nước ngoài , vai trò

của Xta -lin trong lịch sử vẫn là một đề tài được người ta tranh

luận nhiều . Về vấn đề này , trong báo cáo ngày 2-11-1987 nói
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trên , đồng chí M.X. Goóc -ba -trốp cũng đã phát biều khá chi

tiết ( * ). ( Xem : Nhân dân , ngày 6-11-1957, tr . 3 , 4. )

Dưới đây là một số ý kiến đáng chú ý chung quanh vấn đề

này , lược ghi qua báo chí Liên xô trong thời gian gần đây .

OV.A. CÔ.DƠ.LỐP, Phó tiến sĩ khoa

học lịch sử (* )

Cho tới nay , khoa học lịch sử , trong

đó có khoa học lịch sử đảng , vẫn tụt

lại sau SO với nhịp độ phát triển

chung .

Liên quan đến tnh hình trên , giáo

sư Iu.A -pha -na -xi-ép trong bài “ Sức

mạnh hiểu biết lịch sử » đăng trên

bảo Tin tức Mát- xcơ -va ( số 2 , ngày

11-1-1987 ) đã nêu lên hai điểm :

1– Trong các sách giáo khoa hiện

nay đôi khi người ta vẫn thấy tái hiện

lại sơ đồ của Xta-lin rất xa với sự

thật về thắng lợi của Tháng Mười và

về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở Liên xô.

2 – Người sinh viên bất hạnh nào

mà bị đồ lên đầu một loạt tên gọi do

Xta -lin đặt ra như “ biến tướng của

chủ nghĩa men sẽ vích », “ khuynh

hướng men sẽ vích » , “ nhóm phản

cách mạng »
tay sai của giai cấp phú

nông » , v.v. thì hẳn phải căn bản mất

đi khả năng suy nghĩ của mình về

những nhãn hiệu đó . Đồng thời , anh

ta cũng mất đi khả năng hiều rõ thực

chất những cuộc tranh luận về lý luận

và những quan niệm về chủ nghĩa xã

hội, khả năng so sánh con đường xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô với

con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội

ở các nước khác .

Không tán thành ý kiến nêu trên,

phó giáo sư A.N.Đa -vư -đốp trong một

lá thư gửi ban biên tập tạp chí

Những vấn đề lịch sử ĐCS Liên Xô

có đặt câu hỏi :

1- Liệu có thể coi sơ đồ về thắng

lợi của Tháng Mười và về công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô ,

nêu trong sách báo của Đảng ta , chỉ

là của Xta -lin không ?

2 - Liệu có thể coi những tên gọi

một số khuynh hướng (nêu trên ) và

những nhóm cơ hội chủ nghĩa đã từng

cổ trong hàng ngũ của Đảng ta , chỉ

là những tên gọi của Xta - lin không ?

Bởi vì những tên gọi đó dược đưa cả

vào những văn kiện của các hội nghị

toàn thẻ của UBTƯ và của các đại hội

của Đảng .

Giữa hai ý kiến khác nhau đó, sự

thật ở chỗ nào ?

Theo tôi , vấn đề không phải ở chỗ

như câu hỏi thứ nhất do A.N.Đa-

vư -dốp đặt ra . Bất cứ « sơ đồ » nào,

kẻ cả để tiện cho mục đích giảng dạy

và học thuộc , có lẽ đều không thỏa

mãn được các nhu cầu của xã hội về

mặt trí tuệ . Hiện nay cần có sự chứng

minh và sức thuyết phục ở một mức

độ khác , cần khắc phục bệnh công thức

và bệnh giản đơn, những chứng bệnh

kinh niên trong việc giải thích những

vấn đề gay cấn nhất trong lịch sử

Đảng và xã hội xô viết .

Sai lầm lớn trong việc đánh giá

quá khứ là đánh giá theo kiều số học

hết sức giản đơn – thay các dấu cộng

bằng các dấu trừ.

-

Quan niệm về sự phát triển “ không

có mâu thuẫn > trong chủ nghĩa xã hội

đã ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ

phép chép sử xã hội xô viết . Nếu như

hiện nay chúng ta thấy trong cuộc

sống, không phải là “ một số thiếu sót

nào đẩy ” được thêm cho phải phép

vào những thành tựu không thể bàn

(* ) Xem bài « Nhà sử học và công cuộc

cải tồ » , tạp chí Những vấn đề lịch sử ĐCS

Liên xô , sở 5-1987 , tr . 110–122.
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cãi của chúng ta , mà là một biển những

vấn đề đang giải thích và đang

đẻ ra cả những thành tựu lẫn những

thiếu sót , thì điều kỳ lạ là trong quá

khứ người ta lại không thấy như

vậy. Vì vậy mà tiến trình chung của

công cuộc cải tổ, tinh thần phê phán

sâu sắc của thời kỳ bước ngoặt hiện

nay của chúng ta , đang tạo ra những

khả năng lý giải một cách có phê phán

« ngày hôm qua » của chúng ta .

Lịch sử đang tích cực tham gia

những cuộc tranh cãi và những cuộc

thảo luận của ngày hôm nay . Và ở

đây đôi khi nảy ra xu hướng muốn

đưa một cách máy móc những quan

niệm của ngày hôm nay vào quá khứ ,

những mưu toan muốn đánh giá quá

khứ như là một « hiện tại kém giá trị » .

Muốn hay không muốn , thì với một

cách thức như vậy , những sự kiện của

quả khứ sẽ được đánh giá không phải

trên quan điểm những mâu thuẫn ,

những vấn đề và những khả năng

thực tế của nó , mà trên quan điểm

phù hợp hay không phù hợp với

những hiểu biết, những va thich ,

những ưu tiên hiện nay của chúng ta ,

nếu không chỉ là phù hợp với quản

diễm của nhà chính luận này hay nhà

chính luận khác .

Sự thật trong lịch sử đòi hỏi chúng

ta phải giải quyết những vấn đề hết

sức nghiêm túc về mặt chuyên môn ;

sự thật không chỉ là vạch rõ những

người phạm tội và đưa ra những bài

công kích đầy xúc cảm .

Giai đoạn mới trong sự phát triển

của xã hội , về khách quan , trùng với

giai đoạn mới trong việc nghiên cứu

lịch sử phát triển của xã hội.

Những tính toán sai về phương

pháp luận trong việc giải thích lịch sử

Đảng và xã hội xô viết dẫn tới những

tồn thất nghiêm trọng về mặt giáo

dục . Điều này chúng ta thấy rõ nhất

ở bức tranh ghép mảnh mà những

năm 30 hiện ra trong nhận thức của

con người hiện tại : nhiệt tình kỳ lạ

trong những kế hoạch 5 năm đầu tiên

và những vi phạm thô bạo đối với

pháp chế xã hội chủ nghĩa ; sự nâng

cao lòng tự trọng ở hàng triệu người

và sự sùng bái một người ; sự chống

lại kịch liệt của kẻ thù giai cấp hoạt

động thực sự và những người bị liệt

vào hàng ngũ « kẻ thù của nhân dân »

gồm nhiều người trung thực và tận

tụy là đảng viên và không phải đăng

viên . Cần phải biết và nhớ tất cả

những sự việc đó . Nhưng đều là xa sự

thật như nhau , cả những mưu toan

muốn xét những năm 30 theo những

quy luật của cuộc sống hiện tại bằng

cách trừu tượng hóa đi sự gay gắt của

cuộc đấu tranh giai cấp của thời kỳ

quá độ , trừu tượng hóa đi những đặc

điềm của công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở một nước , lẫn ý đồ

muốn dùng “ hoàn cảnh khắc nghiệt

của thời kỳ đó » dễ bào chữa hoàn toàn

cho mọi sai lầm , mọi hành động quá

đáng , mọi sự vi phạm pháp chẽ.

Những sai lầm không xóa được

những thành tích , nhưng những thành

tích cũng không bào chừa được những

sai làm - chân lý này khá rõ . Nhưng

điều ngược đời là ở chỗ : mảng

trắng và mảng “ đen » của bức

tranh chung những năm 30 , lại tồn tại

như thề không phụ thuộc vào nhau ;

một mảng của bức tranh đó thì được

xây dựng dưới ảnh hưởng của những

công trình nghiên cứu lịch sử mang

tính khoa học và khoa học đại

chúng , còn mảng kia thì lại được xây

dựng trên cơ sở thông tin được khai

thác từ những nguồn khác và không

được ngành sử học chuyên nghiệp

“ chế biến » lại . Và kết quả là trong

các cuộc thảo luận thường ngày về thời

kỳ trước chiến tranh xa xôi và gian

khô , cái thường chiếm ưu thế lại

là cái lô gích siêu hình giản đơn :

một mực bênh vực hoặc một mực lên

án quá khứ . Trong mô hình “ lao

động » hằng ngày của những năm 30

mà con người hiện tại sử dụng , điều

chiếm ưu thế là khẳng định » hay«<
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« phủ định ” , nhưng thường lại thiếu

phép biện chứng. Do đó mà sự cảm

thụ toàn vẹn thời kỳ đó bị phá vỡ.

Nếu xem lịch sử trước và sau chiến

tranh là lịch sử sùng bái cá nhân , như

một số nhà sử học đề nghị, thì thời

kỷ xây dựng chủ nghĩa xã hội , thời kỳ

của chủ nghĩa anh hùng , thời kỳ của

những chiến công và thời kỳ đấu tranh

của nhân dân xô viết , sẽ có nguy cơ

trở thành “ thời kỳ sùng bái cá nhân » .

Như vậy sẽ không công bằng , sẽ là

không hiểu biết lịch sử. Chính vì thế

hiện nay , thực tế có nhu cầu xã hội là

xây dựng một tiểu sử chính trị thật sự

khoa học về I.V. Xta -lin ...

PHA-DIN I-XCAN-ƉE *

Tin Xta - lin mất đến với tôi đúng

trên chuyến xe lửa tối đi từ Ma-

kha -sha - la , nơi tôi đã qua thời gian

thực tập của sinh viên . Tôi nhớ ở khắp

các ga đâu đâu cùng thấy những đám

đông dứng bên cạnh các loa phóng

thanh , đâu đâu cũng nghe tiếng nhạc

tang , cũng bắt gặp những bộ mặt buồn

rầu , đòi mắt đẫm lệ . Mặc dù thái độ

phê phán đối với Xta -lin ở tôi đã xuất

hiện rất sớm , nhưng trong những

ngày ấy tôi vẫn chia sẻ nỗi đau

thương chung .

4

Sở dĩ có thái độ như vậy là vì tôi

đã được nghe nhiều ý kiến của những

người cùng quẻ với tôi ở Trê -ghem về

Xta - lin . Họ phải dùng cuốc đề đập đất

trên những cánh đồng nông trang tập

thẻ ; cho nên hiện nhiên là họ không

tán thành chính sách ruộng đất của

Xta-lin.

Nhưng Xta - lin đã mất rồi. Liệu lúc

ấy có ai tin chắc hoặc đoán trước

rằng một thời đại hoàn toàn mới

đang bắt đầu hay không ? Cá nhân tôi

thì không có ý nghĩ như vậy , nếu

không thì tôi đã nhớ điều đó rồi .

Nhưng đúng là mấy ngày sau thì

một thời đại mới đã bắt đầu . Trên

các báo đều đăng một thông báo cho

biết đã kết thúc vụ án khủng khiếp

«

những thầy thuốc giết người » do

thiếu chứng cứ buộc tội . Việc đăng

thông báo đó gần liền ngay sau ngày

Xta-lin mất dễ cho người ta thấy ai

là kẻ gây nên vụ án khủng khiếp đó .

Ngay sau Đại hội XX mà chúng ta

không thể nào quên vì đã làm sống lại

niềm hy vọng trong tâm hòn chúng ta ,

tôi đã nhớ lại câu chuyện sau . Chuyện

xảy ra ở Xu -khu-mi. Tôi ngồi tại bàn

ăn ở nhà một người bạn học . Chủ nhà

là một nữ bác sĩ già được mọi người

kính trọng , quả thật suốt ngày từ mở

sáng đến tối mịt bà luôn bận rộn với

những bệnh nhân của minh . Quản lý

công việc trong nhà là một phụ nữ tốt

bụng, giản dị . Tôi biết người phụ nữ

này đã nhiều năm . Tên người đó là

hi - li -a . Tôi ngồi tại bàn ăn và đọc

to bài thơ của Xlút-xki vừa đăng

trên Bảo văn học. Đây là bài thơ về

Xta -lin . Và bỗng nhiên tôi thấy Ki - li - a

khóc .

hoi .

--
- Ki - li-a , vì sao chị khóc ?-Tôi

Chị im lặng .

-Ki-li - a , chị hiều bài thơ này viết

về ai chứ ?

Ki - li -a là một phụ nữ ít học . Tôi

chưa bao giờ chú ý làm cho người phụ

nữ đó quan tâm tới chính trị hoặc

càng ít hơn nữa , tới thơ . Tôi cảm thấy

rằng chỉ có một trình độ văn hóa nhất

định mới có thể hiểu được bài thơ

này của Xlút - xki . Trong bài thơ này

Xta- lin không được gọi theo tên :

« ... còn ông chủ tôi thì không yêu

tôi ... Ông Trời. đi trên bốn xe ) ..

-
- Đúng là chị hiều bài thơ này

viết về ai ư ?

- Tất nhiên ,
-

chị nói,−về Xta -lin .

Xem bài « Bảy bức ảnh vẻ bảy thập

kỷ » , báo Tin tức Mát- xcơ - v số 45, ngày 8

11-1987, tr. 8.
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-
- Thế vì sao chị khóc ?

-
- Trong thời gian đói ở U -crai- na .

cả thôn chúng tôi chết dần chết mòn ,

Chỉ có tôi và một bạn gái hết được

tới đường sắt và thể là chúng tôi có

mặt ở Cáp - ca-dơ...

Đối với tôi , những giọt nước mắt

của Ki - li -a mãi mãi là thái độ thực

sự của nhân dân đối với Xta - lin . Bất

cứ một thái độ nào khác đều là ma

minh . May mắn thay , Ki - li -a còn

song...

ĐM!.TƠ.RI VỐN.CÔGÔ NỐP, Tiến

sĩ triết học v

Xta -lin là một trong những nhân

vật phức tạp nhất trong lịch sử.

Là những người trung thực trước

chân lý , trước lịch sử , thì không thể

không thừa nhận sự cống hiến hiền

nhiên của I. V. Xta - lin vào cuộc đấu

tranh vì chủ nghĩa xã hội và đề bảo

vệ chủ nghĩa xã hội, cũng như không

thể không thừa nhận những sai làm

chính trị và tội ác của ông .

Nói đến Xta -lin là nhiều người

trước hết nghĩ ngay tới năm 1937 bi

thảm ... Nhưng chính vào những năm

đó lại diễn ra việc xây dựng nền móng

của tất cả những gì chúng ta bảo vệ

hôm nay ; chính trong thời gian đó lại

diễn ra sự phấn khởi tột độ của những

con người xô viết đã đứng vững và

chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong

cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại . Vì

vậy , thật là sai lầm về mặt chính trị,

không trung thực về mặt đạo đúc , nếu

buộc tội Xta -lin là nghi ngờ những

thành tựu thực tế của chủ nghĩa xã

hội, nghi ngờ những khả năng có tính

chất nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội.

Không nên đánh giá quá khứ theo

quan điểm số học : cái nào ở Xta -lin

lớn hơn —công hay tội ? Bản thân cách

đặt vấn đề như vậy đã là vô đạo đức,

bởi vì không một công lao nào có thể

biện hộ cho sự vô nhân đạo.

1

Có ba nguyên nhân khiến cho người

ta quan tâm tới cuộc đời của Xta-lin :

Một là , Xta-lin mới mất cách đây

chưa đầy bốn thập kỷ , có nghĩa là số

phận của Xta- lin liên quan mật thiết

với số phận những người đang sống

hiện nay , những bậc tiền bối gần gũi

của họ.

Hai là , hiện nay có sự hiều biết

mới về những giá trị xã hội và những

giá trị chung của loài người như : chủ

nghĩa xã hội , chủ nghĩa nhân đạo , sự

công bằng , chân lý , những lý tưởng

đạo đức. Sự mù quáng do chủ nghĩa

giáo điều gây ra rất nguy hại, nó có

thề biển hệ tư tưởng thành một thứ

tôn giáo.

Ba là , mặc dù có vô số bài báo ca

ngợi Xta - lin , vô số chân dung , tượng

Xta- lin , vô số tác phẩm của Xta-lin,

những người xô viết thực sự vẫn

không biết gì về Xta - lin .

Trong việc tìm hiều cuộc đời Xta-

lin có một số khó khăn như :

– Không phải không có sự tham

gia của Xta -lin và sự giúp đỡ của các

bạn chiến đấu của ống thì trong lịch

sử Liên xô sẽ có không những nhiều

điềm “ trắng ), mà cả nhiều chỗ trong

đó các chương trong sử biên niên bị

xuyên tạc , nếu không phải thật sự là

bị vứt bỏ .

Làm sao có thể giải thích và hiểu

được việc Xta -lin thực tế đã trừng trị

ngay cả đối với Bu -kha - rin , một nhà

hoạt động hết sức nổi tiếng của đảng,

một đồng chí thân thiết của đảng .

Về phần tôi , cách đây mấy năm ,

khi chuẩn bị viết một khảo luận triết

học về I.V. Xta- lin , cố gắng khắc họa

chân dung chính trị của ông, chẳng

hiểu sao tôi lại quan tâm tới những

cuốn sách và bài báo viết về các nhà

lãnh đạo chuyên chế trong lịch sử

như Ma-xê-đoạn , Xê-da , Crôm -oen ,

I- van bạo chúa , Pi - e đệ nhất...

* ) Xem bài « Hiện tượng Xta - lin » trong

Báo văn học, số 50 , ngày 9-12-1987, tr . 3 .
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MÁC.TIN UỐC.CƠ, phóng viên báo

Người bảo vệ (Anh), ở Mát-xcơ-va ( * )

KHI Xta - lin mất tôi vừa mới vào

trường phổ thông . Nhưng tôi nhớ

rất rõ hồi đó , bởi vì ở quận Đa-

rem , xứ sở của thợ mỏ , nơi tôi ra đời

và lớn lên , trong nhiều gia đình Xta-

lin được tôn kính như một vị anh

hùng . Khi Xta- lin mất, người ta đã

dùng vải nhiễu đen đề phủ ảnh ông.

Tôi nhớ một dòng chữ ghi trên một

bức tường rạch ở đầu ngõ chúng tôi

ở : “ 1-8-xíp = vua ! ” .

Tôi nhớ là bố tôi , một người đã

chiến đấu 5 năm chống bọn quốc xã

và đã từng qua Bắc Phi, I -ta - li -a ,

Đức, có nói với tôi : nếu không có

Xta -lin và Hồng quân , thì trẻ em Anh ,

trong đó có tôi , sẽ phải sống trên một

mảnh đất bị chiếm đóng và bị nô dịch ,

và giờ đây sẽ phải nói tiếng Đức .

Thầy giáo dạy sử của tôi (đơn vị

của ông đã giải phóng trại tập trung

Béc -ghen - Ben -den ) đã nói với chúng

tôi rằng , chỉ có mùi chết nồng nặc là

bốc lên từ hàng triệu nạn nhân của

Hit -le . Còn từ những nạn nhân của

những sự đàn áp của Xta - lin thì mọc

lên tòa nhà công nghiệp đồ sộ của

Liên xô hiện nay . Người thầy đó là

đảng viên Đảng cộng sản Anh cho tới

năm 1956. Ông đã bỏ hàng ngũ của

đảng sau Đại hội XX của Đảng cộng

sản Liên xô . là đại hội đã nói rõ sự

thật về những tội ác của Xta - lin và

sau khi vụ phản loạn ở Hung -ga -ri

bị đập tan . Không ít người cũng đã

làm như ông.

Không trở lại thời kỳ Xta-lin , trở

lại những sự kiện của cái năm 1956

quyết định ấy , thì không thề nào hiểu

được vì sao trong ba mươi năm gần

đây , phong trào cánh tả ở châu Âu

lại bị chia rẽ và bị tổn thất vì óc bè

phái và những bất đồng . Một trong

những nét táo bạo nhất và lý thú nhất

của công cuộc cải tổ là ở khát vọng

kiên trì của người xô viết muốn tìm

hiểu lịch sử mới đây của đất nước

mình , muốn lấp đầy những lỗ thủng

rộng lớn đen tối trong đó bằng ký ức

thật sự của nhân dân . Đó là một quá

trình rất đau đớn , dù chỉ vì nó vô tận .

Mỗi một thế hệ mới đều viết lại lịch

sử cho mình , nhìn những hiện tượng

cơ bản của quá khứ với con mắt mới,

lắng nghe những âm thanh và tiếng

vang mà trước đó người ta không đề

ý. Những người đang sống hiện nay ,

sống vào thời kỳ cải tô , cảm thấy đặc

biệt sâu sắc nhu cầu nghiên cứu , thảo

luận và một lần nữa đưa ra cách giải

thích của mình về thời kỳ Xta - lin .

Có thể chúng ta sẽ không bao giờ

hoàn toàn nhất trí với nhau về những

đánh giá đối với thời kỳ đó . Vả lại

muốn một sự nhất trí như vậy cũng

chẳng có ý nghĩa gì . Vì sao ? Hãy đến

xem bức tranh toàn cảnh về trậnchiến

đấu Bô-rô-đi-nô ở đại lộ Cu- tu -dốp ở

Mát - xeơ - va . Nhìn về bên phải ,

ta thấy một căn nhà gỗ đang bốc

cháy ; nhìn về bên trái , ta thấy những

viện binh Nga đang tiến bước ; còn ở

đằng kia , ta lại thấy mở đầu cuộc tiến

công của kỵ binh Pháp . Cùng một lúc

ta không thể thấy được tất cả những

cảnh đó : không thè bằng một cái nhìn

mà bao quát được cảnh chiến đấu

rộng lớn .

Cũng tương tự như vậy khi chúng

ta nhìn vào thời kỳ Xta - lin . Nhìn từ

phía này, ta chỉ thấy năm 1937 , chỉ

thấy những cuộc đàn áp và những vụ

án nặng nề đã miêu tả như là các tội

phạm quốc gia ngay cả những nhân

vật có tầm cỡ như Bu -kha -rin . Nhưng

nhìn từ phía khác ta lại thấy công

trình Ma-nhi-tô -goóc -xcơ đã được xây

dựng như thế nào , điện dã đến với

các làng bản ở vùng Trung Á ra sao

đề người dân ở đó có thể học dọc học

( * ) Xem bài « Vì sao cần biết lịch sử ? ,,

báo Tin tức Mát-xcơ-va, số 42 , ngày 18-19-

1987, tr 13.
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viết . Nhìn sang bên một chút ta lại

thấy hiện rõ trước mắt những đau

khổ của người nông dân trong thời

kỳ tập thể hóa cưỡng bức . Nhìn con

kênh Biển Trắng tuyệt đẹp vừa hoàn

thành, bên cạnh đó ta lại thấy những

người xây dựng nó trong bộ quần áo

tù . Nhìn về phía này ta thấy một bộ

phận ưu tú sĩ quan Hồng quân bị bắt

giữ , bị xét xử và bị xử bắn như thế

nào . Nhưng liền bên cạnh , trong các

ngôi trường lại đang lớn lên các em

nhỏ sẵn sàng chiến đấu quên mình

chống bọn phát xít và sẵn sàng hy

sinh với tên gọi Xta -lin trên môi. Chỉ

cần nhìn sang phía khác một chút ta

lại thấy những công nhân hào phóng

biết chừng nào khi trao số lương ít

ỏi của mình vào quỹ giúp đỡ nước

Cộng hòa Tây ban nha đang đấu tranh

chống bọn phát xít . Và bên cạnh đó

lại hiện lên lờ mờ số phận khủng khiếp

của Mi-kha -in Côn -txốp và nhiều cựu

chiến binh khác trong thời kỳ chiến

tranh Tây ban nha sau khi họ trở về

Mát- xcơ -va .

Không thề nhìn bao quát tất cả

chiến trường . Nhưng chúng ta lại có

thẻ quay đầu liên tục để nhìn vì hiều

rằng nên nhìn nó từ mọi góc độ .

Không có một vị trí nào từ đó mở ra

toàn cảnh đầy đủ về tấn bi kịch và

sự cao cả , cũng như chúng ta không

thề nào đọc trong cùng một lúc “ Kinh

cầu nguyện » của A -khơ -ma-tô- va và

* Sống Đông êm đềm » của Sô -lô-khốp .

Nhưng nên cố gắng . Nên làm như

vậy , dù chỉ vì Liên xô ở thời kỳ cải

tô lúc này không phải là nước duy

nhất đang phải dau đớn đánh giá lại

quá khứ . Tất cả các dân tộc sớm muộn

đều phải làm như vậy . Phải nhìn lại

phía sau và cổ tìm hiểu xem vì sao

chúng ta lại ở vào tình trạng như hiện

nay , những hạt nào gieo vào thời

Xta -lin , đã nảy nở vào thời kỳ cải tổ

lúc này ...

Qua các bài thuyết trình của giám

đốc viện lu -ri A -pha -na -xi- ép tại

-
Viện lưu trữ – lịch sử, có thể biết

rằng tất cả các tài liệu lưu trữ

và văn kiện đều được bảo quản ,

và nhiều người chủng kiến lịch sử

đang còn sống. Mà điều chủ yếu nhất

là có một cử tọa rộng lớn khao khát

hiểu biết , cử tọa này hiểu rõ tâm

quan trọng của những cuộc tranh luận

và tìm kiếm sự thật, nhưng đồng thời

cũng lại biết rằng sự thật trọn vẹn

đó là một lý tưởng mong ước thôi,

chứ hầu như không thể đạt tới dược .

---

cân

Tôi tin rằng các nhà sử học xô viết

và thính giả của họ hiểu rõ rằng thời

kỳ Xta - lin chỉ là một phần trong quá

trình rộng lớn , rằng đang có sự

thiết cấp bách phải xem xét lại và

phân tích những thời kỳ quan trọng

khác trong lịch sử xô viết , chẳng hạn ,

a thời kỳ trì trệ ” thời kỳ Brẻ-giơ -nép,

thời kỳ Khơ -rút- sốp , những năm cuối

cùng của Lê -nin . Theo chỗ tôi biết ,

vở kịch mới của Mi -kha -in Sa -tơ -rốp

là nói về Đại hội X của Đảng năm

1921 ; tạp chí « Iu -nớt » (* Thanh niên »

đã đăng tiểu thuyết của E - li -da -về-ta

Đráp -ki-na viết về cuộc nổi loạn

Cron -slát , còn Phê -do Buốc -lát-xki

thì đang viết một vở kịch nhan đề

« Năm 1927 » . Những cuộc đấu tranh

gay gắt chống chủ nghĩa Xta -lin dường

như đang chuyên tử lịch sử năm 1937

đã biết sang một vấn đề lý thú gây

chấn động mạnh hơn là vấn đề làm

thế nào mà nói chung Xta -lin đã có

thể tập trung vào tay mình một quyền

lực ghê gớm đến như vậy ?...

LÊ DUNG

Chọn và lược dịch
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NHỮNG BÀI HỌC CỦA CUỘC

KHỦNG HOẢNG NĂM 1968 - Ở TIỆP KHẮC

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở Tiệp khắc , nơi mà trong

những năm gần đây đã đạt được

không ít những thành tích , đã diễn ra

không phải là không có những vấn đề .

Nguyên nhân của những vấn đề đó là

ở chỗ xã hội mới đã được hình thành

trong những điều kiện của các trận

chiến đấu ác liệt có tính giai cấp ở

trong nước và của sự gây sức ép

thường xuyên của đế quốc quốc tế ,

đồng thời, là ở chỗ đảng cộng sản là

lực lượng chính trị chủ chốt của xã

hội đã phải giải quyết các nhiệm vụ

hoàn toàn mới. Những sai lầm và thiếu

sót nghiêm trọng , tính chủ quan trọng

việc đánh giá trình độ đã đạt được

của sự phát triển công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội và trong việc xác

định những mục tiêu của nó , sự vi

phạm những tiêu chuẩn là nin nit trong

sinh hoạt đảng và trong việc quản lý

nhà nước , việc không giải quyết được

các vấn đề tích tụ đã dẫn đến cuộc

khủng hoảng xã hội sâu sắc vào những

năm 60 , cuộc khủng hoảng này đã bị

các thế lực xét lại và chống chủ nghĩa

xã hội lợi dụng để phá hoại những cơ

sử của chủ nghĩa xã hội . Các sự kiện

diễn ra trong những năm 1968 và 1969

đã không xuất hiện trong một ngày .

Cuộc khủng hoảng trong đảng và trong

xã hội đã chín muồi một cách dần

dần , và những thế lực mà sau hội nghị

toàn thề trung ương đảng cộng sản

Tiệp khắc hòi tháng giêng dãy lên

chiến dịch chống chủ nghĩa xã hội, đã

chuẩn bị từ trước cho “ thời điềm

quyết định »

Trận tiến công của các lực lượng

cánh hữu ở trong nước đã có quan hệ

chặt chẽ với hoạt động của các trung

tâm chống cộng ở phương Tây , đó là

những trung tâm mà sau khi cuộc

phản cách mạng ở Hung-ga -ri bị thất

bại , đã chọn Tiệp khắc làm đối tượng

hành động chủ yếu . Trong hoạt động

của mình , chúng đã đặt hy vọng vào

các giới tiểu tư sản hòng xây dựng

trên nền móng đó một phong trào

chính trị mà phong trào này sẽ liên

kết với những tàn dư của các đảng

phái tư sản và tích cực chống lại

chủ nghĩa xã hội . Đồng thời đòn chủ

yếu là được nhằm đánh vào đảng

cộng sản để làm suy yếu đảng và biến

nó thành đảng có khuynh hướng xã

hội - dân chủ . Chính vì vậy, bộ máy

tuyên truyền của chủ nghĩa tư bản sau

năm 1968 đã ủng hộ nhiệt tình những

kẻ dại diện cho trào lưu xét lại ở

trong đảng và gọi họ là “ những người

đổi mới » chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay chúng ta trở lại những sự

kiện cuối những năm 60 không phải vì

sắp “ tròn ở một khoảng thời gian , mà

là đề một lần nữa khẳng định : chính

đảng cộng sản đã trở thành lực lượng

có thể khắc phục được những hiện

tượng tiêu cực như vi phạm các tiêu

chuẩn lê nin nít , tính chủ quan , những

thiếu sót trong việc áp dụng vào thực tế

những nguyên tắc tập trung dân chủ

và dân chủ trong đảng, những thiếu

sót trong việc lập kế hoạch và phát

triển kinh tế . Đường lối của đảng là

sự thể hiện ý chí của đa số các đảng

viên trong đảng , những người chủ

trương phải giải quyết các vấn đề đã

nảy sinh và kêu gọi đấu tranh chống

những hiện tượng tiêu cực . Chính sự

tuyên truyền của chủ nghĩa tư bản

* Xem bài « Vì sao dẫn đến cuộc khủng

hoảng » của K. Go - rắc dăng trên tuần bảo

« Tribuna » của ĐCS Tiệp Khắc số ra gần đây,
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cũng như những kẻ xét lại và những

kẻ tham gia trực tiếp vào các hoạt động

chống chủ nghĩa xã hội sống lưu vong

ở nước ngoài cũng như ở trong nước

đã ra sức bằng mọi cách lờ đi sự

việc này. Họ nhào nặn các sự việc và

mưu toan chứng minh rằng cuộc đấu

tranh khắc phục các thiếu sót là do

các lực lượng có những lập trường

xét lại lãnh đạo , nhưng sự thực là sau

tháng giêng năm 1968 các lục lượng

này đã trở thành những người tổ chức

tiên trình phát triển chống chủ nghĩa

xã hội nhằm thủ tiêu những thành quả

của cuộc Cách mạng Tháng Hai của

nhân dân lao động.

«

Chiến thuật như vậy của kẻ thù

của chủ nghĩa xã hội mang một ý

nghĩa sâu xa . Chúng mưu toan chứng

minh rằng trong những năm khủng

hoảng dường như đã diễn ra không

phải là tiến trình phản cách mạng mà

là tiến trình phục hồi chủ nghĩa xã

hội , và vì thế cho nên cần phải phục

hồi danh dự cho những ai trong những

năm đó đứng đầu cái gọi là quá

trình đòi mới , tức là những kẻ đại

diện cho cả lực lượng xét lại và chống

chủ nghĩa xã hội. Nhưngmưu đồ được

thực hiện là dễ vô hiệu hóa những

bài học về sự phát triển khủng hoảng

trong đảng và trong xã hội sau Đại

hội lần thứ 13 Đảng cộng sản Tiệp

khắc mà những bài học đó phân tích

sâu sắc những hiện tượng khủng

hoảng và rút ra từ đó những kết luận

cần thiết .

Không phải ngẫu nhiên mà đại diện

của những quan điểm như vậy đã đầy

mạnh hoạt động sau Đại hội lần thứ

27 Đảng cộng sản Liên xô và Đại hội

lần thứ 17 Đảng cộng sản Tiệp khắc .

Nhưng cựu đại diện của các thế lực

cánh hữu và cơ quan tuyên truyền

của tư sản đã tìm được cơ hội » cho

mình trong chiến lược cải tổ và đây

nhanh do đại hội của những người

cộng sản Liên xô vạch ra . Họ bắt đầu

tiến hành so sánh đủ mọi kiểu nhằm

theo duỗi mục tiêu , chứng minh rằng

chính họ đã là những người tiền thân

của công cuộc cải tò hiện nay ở Liên

xô , đồng thời cũng là đi một “ điều

vặt vãnh » là đảng cộng sản đang lãnh

đạo công cuộc cải tổ ở Liên xô , mà

mục tiêu của nó là củng cố chủ nghĩa

xã hội . Còn mục tiêu của các thế lực

cánh hữu ở Tiệp khắc là thủ tiêu

nhữngthành quả của chủ nghĩa xã hội .

Và ngày nay , những mưu đồ của

những ai định thông qua phương tiện

thông tin của tư sản cho chúng ta

những lời khuyên » nên tiến hành

công cuộc cải tổ như thế nào , về thực

chất không khác với những mục tiêu

của những kẻ phản cách mạng trong

những năm khủng hoảng.

Đảng cộng sản Tiệp khắc trong hoạt

động của mình xuất phát từ kinh

nghiệm được tích lũy trong quá trình

xây dựng chủ nghĩa xã hội . Một trong

những kinh nghiệm đó là vẫn phải

thường xuyên củng cố sự thống nhất

của đảng về tư tưởng và tổ chức, có

quyết định kịp thời về các vấn đề đã

chín muồi, tăng cường những tiêu

chuẩn lê nin nít trong sinh hoạt nội

bộ đảng , phát huy sáng tạo chủ nghĩa

Mác- Lê -nin . Chính vì vậy , phù hợp

với các nghị quyết của Đại hội lần

thứ 17 Đảng cộng sản Tiệp khắc , xã

hội Tiệp khắc đã bắt dầu cải tồ cơ cấu

kinh tế và tất cả các lĩnh vực của đời

sống xã hội. Mục tiêu của quá trình

này là củng cổ chủ nghĩa xã hội , tạo

mọi điều kiện dễ sử dụng một cách tối

da những khả năng và năng lực của

tất cả các công dân .

Đường lối do đại hội đảng đề ra

đáp ứng hoàn toàn và đầy đủ những

nhu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Sự bảo đảm cho việc thực hiện

đường lối đó là những cơ sở vững

chắc của chủ nghĩa xã hội , những

thành quả của nhân dân lao động mà

chiến lược cái tô và đây nhanh sự

phát triển kinh tế xã hội của xã hội là

sự tiếp tục một cách lô gích những cái

đó.
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